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LỜI NÓI ĐẦU

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay đang tạo nên sự 
thay đổi mạnh mẽ ở lĩnh vực giáo dục, đào tạo trong bối cảnh 
hội nhập quốc tế sâu rộng về mọi mặt. Vì vậy, giáo dục đại học 
Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế chung này khi đứng 
trước nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng đầy khó khăn, thách 
thức. Đặc biệt nổi bật nhất là việc nâng cao chất lượng giáo dục 
hướng tới các chuẩn mực quốc tế. Bên cạnh đó, sự dịch chuyển 
lao động và người học trên phạm vi toàn thế giới đã dẫn đến nhu 
cầu công nhận lẫn nhau về chất lượng giáo dục và hệ thống văn 
bằng, chứng chỉ. Vì vậy, hoạt động đảm bảo chất lượng và kiểm 
định chất lượng giáo dục theo những chuẩn mực chung là rất cần 
thiết đối với mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo.

Quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Đảng về giáo dục và 
đào tạo, các kế hoạch về công tác đảm bảo chất lượng và kiểm 
định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong 
những năm qua, Trường Đại học Vinh đã xác định phải xây dựng 
được một hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong đủ mạnh, một 
nền văn hoá chất lượng hiện đại trong nhà trường để từ đó Trường 
Đại học Vinh có thể tiến tới việc tự chủ và đáp ứng được đầy đủ 
trách nhiệm giải trình đối với xã hội. Mọi hoạt động đảm bảo chất 
lượng trong Nhà trường đều được thực hiện dựa trên sự vận hành 
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hiệu quả của hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong. Chính vì 
vậy, thời gian qua Nhà Trường đã ban hành nhiều chính sách quan 
trọng về công tác đảm bảo chất lượng. Đặc biệt Nhà trường ban 
hành một Nghị quyết riêng về tăng cường hiệu quả hoạt động đảm 
bảo chất lượng và trên cơ sở đó đã định hướng, chỉ đạo các hoạt 
động trong toàn trường và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ 
trong công tác đảm bảo chất lượng, góp phần nâng cao chất lượng 
toàn diện các hoạt động của Nhà trường như kiện toàn mạng lưới 
đảm bảo chất lượng bên trong, quyết định cử các Trợ lý Đảm bảo 
chất lượng tại các đơn vị đào tạo; lấy ý kiến của người học đối 
với giảng viên, đối với các mặt hoạt động cũng như các đơn vị 
phục vụ trong toàn Trường. Thực hiện tăng cường kiểm tra, giám 
sát các hoạt động của Nhà trường, đẩy mạnh hoạt động đảm bảo 
chất lượng trong kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người 
học, tiến hành rà soát và hoàn thiện các văn bản hướng dẫn về 
đảm bảo chất lượng của Nhà trường và của các đơn vị theo chu 
trình PDCA. Nhà trường đã xây dựng Kế hoạch tự đánh giá và 
đánh giá ngoài các CTĐT giai đoạn 2019-2025 cho bậc cử nhân 
chính quy, theo đó đến năm 2025 có 100% các CTĐT hoàn thành 
công tác tự đánh giá và ít nhất 10% CTĐT được kiểm định chất 
lượng. Tính đến đầu năm học 2020-2021, Nhà trường đã hoàn 
thành tự đánh giá 12 chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo và 02 chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn 
của AUN_QA, trong đó có 03 chương trình đào tạo được đánh giá 
ngoài theo tiêu chuẩn của Bộ giáo dục và Đào tạo và đã được cấp 
giấy chứng nhận đạt chuẩn chất lượng, 02 chương trình đào tạo 
sư phạm chuẩn bị khảo sát chính thức đánh giá ngoài. Nhà trường 
đã tự đánh giá cơ sở giáo dục lần thứ hai năm 2016 và được Trung 
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tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội 
cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục năm 2017. 
Đến đầu năm 2020, Nhà trường đã hoàn thành Báo cáo giữa kỳ 
kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và trên cơ sở đó ban hành 
Kế hoạch cải tiến chất lượng Nhà trường giai đoạn 2020-2022 
nhằm nâng cao chất lượng. Mặt khác để tạo tiền đề cho việc thực 
hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Nhà trường lần thứ 
32: “Đến năm 2025 Nhà trường có đủ các điều kiện cơ bản để 
xếp hạng tốp 500 đại học hàng đầu Châu Á”, tháng 8 năm 2020 
Nhà trường đã tham gia xếp hạng theo hệ thống đối sánh chất 
lượng đại học UPM (University Performance Metrics) và được 
trao chứng nhận đạt 4 sao (các trường đại học 4 sao là các trường 
có uy tín trong nước và khu vực). Với các kết quả đã đạt được 
trong thời gian qua, Nhà trường tiếp tục thực hiện cam kết nâng 
cao chất lượng các hoạt động của nhà trường theo tầm nhìn, sứ 
mạng dựa trên triết lý giáo dục Hợp tác - Sáng tạo và giá trị cốt 
lõi Trung thực - Trách nhiệm - Say mê - Sáng tạo - Hợp tác.

Sổ tay Đảm bảo chất lượng là cẩm nang hướng dẫn cho hệ 
thống đảm bảo chất lượng bên trong Nhà trường nhằm thực hiện 
được các nhiệm vụ công việc của mình một cách có chất lượng. 
Sổ tay Đảm bảo chất lượng được Nhà trường giao cho Trung tâm 
Đảm bảo chất lượng (TT.ĐBCL) chủ trì xây dựng cùng với sự góp 
ý từ các chuyên gia, các cá nhân và các đơn vị trong toàn trường 
để có được bộ công cụ hỗ trợ, hướng dẫn các đơn vị thực hiện 
công tác đảm bảo chất lượng cấp cơ sở giáo dục và cấp chương 
trình đào tạo một cách nhất quán và hiệu quả. Những nội dung 
của Sổ tay Đảm bảo chất lượng bao gồm các phần chính sau đây:
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Chương 1. Thông tin chung 

Chương 2. Hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong 

Chương 3. Hoạt động đảm bảo chất lượng cấp cơ sở giáo dục

Chương 4. Hoạt động đảm bảo chất lượng cấp chương trình 
đào tạo

Chương 5. Thu thập và lưu trữ thông tin minh chứng

Phần Phụ lục: Các quy trình, biểu mẫu, công cụ, danh mục 
các quy định hỗ trợ công tác đảm bảo chất lượng để các đơn vị 
tham khảo trong quá trình triển khai các hoạt động ĐBCL tại đơn 
vị và trong toàn trường.

Ban biên soạn Sổ tay Đảm bảo chất lượng rất mong nhận 
được các ý kiến góp ý của các cá nhân và đơn vị để tiếp tục hoàn 
thiện Sổ tay Đảm bảo chất lượng trong các đợt rà soát và phát 
hành lần sau. Mọi ý kiến đóng góp liên quan đến nội dung và 
hình thức của Sổ tay Đảm bảo chất lượng xin vui lòng gửi về theo 
địa chỉ email: ttdbcl@vinhuni.edu.vn

Trân trọng cảm ơn./.
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BAN BIÊN SOẠN

1. GS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Trưởng ban
2. TS. Trần Bá Tiến - Phó ban
3. PGS.TS. Nguyễn Hoa Du - Thành viên
4. TS. Nguyễn Ngọc Hiếu - Thành viên
5. TS. Thái Thị Kim Oanh - Thành viên
6. ThS. Đinh Thị Nga - Thành viên
7. ThS. Nguyễn Huy Hùng - Thành viên
8. ThS. Trần Thị Huyền - Thành viên
9. ThS. Nguyễn Anh Lương - Thành viên
10. CN. Nguyễn Hoàng An - Thành viên
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DANH MỤC CÁC TỪ NGỮ VIẾT TẮT

Chữ cái viết tắt Ý nghĩa

BGD&ĐT Bộ Giáo dục và đào tạo

BGH Ban giám hiệu

ĐBCL Đảm bảo chất lượng

ĐGCL Đánh giá chất lượng

ĐH Đại học

CBVC Cán bộ viên chức

CBQL Cán bộ quản lý

CĐR Chuẩn đầu ra

CGCN Chuyển giao công nghệ

CLĐT Chất lượng đào tạo

CNTT Công nghệ thông tin

CSCL Chính sách chất lượng

CSVC Cơ sở vật chất

CTĐT Chương trình đào tạo

CTCT& HSSV Công tác chính trị, học sinh sinh viên

CTDH Chương trình dạy học

GDĐH Giáo dục đại học

GV Giảng viên
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Chữ cái viết tắt Ý nghĩa

DV,HTSV&QHDN Dịch vu, Hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp

HV Học viên

KĐCLGD Kiểm định chất lượng giáo dục

KH&HTQT Khoa học và hợp tác quốc tế

KHCN Khoa học công nghệ

KSSB Khảo sát sơ bộ

KSCT Khảo sát chính thức

MTCL Mục tiêu chất lượng

NCKH Nghiên cứu khoa học

NCS Nghiên cứu sinh

PCCC Phòng cháy chữa cháy

PPGD Phương pháp giảng dạy

QLCL Quản lý chất lượng

QT&ĐT Quản trị và đầu tư

SV Sinh viên

STĐBCL Sổ tay Đảm bảo chất lượng

TS Tiến sĩ

ThS Thạc sĩ
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Chương 1
THÔNG TIN CHUNG

1.1. Thông tin chung về Trường Đại học Vinh
Sứ mạng
Trường Đại học Vinh là cơ sở giáo dục đại học đào tạo nguồn 

nhân lực chất lượng cao; là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giáo 
viên, nghiên cứu khoa học giáo dục, khoa học cơ bản, ứng dụng 
và chuyển giao công nghệ hàng đầu của khu vực Bắc Trung Bộ 
và cả nước, luôn hướng tới sự thành đạt của người học.

Tầm nhìn
Trường Đại học Vinh trở thành Đại học Vinh trọng điểm 

quốc gia, thành viên của Mạng lưới các trường đại học ASEAN.
Mục tiêu tổng quát
Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và 

đảng viên; tăng cường đổi mới, hợp tác, sáng tạo; phát triển Trường 
Đại học Vinh, là trụ cột của các cơ sở giáo dục đại học khu vực Bắc 
Trung Bộ, hướng tới xếp hạng tốp 500 đại học hàng đầu Châu Á. 

Giá trị cốt lõi
Trung thực (Honesty);
Trách nhiệm (Accountability);
Say mê (Passion); 
Sáng tạo (Creativity);
Hợp tác (Cooperation).
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Triết lý giáo dục: Hợp tác - Sáng tạo
Trường Đại học Vinh xác định Hợp tác (Collaboration) trong 

môi trường học thuật, đa văn hóa là sự kết nối, tương tác và cộng 
hưởng năng lực giữa các cá nhân và các đơn vị, tổ chức để tạo sự 
phát triển. Hợp tác là tôn trọng sự khác biệt, sự phát triển tự do của 
mỗi con người, thể hiện tính nhân văn. Hợp tác là con đường để 
cùng phát triển và đảm bảo lợi ích hài hòa của các bên có liên quan.

Nhà trường tạo dựng môi trường hợp tác để thực hiện các 
hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và hoạt động cộng đồng. 
Người học được khuyến khích phát triển năng lực hợp tác thông 
qua chương trình đào tạo với các phương pháp dạy học tích cực 
chú trọng đến năng lực hợp tác.

Trường Đại học Vinh coi Sáng tạo (Creativity) là năng lực cốt 
lõi nhất của mỗi cá nhân, đảm bảo cho sự thành công trong nghề 
nghiệp và cuộc sống trong bối cảnh thay đổi và sự vận động của 
Cách mạng công nghiệp 4.0, đảm bảo khả năng học suốt đời. Sáng 
tạo là tạo ra những tri thức và giá trị mới. Sáng tạo là dám nghĩ, 
dám làm, say mê nghiên cứu, khám phá và không ngừng cải tiến.

Nhà trường đào tạo người học trở thành người lao động sáng 
tạo thông qua quá trình “hình thành ý tưởng - thiết kế - triển khai 
- vận hành” trong các hoạt động nghề nghiệp, có khả năng thích 
ứng cao trong thế giới việc làm.

Phương châm hành động
Nuôi dưỡng say mê - Khuyến khích sáng tạo - Tôn trọng 

khác biệt - Thúc đẩy hợp tác 
Chính sách đảm bảo chất lượng
1. Không ngừng cải tiến chất lượng trên cơ sở đổi mới chương 

trình đào tạo và phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng 
đào tạo.
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2. Tạo môi trường học tập, nghiên cứu và điều kiện làm việc 
cho người học, giảng viên và cán bộ viên chức của Nhà trường, 
lấy Người học làm trung tâm, đội ngũ giảng viên là nguồn lực cốt 
lõi trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học.

3. Thường xuyên đánh giá và cải tiến cách thức, phương pháp 
quản lý nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hoạt động của 
Nhà trường.

1.2. Giới thiệu về Sổ tay Đảm bảo chất lượng
1.2.1. Mục đích và phạm vi áp dụng Sổ tay Đảm bảo chất lượng
Mục đích của Sổ tay Đảm bảo chất lượng nhằm cung cấp 

hệ thống các tài liệu hướng dẫn về công tác đảm bảo chất lượng 
gồm: các văn bản, các quy trình, biểu mẫu hướng dẫn cho hoạt 
động đảm bảo chất lượng. Đây là cẩm nang/công cụ hướng dẫn 
mọi hoạt động của Nhà trường trong công tác điều hành, quản lý 
và giảng dạy nhằm thực hiện đúng các cam kết về chính sách đảm 
bảo chất lượng của Nhà trường với các bên liên quan.

Sổ tay Đảm bảo chất lượng được sử dụng tại Trường Đại học 
Vinh và đối tượng sử dụng là toàn bộ hệ thống đảm bảo chất 
lượng bên trong của Nhà trường, gồm:

- Hội đồng Trường
- Ban giám hiệu Nhà trường
- Mạng lưới ĐBCL tại các phòng/ban/trung tâm
- Bộ phận/Mạng lưới ĐBCL tại các đơn vị đào tạo
- Các Trợ lý Đảm bảo chất lượng các đơn vị đào tạo
- Giảng viên, cán bộ và viên chức toàn trường
1.2.2. Cấu trúc Sổ tay Đảm bảo chất lượng
Sổ tay đảm bảo chất lượng gồm 5 chương và phần phụ lục
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Chương 1. Thông tin chung 

Chương 2. Hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong 

Chương 3. Hoạt động đảm bảo chất lượng cấp cơ sở giáo dục

Chương 4. Hoạt động đảm bảo chất lượng cấp chương trình 
đào tạo

Chương 5. Thu thập và lưu trữ thông tin minh chứng

Phần Phụ lục. Các biểu mẫu và văn bản chung về ĐBCL 

1.2.3. Quản lý Sổ tay Đảm bảo chất lượng
Đại diện lãnh đạo về đảm bảo chất lượng là người chịu trách 

nhiệm phân công biên soạn và kiểm tra Sổ tay Đảm bảo chất 
lượng. Đại diện lãnh đạo về đảm bảo chất lượng có trách nhiệm 
chỉ đạo quản lý, đề xuất sửa đổi, cập nhật kịp thời cho phù hợp với 
điều kiện thực tế của Trường trong từng thời kỳ.

Đại diện lãnh đạo về đảm bảo chất lượng chịu trách nhiệm 
theo dõi, kiểm soát, phân phối Sổ tay Đảm bảo chất lượng cũng 
như các bản sửa đổi, hiệu chỉnh sau này. Khi Nhà trường có 
những thay đổi về tổ chức hay phương thức hoạt động, Sổ tay 
Đảm bảo chất lượng sẽ được hiệu chỉnh và phân phối lại (tuân 
theo thủ tục kiểm soát tài liệu).

Mọi sự sao chép Sổ tay Đảm bảo chất lượng phải được sự 
đồng ý của Đại diện lãnh đạo về chất lượng, phê duyệt của Hiệu 
trưởng và chỉ được sao chép từ bản gốc.

1.2.4. Giải thích thuật ngữ
Chất lượng là sự đáp ứng yêu cầu của các tiêu chuẩn được 

xác định đối với kết quả đào tạo

Chính sách chất lượng: Là tuyên bố của Lãnh đạo Nhà trường 
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nhằm định hướng, khuyến khích, thúc đẩy các hoạt động hướng 
tới chất lượng.

Chất lượng của cơ sở giáo dục là sự đáp ứng mục tiêu do cơ 
sở giáo dục đề ra, đảm bảo các yêu cầu về mục tiêu giáo dục của 
Luật giáo dục đại học, phù hợp với yêu cầu đào tạo nguồn nhân 
lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước.

Đảm bảo chất lượng giáo dục đại học là sự cam kết thực hiện 
đầy đủ các chủ trương, chính sách, mục tiêu, cơ chế quản lý, các 
hoạt động, điều kiện, ngồn lực, cùng những biện pháp khác để 
duy trì, nâng cao chất lượng giáo dục nhằm đáp ứng mục tiêu đề 
ra và hoạt động trên cơ cấu tổ chức Đảm bảo chất lượng thường 
xuyên và liên tục cải tiến.

Tự đánh giá là quá trình cơ sở giáo dục tự xem xét, nghiên 
cứu dựa trên các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục do Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành để báo cáo về thực 
trạng chất lượng giáo dục, hiệu quả hoạt động đào tạo, nghiên 
cứu khoa học, nhân lực, cơ sở vật chất và các vấn đề liên quan 
khác để cơ sở giáo dục tiến hành điều chỉnh các nguồn lực và quá 
trình thực hiện nhằm đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học là hoạt động 
đánh giá và công nhận mức độ cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn chất 
lượng giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Cải tiến chất lượng là hoạt động được đảm bảo diễn ra liên tục 
để khắc phục các hạn chế, thiếu sót và phát huy những điểm mạnh 
của cơ sở đào tạo cũng như các CTĐT nhằm nâng cao chất lượng

Đối sánh: hoạt động đối chiếu và so sánh một cơ sở giáo dục 
đại học hoặc một chương trình đào tạo với bộ tiêu chuẩn đánh giá 
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chất lượng giáo dục hoặc với cơ sở giáo dục đại học/chương trình 
đào tạo khác được lựa chọn.

Các bên liên quan: bao gồm người học, giảng viên, nhân viên, 
đội ngũ lãnh đạo và quản lý, nhà sử dụng lao động, các đối tác, 
gia đình người học, nhà đầu tư, cơ quan quản lý trực tiếp, cơ quan 
quản lý nhà nước về giáo dục, tổ chức, cá nhân có liên quan khác.

Quy trình: Cánh thức để tiến hành một hoạt động hay một 
quá trình.

Hướng dẫn: Chỉ dẫn cụ thể phương pháp thực hiện một công 
việc.

Hệ thống đảm bảo chất lượng: là tập hợp các thành phần của 
mạng lưới ĐBCL và các chính sách, qui định, hướng dẫn về công 
tác ĐBCL.

Hành động khắc phục: Là hành động được tiến hành để loại 
bỏ nguyên nhân của sự không phù hợp hay các tình trạng không 
mong muốn đã được phát hiện. 

Hành động phòng ngừa: Hành động được tiến hành để loại 
bỏ nguyên nhân của sự không phù hợp tiềm tàng hay các tình 
trạng không mong muốn tiềm tàng khác.

Tài liệu: Là tập hợp các văn bản pháp quy quy định hay các 
hướng dẫn cách thực hiện một công việc hoặc một hoạt động.

Hồ sơ: Văn bản thể hiện các kết quả đạt được hay cung cấp 
bằng chứng về các hoạt động đã được thực hiện.

Văn bản pháp quy: Những tài liệu có nguồn gốc từ cơ quan 
quản lý được nhà Trường lưu giữ, áp dụng nhằm phục vụ mục 
đích cho các hoạt động của Trường luôn phù hợp với yêu cầu của 
pháp luật, các chế định có liên quan của nhà nước. 
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Chương 2:
HỆ THỐNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG BÊN TRONG 

2.1. Quy định và cấu trúc hệ thống đảm bảo chất lượng 
bên trong 

2.1.1. Quy định về hoạt động đảm bảo chất lượng của Trường 
Đại học Vinh

Quy định về hoạt động đảm bảo chất lượng (ĐBCL) của 
Trường Đại học Vinh đã được Hiệu trưởng Nhà trường ban hành 
theo Quyết định số 584/QĐ-ĐHV ngày 26/3/2019. 

Mục đích của Quy định về hoạt động ĐBCL của Trường Đại 
học Vinh nhằm:

1. Duy trì và liên tục cải tiến chất lượng ở tất cả các lĩnh vực 
hoạt động, xây dựng văn hóa chất lượng ở Trường Đại học Vinh.

2. Xây dựng và vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng (ĐBCL) 
bên trong phù hợp với các quy định, tiêu chuẩn Nhà nước đã ban 
hành và đáp ứng sự hài lòng của các bên liên quan.

3. Là căn cứ để thực hiện trách nhiệm giải trình của Trường 
Đại học Vinh với các bên liên quan.

Quy định về hoạt động ĐBCL của Trường Đại học Vinh cho 
biết hệ thống đảm bảo chất lượng của nhà trường, nhiệm vụ ĐBCL 
của các đơn vị và cách thức tổ chức thực hiện. 

Nguyên tắc của hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục, đó là:
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1. Đảm bảo tính trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, 
liên tục, hệ thống.

2. Thống nhất về chỉ tiêu, biểu mẫu, bảng phân loại, đơn vị 
đo lường tiến độ thực hiện và đảm bảo tính đối sánh trong nước 
và quốc tế.

3. Công khai các tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá hoạt động của 
các đơn vị; công khai về các tiêu chuẩn sản phẩm đầu ra của Nhà 
trường, đầu việc của các đơn vị.

2.1.2. Cấu trúc Hệ thống Đảm bảo Chất lượng bên trong
Hệ thống Đảm bảo chất lượng bên trong Trường Đại học Vinh 

bao gồm hệ thống các cơ chế, chính sách, quy định, hướng dẫn 
về công tác Đảm bảo chất lượng, các nguồn lực và thông tin của 
Nhà trường sử dụng để thiết lập, duy trì và cải tiến chất lượng 
cũng như các tiêu chuẩn liên quan đến giảng dạy, trải nghiệm học 
tập của sinh viên, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng.

Sơ đồ 2.1. Mô hình Đảm bảo chất lượng bên trong



25

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

BAN GIÁM HIỆU

Trung tâm 
Đảm bảo chất lượng

Hệ thống ĐBCL 
tại các phòng, ban

Hệ thống ĐBCL
Khoa/Viện và Bộ môn

Trợ lý ĐBCL 
các Khoa/viện

Sơ đồ 2.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy Đảm bảo Chất lượng

Tổ chức bộ máy ĐBCL Trường Đại học Vinh được thể hiện 
thông qua Sơ đồ 2.2, cụ thể về chức năng, nhiệm vụ của các bộ 
phận như sau:

1. Nhiệm vụ ĐBCL của Lãnh đạo Nhà trường (gồm Hội đồng 
Trường và Ban giám hiệu Nhà trường):

a) Lãnh đạo, chỉ đạo và đảm bảo các nguồn lực để hệ thống 
ĐBCL được xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến thường xuyên 
nhằm phù hợp với sứ mạng, mục tiêu, điều kiện thực tế và yêu 
cầu của các hoạt động thực tiễn của Trường.

b) Tổ chức xây dựng chính sách, kế hoạch ĐBCL. Phân công 
các đơn vị và các bộ phận ĐBCL của Trường thực hiện công tác 
ĐBCL. 

c) Tổ chức và giám sát các hoạt động đánh giá nội bộ.
d) Báo cáo Hội đồng trường về kết quả hoạt động của hệ 

thống ĐBCL và nhu cầu cải tiến chất lượng.
2. Nhiệm vụ ĐBCL của Trung tâm Đảm bảo chất lượng
a) Tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành chiến lược về ĐBCL 
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của Nhà trường; các văn bản quy định, kế hoạch triển khai công 
tác ĐBCL của Trường và các đơn vị.

b) Xây dựng các quy trình, kế hoạch biểu mẫu về ĐBCL trong 
Nhà trường, hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch ĐBCL và 
giám sát việc thực hiện.

c) Đề xuất các biện pháp cải tiến chất lượng, theo dõi và 
giám sát việc thực hiện, báo cáo Hiệu trưởng kết quả cải tiến chất 
lượng của các đơn vị.

d) Chủ trì và phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng 
giáo dục Trường Đại học Vinh, các tổ chức kiểm định chất lượng 
giáo dục trong và ngoài nước triển khai công tác đánh giá chất 
lượng CSGD và CTĐT của Trường.

e) Phối hợp với các đơn vị định kỳ tổ chức thu thập ý kiến 
phản hồi của các bên liên quan để xử lý, phân tích, đối sánh phát 
hiện các mặt mạnh và tồn tại của các đơn vị góp phần giúp Nhà 
trường có kế hoạch hành động kịp thời; đồng thời đề xuất các biện 
pháp nhằm cải tiến chất lượng các hoạt động của Nhà trường.

f) Phối hợp thực hiện việc quản lý các thông tin minh chứng 
số hóa theo từng tiêu chuẩn, tiêu chí phục vụ đánh giá CTĐT và 
đánh giá CSGD.

g) Thống kê và báo cáo kết quả công tác ĐBCL theo yêu cầu 
của Nhà trường.

h) Chủ trì soạn thảo báo cáo về hoạt động ĐBCL đến các cơ 
quan chức năng khi có yêu cầu.

i) Triển khai chu trình PDCA trong mọi hoạt động của Nhà 
trường, của các đơn vị.

k) Phối hợp tổ chức các hoạt động bồi dưỡng nâng cao năng 
lực công tác ĐBCL cho cán bộ của Nhà trường.
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l) Chủ trì và phối hợp với các đơn vị tuyên truyền về văn hóa 
chất lượng cũng như hiệu quả của các hoạt động ĐBCL để các đơn 
vị, cá nhân trong và ngoài trường biết nhằm nâng cao nhận thức về 
công tác ĐBCL đồng thời khẳng định vị thế của Nhà trường.

3. Nhiệm vụ ĐBCL của các phòng/ban/trung tâm/trạm
a) Xây dựng kế hoạch ĐBCL hàng năm của đơn vị, triển khai 

thực hiện, kiểm tra, đôn đốc các hoạt động ĐBCL trong lĩnh vực 
hoạt động thuộc chức năng của đơn vị; đề xuất các phương án hỗ 
trợ việc thực hiện các biện pháp ĐBCL.

b) Chủ trì triển khai cũng như theo dõi tiến độ, kết quả thực 
hiện kế hoạch cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài theo các lĩnh 
vực hoạt động được phân công phụ trách.

c) Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động cải tiến chất 
lượng tại đơn vị theo đúng chu trình PDCA; báo cáo thường 
xuyên và định kỳ công tác ĐBCL tại đơn vị.

d) Tham gia thực hiện các hoạt động kiểm định chất lượng 
CTĐT, kiểm định chất lượng CSGD. 

e) Mã hóa, số hóa các dữ liệu minh chứng, sắp xếp lưu giữ 
hợp lý, khoa học theo từng mảng công việc liên quan đến các 
tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá CSGD và CTĐT; cung cấp thông 
tin, minh chứng có liên quan đến hoạt động ĐBCL thuộc phạm 
vi quản lý/phụ trách của đơn vị.

f) Phối hợp với Trung tâm ĐBCL trong hoạt động khảo sát 
lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan. 

4. Nhiệm vụ ĐBCL của khoa/viện đào tạo và trường trực thuộc
a) Triển khai thực hiện các quy định chung của Nhà trường 

về công tác ĐBCL; xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai thực 
hiện hoạt động ĐBCL tại đơn vị.
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b) Hướng dẫn, kiểm tra và báo cáo các điều kiện ĐBCL tại 
đơn vị; đề xuất các phương án hỗ trợ việc thực hiện các biện pháp 
ĐBCL trong xây dựng và phát triển CTĐT.

c) Tham gia thực hiện các hoạt động liên quan đến tự đánh 
giá chất lượng giáo dục Nhà trường; thực hiện công tác tự đánh 
giá CTĐT theo kế hoạch; lên kế hoạch triển khai và báo cáo kết 
quả cải tiến chương trình, hoạt động đào tạo và các hoạt động 
khác theo chức năng từng đơn vị và theo khuyến nghị của chuyên 
gia đánh giá ngoài.

d) Định kỳ tổ chức rà soát, đánh giá, bổ sung và điều chỉnh 
CTĐT theo quy định hiện hành.

e) Duy trì và cập nhật thông tin liên lạc với các bên liên 
quan; phối hợp thực hiện việc lấy ý kiến các bên liên quan theo 
kế hoạch của Nhà trường.

f) Tổ chức và quản lý hồ sơ minh chứng cho đơn vị và cung cấp 
minh chứng của đơn vị theo yêu cầu, hướng dẫn của Nhà trường.

g) Phân công cán bộ, giảng viên của đơn vị phụ trách công 
tác ĐBCL của đơn vị. Cử cán bộ, giảng viên tham gia các đợt tập 
huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ công tác ĐBCL.

5. Nhiệm vụ của Trợ lý Đảm bảo chất lượng các đơn vị đào tạo
Chức năng, nhiệm vụ Trợ lý Đảm bảo chất lượng tại các 

Khoa/Viện của Trường Đại học Vinh được Nhà trường ban hành 
tại Quyết định số 31/QĐ-DHV ngày 8/01/2020. 

Chức năng: Trợ lý Đảm bảo chất lượng tại các Khoa/viện 
đào tạo là thành viên của mạng lưới đảm bảo chất lượng Nhà 
trường, có chức năng làm trợ lý cho Ban lãnh đạo Khoa/Viện về 
công tác Đảm bảo chất lượng (ĐBCL). Tham mưu lập kế hoạch 
và triển khai thực hiện kế hoạch ĐBCL hàng năm cho đơn vị, 
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phối hợp với các ngành/bộ môn và Trung tâm ĐBCL về công tác 
kiểm định chất lượng chương trình đào tạo (CTĐT).

Nhiệm vụ:
1. Chủ trì tổ chức thu thập, quản lý hồ sơ minh chứng phục 

vụ công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài chương trình đào tạo 
(CTĐT) theo đúng quy trình lưu trữ hồ sơ minh chứng; cung cấp 
minh chứng của đơn vị theo yêu cầu, hướng dẫn của Nhà trường;

2. Chủ trì kết nối và cập nhật thông tin với các bên liên quan 
của đơn vị;

3. Chủ trì theo dõi, đôn đốc và giám sát quá trình cải tiến chất 
lượng CTĐT sau đánh giá ngoài; định kỳ báo cáo kết quả cải tiến 
chất lượng CTĐT về Trung tâm ĐBCL; 

4. Tham gia họp giao ban và làm các báo cáo về công tác 
đảm bảo chất lượng theo định kỳ;

5. Tham mưu soạn thảo các văn bản về công tác ĐBCL của 
đơn vị; Tham mưu cho Ban lãnh đạo các Khoa/Viện lập kế hoạch 
ĐBCL hàng năm (theo kế hoạch năm học); Tham mưu lập kế 
hoạch cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài CTĐT;

6. Phối hợp với các Trưởng ngành/bộ môn triển khai lên kế 
hoạch và phân công nhiệm vụ công tác tự đánh giá và đánh giá 
ngoài CTĐT; Phối hợp kiểm tra tiến độ thực hiện báo cáo tự đánh 
giá CTĐT; 

7. Phối hợp tổ chức thực hiện lấy ý kiến các bên liên quan 
theo kế hoạch của ngành/bộ môn và của Khoa/viện;

8. Phối hợp với các ngành/bộ môn định kỳ tổ chức rà soát, 
đánh giá, bổ sung và điều chỉnh CTĐT theo quy định hiện hành;

9. Phối hợp với Trung tâm ĐBCL trong quá trình tổ chức 
triển khai các công tác về ĐBCL.
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2.2. Hệ thống văn bản chính sách, quy định, hướng dẫn 
về đảm bảo chất lượng

Nhằm triển khai công tác Đảm bảo chất lượng, Nhà trường đã 
xây dựng một hệ thống văn bản thực hiện giám sát các hoạt động 
trong toàn trường. Các văn bản này thường xuyên được rà soát, 
bổ sung cho phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Nhà trường 
và được tiếp cận theo bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cấp cơ 
sở giáo dục tại Thông tư 12/TT-BGD&ĐT, theo đó có 4 nhóm 
công cụ giám sát cụ thể như sau: 

2.2.1. Công cụ giám sát về chiến lược 

TT
Số hiệu 
văn bản

Năm 
ban hành

Tên Văn bản

1 01/NQ-ĐHV 09/5/2015
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường 
lần thứ 31

2 06/QĐ-HĐT 08/7/2016 Quy chế hoạt động của Hội đồng Trường

3 03/NQ -ĐU 19/8/2017
Nghị quyết của Đảng bộ về tăng cường 
hiệu quả hoạt động Đảm bảo chất lượng 
của Trường Đại học Vinh

4 06/KH-ĐHV 23/2/2017
Kế hoạch chiến lược truyền thông giai đoạn 
2017 - 2020.

5 04/ĐA-ĐHV 31/3/2017 Đề án tái cấu trúc Trường Đại học Vinh

6 1016/QĐ-ĐHV 22/10/2018
Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường 
Đại học Vinh

7 1047a/QĐ-ĐHV 30/10/2018
Chiến lược phát triển lĩnh vực sư phạm 
của Trường Đại học Vinh, giai đoạn 2018-
2022, tầm nhìn 2030, 
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TT
Số hiệu 
văn bản

Năm 
ban hành

Tên Văn bản

8 278/QĐ-ĐHV 28/12/2018
Kế hoạch phát triển chiến lược Trường Đại 
học Vinh giai đoạn 2018-2025 tầm nhìn 
2030

9 766/QĐ-ĐHV 06/11/2018
Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ 
Trường Đại học Vinh giai đoạn 2018-2025

10 19/KH-ĐHV 09/4/2019
Kế hoạch cải tiến chất lượng sau đánh giá 
ngoài cơ sở giáo Trường Đại học Vinh 2019 

11 61/KH-ĐHV 30/10/2019
Kế hoạch tự đánh giá và đánh giá ngoài 
CTĐT giai đoạn 2019 - 2025

12 42/KH-ĐHV 26/8/2019
Kế hoạch triển khai xây dựng và áp dụng 
Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 
chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015

13 05-NQ/ĐU 10/10/2019
Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ về 
công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạp, quản 
lý các cấp

14 01/NQ-HĐT 08/1/2020
Nghị quyết định hướng Trường Đại học 
thành Đại học Vinh

15 22/KH-ĐHV 01/4/2020
Kế hoạch cải tiến chất lượng sau đánh giá 
ngoài cơ sở giáo Trường Đại học Vinh giai 
đoạn 2020 - 2022

16 01/NQ-ĐU 3/6/2020
Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ trường 
khóa 32

17 15/NQ-HĐT 18/12/2020
Quy chế làm việc của Hội đồng trường Đại 
học Vinh nhiệm kỳ 2020-2025
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2.2.2. Công cụ giám sát về hệ thống

TT
Số hiệu 
văn bản

Năm 
ban hành

Tên Văn bản

2 329/ĐHV-ĐBCL 31/01/2013
Hướng dẫn xây dựng chiến lược và kế 
hoạch Đảm bảo chất lượng của đơn vị.

5 03/NQ-ĐHV 19/8/2017
Nghị quyết Đảng bộ về tăng cường hiệu 
quả hoạt động Đảm bảo chất lượng của 
Trường Đại học Vinh.

6 06/CTr-ĐHV 25/6/2018
Chương trình hành động thực hiện Nghị 
quyết 03 của Đảng bộ về tăng cường hoạt 
động Đảm bảo chất lượng

7 22/KH-ĐHV 08/6/2018
Kế hoạch cải tiến chất lượng sau đánh giá 
ngoài cơ sở giáo dục Trường Đại học Vinh 
năm 2018

8 22/KH-ĐHV 08/6/2018
Kế hoạch cải tiến chất lượng sau đánh giá 
ngoài cơ sở giáo dục Trường Đại học Vinh 
năm 2018

9 19/KH-ĐHV 09/4/2019
Kế hoạch cải tiến chất lượng sau đánh giá 
ngoài cơ sở giáo dục Trường Đại học Vinh 
năm 2019

10 584/QĐ-ĐHV 26/3/2019 Quy định về hoạt động đảm bảo chất lượng

11
1038/ĐHV-

ĐBCL
19/11/2019

Quy trình lưu trữ hồ sơ, minh chứng phục 
vụ kiểm định chất lượng giáo dục 

12 61/KH-ĐHV 30/10/2019
Kế hoạch tự đánh giá và đánh giá ngoài 
trường Đại học Vinh giai đoạn 2019 - 2025

13 35/KH-ĐHV 18/72019
Kế hoạch cải tiến chất lượng sau đánh giá 
ngoài Chương trình đào tạo Kỹ thuật xây 
dựng của Trường Đại học Vinh 
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TT
Số hiệu 
văn bản

Năm 
ban hành

Tên Văn bản

14 36/KH-ĐHV 18/72019
Kế hoạch cải tiến chất lượng sau đánh 
giá ngoài Chương trình đào tạo Ngôn ngữ 
Anh của Trường Đại học Vinh 

15 37/KH-ĐHV 18/72019
Kế hoạch cải tiến chất lượng sau đánh giá 
ngoài Chương trình đào tạo Quản trị kinh 
doanh của Trường Đại học Vinh 

16 22/KH-ĐHV 01/4/2020
Kế hoạch cải tiến chất lượng CSGD giai 
đoạn 2020-2022

2.2.3. Công cụ giám sát về thực hiện chức năng

TT
Số hiệu
văn bản

Năm
ban hành

Tên Văn bản

1 868/QĐ-ĐHV 02/4/2013
Quy định về đào tạo Đại học theo hệ thống 
tín chỉ tại Trường Đại học Vinh

2
số 4396/QĐ-

ĐHV
24/11/2015 

Quyết định ban hành danh mục các học 
phần thay thế, chuyển đổi

3 327/ĐHV-ĐT 30/3/2016
Quy định về quy trình xây dựng, rà soát, 
điều chỉnh chuẩn đầu ra của chương trình 
đào tạo và các môn học/học phần

4 1128/QĐ-ĐHV 26/9/2016
Quyết định ban hành Quy chế về công tác 
cán bộ

5 10/HD-ĐHV 30/8/2016
Hướng dẫn xây dựng CTĐT trình độ đại 
học tiếp cận CDIO

6 516/QĐ-ĐHV 23/5/2016
Quyết định về việc ban hành Quy trình xử 
lý nghiệp vụ phần mềm quản lý đào tạo
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TT
Số hiệu
văn bản

Năm
ban hành

Tên Văn bản

7 1447/ĐHV-ĐT 9/12/2016
Hướng dẫn thiết kế đề cương môn học và 
đánh giá năng lực của SV dựa trên CĐR 
theo phương pháp tiếp cận CDIO

8 480/QĐ-ĐHV 09/5/2016
Quyết định ban hành Quy định về quản lý 
các hoạt động khoa học và công nghệ của 
Trường Đại học Vinh

9 1307/QĐ-ĐHV 01/11/2016 
Quy định tạm thời công tác lấy ý liến phản
hồi từ người học

10 686/QĐ-ĐHV 09/6/2016 
Quyết định quy hoạch phòng Thực hành, 
thí nghiệm Trường Đại học Vinh giai đoạn 
2016 - 2020

11 1024/QĐ-ĐHV 06/9/2016
Quyết định ban hành Quy định tổ chức và 
quản lý hoạt động của website

12 1291/QĐ-ĐHV 15/8/2016
Quyết định ban hành Quy chế công tác 
sinh viên đối với chương trình đào tạo hệ 
chính quy

13 1462/QĐ-ĐHV 29/8/2016
Quyết định về chế độ học bổng khuyến 
khích học tập, trợ cấp xã hội đối với học 
sinh, sinh viên hệ chính quy

14 13/HD-ĐHV 15/11/2016
Hướng dẫn công tác khảo thí và tổ chức 
thi kết thúc học phần đào tạo trình độ 
thạc sĩ tại các đơn vị liên kết

15 695/QĐ-ĐHV 15/6/2016 Quyết định ban hành Quy trình thanh toán

16 13/HD-ĐHV 28/11/2017 
Hướng dẫn tổ chức đánh giá và quản lý kết 
quả học tập trong đào tạo tiếp cận CDIO 
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TT
Số hiệu
văn bản

Năm
ban hành

Tên Văn bản

17 2155/QĐ-ĐHV 10/10/2017
Quyết định ban hành quy định tạm thời về 
đào tạo đại học hệ chính quy tiếp cận CDIO 
theo hệ thống tín chỉ tại trường ĐH Vinh

18 929/QĐ-ĐHV 24/8/2017 
Quyết định ban hành quy định đánh giá, 
xếp loại cán bộ, viên chức 

19 90/QĐ-ĐHV 13/2/2017 
Quyết định ban hành Quy trình quản lý 
tài sản máy móc thiết bị Trung tâm Thực 
hành Thí nghiệm

20 209/QĐ-ĐHV 16/3/2017
Quyết định ban hành quy định về quản lý, 
khai thác và sử dụng tài sản Trường Đại 
học Vinh

21 323/QĐ-ĐHV 13/4/2017
Quyết định ban hành quy trình phê duyệt 
đề án vị trí việc làm

22 1585/QĐ-ĐHV 30/12/2016
Quyết định về việc bổ sung, sửa đổi Quy 
chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Vinh

23 198/QĐ-ĐHV 29/3/2018
Quyết định về việc bổ sung, sửa đổi Quy 
chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Vinh

24 182/QĐ-ĐHV 07/3/2017
Quyết định ban hành quy chế tổ chức và 
hoạt động của TT Thực hành thí nghiệm 
Trường ĐH Vinh 

25 1051/QĐ-ĐHV 22/9/2017
Quyết định ban hành Quy chế quản lý cán 
bộ, công chức, viên chức học tập, công 
tác ở nước ngoài

26 132/QĐ-ĐHV 28/2/2018
Quyết định ban hành Quy định tạm thời 
Bộ tiêu chí đánh giá, nghiệm thu đề tài 
NCKH trọng điểm tiếp cận CDIO
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TT
Số hiệu
văn bản

Năm
ban hành

Tên Văn bản

27 569/QĐ-ĐHV 30/3/2018 Quy trình quản lý đào tạo trình độ Tiến sĩ

28 568/QĐ-ĐHV 30/3/2018 Quy trình quản lý đào tạo trình độ Thạc sĩ

29 219/QĐ-ĐHV 03/4/2018
Quyết định phê duyệt và dự toán xây dựng 
hệ thống thông tin tổng thể Trường ĐH Vinh

30 300/QĐ-ĐHV 24/4/2018 
Quyết định ban hành bổ sung sửa đổi Quy 
chế thực hiện cơ chế Một cửa và một cửa 
liên thông

31 1016/QĐ-ĐHV 22/10/2018 Quy chế tổ chức hoạt động Trường ĐH Vinh

32
1374/ĐHV-

TCCB
30/11/2018

Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch 
tuyển dụng,sử dụng giảng viên giai đoạn 
2019-2023

33 1217/QĐ-ĐHV 14/12/2018 Đề án vị trí việc làm

34 1185/QĐ-ĐHV 04/12/2018
Quyết định ban hành Quy định tuyển dụng, 
sử dụng đội ngũ giảng viên

35 2908/QĐ-ĐHV 30/11/2018
Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và 
hoạt động của Ban liên lạc cựu học sinh, 
sinh viên, học viên

36 1069/QĐ-ĐHV 06/11/2018
Kế hoạch triển khai chiến lược phát triển 
khoa học công nghệ giai đoạn 2018 - 2025

37 08/HD-ĐHV 16/10/2018
Hướng dẫn công tác khảo thí trong đào 
tạo trình độ thạc sĩ áp dụng từ khóa 26

38 2459-QĐ/ĐU 4/3/2019
Quyết định rà soát bổ sung quy hoạch 
lãnh đạo giai đoạn 2020-2025

39 03/HD-ĐHV 11/7/2019 
Hướng dẫn xây dựng bản mô tả chương 
trình đào tạo 
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TT
Số hiệu
văn bản

Năm
ban hành

Tên Văn bản

40 2424/QĐ-ĐHV 09/9/2019

Thành lập Ban chỉ đạo XD và áp dụng hệ 
thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 
quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Trường 
Đại học Vinh

41 2381/QĐ-ĐHV 04/9/2019
Quyết định về việc quy định chuẩn đầu ra 
kỹ năng mềm cho sinh viên hệ chính quy 
đào tạo theo hệ thống tín chỉ

42 2382/QĐ-ĐHV 04/9/2019
Quyết định ban hành quy định về quy 
trình xây dựng và phát triển CTĐT hệ đại 
học chính quy theo hệ thống tín chỉ

43 2396/QĐ-ĐHV 06/9/2019
Quyết định ban hành chức năng nhiệm 
vụ các đơn vị trực thuộc Trường ĐH Vinh 

44 415/ĐA- ĐHV 19/5/2020 Đề án tuyển sinh 2020

45 04/KH-ĐHV 15/01/2020 Kế hoạch tuyển sinh 2020

46 06/QĐ-ĐHV 03/01/2020
Kế hoạch phát triển chương trình đào tạo 
tiếp cận CDIO giai đoạn 2020 - 2022

47 2070/QĐ-ĐHV 20/8/2020
Thành lập Hội đồng Khoa học và đào tạo 
trường ĐHV giai đoạn 2020-2025

48 2116/QĐ-ĐHV 21/8/2020

Quyết định về việc ban hành Quy chế 
phối hợp giữa các đơn vị trong công tác 
quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với 
học sinh, sinh viên trên môi trường mạng 
tại Trường Đại học Vinh

49 2185/QĐ-ĐHV 27/8/2020
Quyết định về chế độ học bổng đối với 
học viên cao học và nghiên cứu sinh
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2.2.4. Công cụ giám sát về kết quả hoạt động

TT
Số hiệu 
văn bản

Năm 
ban hành

Tên Văn bản

1 480/QĐ-ĐHV 09/5/2016
Quy định về quản lý các hoạt động khoa 
học công nghệ 

2 991/QĐ-ĐHV 25/3/2014
Quy định về công tác tổ chức thi, kiểm 
tra, đánh giá, và quản lý kết quả học tập 
theo hệ thống tín chỉ

3 929/QĐ-ĐHV 24/8/2017
Quy định về đánh giá xếp loại cán bộ viên 
chức nhà trường

4 747/QĐ-ĐHV 27/4/2017
Quyết định ban hành CĐR chương trình 
giáo dục đại học hệ chính quy tiếp cận 
CDIO theo hệ thống tín chỉ

5 13/HD-ĐHV 28/11/2017

Hướng dẫn thực hiện quy định về công 
tác tổ chức đánh giá và quản lý kết quả 
học tập trong đào tạo đại học chính quy 
tiếp cận CDIO theo hệ thống tín chỉ tại 
đơn vị liên kết

6 1262/QĐ-ĐHV 13/11/2017
Quyết định ban hành Quy định về công 
tác đánh giá và quản lý kết quả học tập 
tiếp cận CDIO theo hệ thống tín chỉ

7 132/QĐ-ĐHV 28/2/2018
Quy định Bộ tiêu chí đánh giá nghiệm thu 
sản phẩm đề tài nghiên cứu khoa học 
trọng điểm tiếp cận CDIO cấp trường

8 04/HD-ĐHV 30/3/2018
Hướng dẫn tạm thời việc thực hiện đánh 
giá quá trình trong đào tạo theo tiếp cận 
CDIO
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2.2.5. Quy trình quản lý chất lượng của Nhà trường 

TT Tên Quy trình Đơn vị soạn thảo

1 Xử lý văn bản Phòng HCTH

2 Quản lý văn bằng chứng chỉ Phòng HCTH

3 Quản lý 1 cửa Phòng HCTH

4 Xây dựng lịch công tác tuần, tháng của Nhà trường Phòng HCTH

5 Cập nhật hồ sơ điện tử cán bộ Phòng TCCB

6 Đánh giá, phân loại viên chức Phòng TCCB

7 Đào tạo bồi dưỡng viên chức và người lao động Phòng TCCB

8 Mở ngành đào tạo đại học chính quy Phòng Đào tạo

9
Rà soát và phát triển chương trình đào tạo đại học 
hệ chính quy

Phòng Đào tạo

10 Quản lý kế hoạch đào tạo đại học hệ chính quy Phòng Đào tạo

11 Quản lý đề tài KHCN Phòng KH&HTQT

12 Đón tiếp khách quốc tế Phòng KH&HTQT

13 Mở ngành đào tạo Sau đại học Phòng Đào tạo SĐH

14 Rà soát và phát triển chương trình đào tạo SĐH Phòng Đào tạo SĐH

15 Quản lý hoạt động đào tạo SĐH Phòng Đào tạo SĐH

16 Nhập học học sinh, sinh viên, học viên Phòng CTCT-HSSV

17 Xử lý biến động học sinh, sinh viên, học viên Phòng CTCT-HSSV

18 Đánh giá điểm rèn luyện của học sinh, sinh viên Phòng CTCT-HSSV

19
Quản lý khai thác sử dụng tài sản (khai thác, sử 
dụng, quản lý, vận hành, tần suất sử dụng,…)

Phòng QT&ĐT

20 Giải quyết khiếu nại tố cáo Phòng TT-PC

21 Thanh toán thừa giờ Phòng KHTC
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TT Tên Quy trình Đơn vị soạn thảo

22 Mua sắm vật tư, trang thiết bị Phòng KHTC

23 Quản lý đào tạo bồi dưỡng Trung tâm BD NVSP

24 Tổ chức thi kết thúc học phần Trung tâm ĐBCL

25 Lưu trữ hồ sơ minh chứng Trung tâm ĐBCL

26 Khảo sát, lấy ý kiến các bên liên quan Trung tâm ĐBCL

27 Quản lý hoạt động đào tạo hệ vừa làm vừa học Trung tâm GDTX

28 Đánh giá ngoài chương trình đào tạo Trung tâm KĐCL

29 Xây dựng sứ mạng tầm nhìn và kế hoạch chiến lược Trung tâm KĐCL

30
Quản lý khai thác sử dụng thiết bị (mua sắm, quản 
lý, vận hành, tần suất sử dụng,…)

Trung tâm THTN

31
Tiếp nhận, xử lý các đề xuất, sự cố hệ thống 
mạng, thiết bị

Trung tâm CNTT

32 Đảm bảo an toàn an ninh hệ thống Trung tâm CNTT

33
Quản lý ký túc xá (đón tiếp, quản lý học sinh, sinh 
viên, học viên, lưu học sinh,...)

Trung tâm Nội trú

34 Mua - phát - cấp lại thẻ BHYT Trạm Y tế

35 Mua thuốc - vật tư y tế - kiểm kê kho thuốc Trạm Y tế

36 Quản lý văn thư lưu trữ của Đảng
Văn phòng 

Đảng-ĐT-HĐT

37
Quản lý ký túc xá (đón tiếp, quản lý học sinh, sinh 
viên, học viên, lưu học sinh,...)

Ban Quản lý CS2

38 Xuất bản giáo trình Nhà xuất bản

39 Bổ sung học liệu
TT Thư viện 

Nguyễn Thúc Hào
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2.3. Văn hóa chất lượng Trường Đại học Vinh 
2.3.1. Văn hóa chất lượng trong các cơ sở giáo dục
Văn hóa chất lượng (VHCL) là một nhánh của văn hóa tổ chức 

trong đó việc cải tiến và nâng cao chất lượng được xem là một việc 
làm thường xuyên. Văn hóa chất lượng là thành tố cấu thành nên 
hệ thống quản lý chất lượng với các công cụ, tiêu chí đánh giá đo 
lường và đảm bảo chất lượng. Văn hóa chất lượng bao gồm 02 yếu 
tố riêng biệt, đó là: 1) Yếu tố văn hóa/tâm lý gồm các giá trị, niềm 
tin và sự mong đợi và cam kết về chất lượng (còn được gọi là phần 
mềm trong cấu trúc văn hóa chất lượng); 2) Yếu tố quản lý gồm 
các quy trình, công cụ, cơ chế được xác định rõ nhằm nâng cao 
chất lượng và điều phối nỗ lực cá nhân (còn được gọi là phần cứng 
trong cấu trúc văn hóa chất lượng). VHCL là một hệ thống các giá 
trị được xác định rõ ràng, vì thế mà mọi cá nhân trong tổ chức cùng 
hiểu biết, tin tưởng, chia sẻ và cam kết phấn đấu cải tiến liên tục để 
đạt được các mục tiêu theo một quy trình cụ thể.

Trong bối cảnh toàn cầu hoá giáo dục, việc xây dựng và phát 
triển VHCL đặc thù và phù hợp với bối cảnh, mục tiêu phát triển 
của từng cơ sở giáo dục là điều kiện tiên quyết nhằm nâng cao 
chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng, 
tạo bản sắc riêng và nâng cao năng lực cạnh tranh của mình. Khi 
xây dựng VHCL sẽ giúp cơ sở giáo dục đại học định hướng rõ sứ 
mạng, tầm nhìn và chiến lược phát triển phù hợp, định vị rõ vị 
thế dựa trên chất lượng và văn hóa chất lượng được hình thành. 
Trong một nền VHCL thật sự, mọi thành viên (từ lãnh đạo, đội 
ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên và sinh viên) và các tổ 
chức, đơn vị trong cơ sở giáo dục đại học đều tuân theo các giá 
trị, chuẩn mực, quy trình và cam kết hướng đến chất lượng với 
tinh thần tự giác, tự nguyện, tin tưởng, hợp tác, chia sẻ, chịu trách 
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nhiệm và luôn sáng tạo để cải thiện chất lượng sản phẩm hay dịch 
vụ. Đạt được những điều này bởi vì chính bản thân họ nhìn thấy 
được họ có vai trò, vị trí như thế nào trong Nhà trường, họ nhận 
thức được trách nhiệm cũng như nhìn thấy được cả những lợi ích/
thành quả của chính mình sẽ nhận được khi tuân thủ các giá trị đó. 
Mặt khác khi hình thành được VHCL sẽ giúp cơ sở giáo dục đại 
học dễ dàng thích ứng với những thay đổi của hệ thống tiêu chuẩn 
chất lượng quốc gia và quốc tế, thể hiện rõ cam kết chất lượng 
với xã hội, hình thành môi trường quản lý chất lượng và có định 
hướng rõ ràng trong việc phát triển nguồn nhân lực. Văn hóa chất 
lượng chính là mục tiêu, nền tảng và động lực để cơ sở giáo dục 
đại học duy trì và nâng cao chất lượng. Văn hóa chất lượng là bản 
sắc riêng tạo nên lợi thế cạnh tranh cho cơ sở giáo dục đại học.

2.3.2. Xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng Trường 
Đại học Vinh

Tại Trường Đại học Vinh, VHCL cũng đã từng bước được 
xây dựng, hình thành và phát triển thể hiện rõ trong tầm nhìn, sứ 
mạng, mục tiêu tổng quát, giá trị cốt lõi, chiến lược phát triển, 
phương châm hành động, chính sách chất lượng và triết lý giáo 
dục của Nhà trường. Do đó, văn hóa chất lượng Trường Đại học 
Vinh là việc mọi thành viên trong Nhà trường đều nhận biết, làm 
đúng và làm có chất lượng công việc được giao phù hợp với hệ 
thống các giá trị của Nhà trường đã tuyên bố.

Xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng trong Trường Đại 
học Vinh là hoạt động nhằm xây dựng và duy trì nhận thức, thói 
quen làm việc có chất lượng ở mỗi cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản 
lý, giảng viên, nhân viên và người học trong tất cả các đơn vị 
thuộc Trường Đại học Vinh. Văn hóa chất lượng trong Trường 
Đại học Vinh biểu hiện qua hai cấp độ và nhiều chỉ báo khác nhau. 
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- Ở cấp độ đơn vị, VHCL biểu hiện qua việc xây dựng và vận 
hành có hiệu quả hệ thống đảm bảo chất lượng bao gồm việc xây 
dựng được chiến lược, chính sách tốt về đảm bảo chất lượng của 
Nhà trường, xây dựng được bộ phận thường trực về đảm bảo chất 
lượng làm việc có hiệu quả, vận hành có hiệu quả mạng lưới đảm 
bảo chất lượng bên trong, bộ phận Trợ lý Đảm bảo chất lượng 
các đơn vị đào tạo.

- Ở cấp độ cá nhân, VHCL của Nhà trường được biểu hiện 
qua việc mỗi cá nhân trong Nhà tường hoàn thành công việc 
đúng thời hạn, đảm bảo đủ số lượng sản phẩm, đáp ứng đúng yêu 
cầu, chi phí hợp lí, đáp ứng kỹ năng làm việc nhóm, đoàn kết, 
dân chủ, v.v. Đây chính là những chỉ báo để đánh giá việc xây 
dựng và thực hiện VHCL trong đơn vị.

Do đó, để xây dựng và phát triển VHCL trong thời gian tới, 
Nhà trường cần tiếp tục thiết lập một hệ thống môi trường cho 
các hoạt động có chất lượng từ môi trường học thuật, môi trường 
xã hội, môi trường văn hóa, môi trường nhân văn, môi trường tự 
nhiên và không ngừng cải tiến chất lượng của Nhà trường với các 
giải pháp cụ thể như sau:

1) Về môi trường học thuật
- Xây dựng chiến lược, kế hoạch và đầu tư thích đáng cho 

các hoạt động học thuật phù hợp với tầm nhìn, sứ mạng, mục 
tiêu, nguồn lực và định hướng phát triển của Nhà trường; 

- Thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội với hoạt 
động học thuật; 

- Khuyến khích hoạt động hợp tác, chia sẻ học thuật giữa các 
thành viên bên trong và bên ngoài Nhà trường;

- Thực hiện liên tục bồi dưỡng, phát triển học thuật cho các 
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thành viên của Nhà trường, đặc biệt là đội ngũ giảng viên, các 
nhóm nghiên cứu mạnh của Nhà trường;

- Thực hiện hoạt động truyền bá học thuật theo những quan 
điểm giáo dục tiên tiến và phù hợp với cuộc cách mạng 4.0 một 
cách chất lượng và hiệu quả cao.

2) Về môi trường xã hội
- Tiếp tục rà soát tầm nhìn, sứ mạng, mục tiêu phù hợp với 

nguồn lực và vị thế của Nhà trường;
- Tiếp tục tái cơ cấu tổ chức và phân định rõ ràng chức năng, 

nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của các đơn vị chức năng 
trong Nhà trường;

- Xác lập cơ chế điều hành, phối hợp hoạt động và đánh giá 
hiệu quả của các đơn vị chức năng trong Nhà trường.

3) Về môi trường nhân văn 
- Thực hiện các quyền dân chủ toàn diện đối với đội ngũ cán 

bộ, giảng viên, nhân viên và người học;
- Thực hiện đầy đủ các quyền lợi cơ bản theo chế độ chính 

sách của nhà nước cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên và 
người học; 

- Xây dựng cơ chế, chính sách và biện pháp để cán bộ, giảng 
viên, nhân viên và người học thực hiện đầy đủ, chất lượng và 
hiệu quả trách nhiệm đối với CSGD ĐH và xã hội.

4) Về môi trường văn hóa
- Xây dựng các quy tắc ứng xử tôn trọng, hợp tác, hỗ trợ lẫn 

nhau giữa các thành viên vì sự nghiệp và danh tiếng của Nhà trường; 
- Thực hiện đạo đức, lối sống lành mạnh, lưu giữ và phát huy 

truyền thống tốt đẹp của Nhà trường kết hợp với bản sắc văn hóa 
của vùng đất hiếu học xứ Nghệ; 
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- Thực hiện các hoạt động giao lưu, hợp tác, hội nhập với 
cộng đồng trong và ngoài nước.

5) Về môi trường tự nhiên
- Tiếp tục tôn tạo, chỉnh sửa kiến trúc, cảnh quan Nhà trường 

xanh, sạch, đẹp, hài hòa và phù hợp với điều kiện của Nhà trường.
- Thường xuyên đảm bảo giảng đường, lớp học, trang thiết bị 

dạy, học, thực hành, thực tập và nghiên cứu khoa học đầy đủ về 
số lượng và chất lượng

- Vận hành Trung tâm thư viện Nguyễn Thúc Hào một cách 
có hiệu quả đảm bảo phục vụ tốt cho hoạt động dạy, học và 
nghiên cứu khoa học; 

- Quản lý ký túc xá và các điều kiện sinh hoạt tốt đảm bảo 
cho sinh viên nội trú; 

- Tiếp tục đảm bảo an ninh trật tự, đời sống văn hóa, nghệ 
thuật và điều kiện hoạt động thể dục thể thao cho các thành viên 
của Nhà trường.

Để thực hiện hiệu quả các giải pháp xây dựng và phát triển 
văn hóa chất lượng Nhà trường như đã đề xuất trên đòi hỏi tập 
thể lãnh đạo Nhà trường cũng như các đơn vị thuộc Trường tổ 
chức thực hiện theo quy trình sau:

1. Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi cho tất cả các bên liên quan 
hiểu đúng giá trị, ý nghĩa và lợi ích do chất lượng giáo dục đem lại.

2. Xây dựng chuẩn chất lượng của Nhà trường trên tất cả các 
mặt hoạt động và kế hoạch thực hiện đạt chuẩn chất lượng cho 
từng giai đoạn.

3: Tiếp tục ban hành các quy chế, quy định, chính sách về 
đảm bảo chất lượng và tổ chức hướng dẫn, tập huấn để triển khai 
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các quy định về đảm bảo chất lượng giáo dục trong Nhà trường 
và từng đơn vị nhằm đạt được chuẩn chất lượng đã xây dựng.

4. Xây dựng và thực hiện chiến lược, kế hoạch nhiệm vụ năm 
học và kế hoạch đảm bảo chất lượng trong đó đã lồng ghép các 
nội dung thực hiện văn hóa chất lượng.

5. Triển khai kiểm tra, giám sát định kỳ, chú trọng các đánh 
giá từ bên ngoài đơn vị để xác định những mặt tích cực và những 
điểm còn hạn chế, những điển hình tiêu biểu của đơn vị trong các 
hoạt động đảm bảo chất lượng và xây dựng văn hóa chất lượng.

6. Tổ chức sơ kết, tổng kết về xây dựng và phát triển văn hóa 
chất lượng, phát hiện những điển hình tiêu biểu để phổ biến và 
nhân rộng, đồng thời chỉ ra những mặt còn hạn chế và các biện 
pháp cải tiến.

7. Lặp lại chu trình này từ bước 1 đến bước 7 để củng cố và 
tăng hiệu quả của những thành tựu đã đạt được, tạo thành thói 
quen làm việc có chất lượng.
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Chương 3
HOẠT ĐỘNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG 

CẤP CƠ SỞ GIÁO DỤC

Đảm bảo chất lượng cấp cơ sở giáo dục đại học xuất phát từ 
nhu cầu của các bên liên quan được thể hiện trong tầm nhìn, sứ 
mạng, mục tiêu và mục đích hướng đến của trường đại học. Điều 
này có nghĩa là các hoạt động hoạt động đảm bảo và đánh giá  chất 
lượng sẽ luôn bắt nguồn từ các câu hỏi về sứ mệnh, mục tiêu và 
kết thúc bằng những thành tự đạt được để đáp ứng sự mong đợi 
của các bên liên quan. Do đó, các nhu cầu này được chuyển thành 
hệ thống đảm bảo chất lượng về chiến lược của trường đại học. 
Đảm bảo chất lượng về mặt chiến lược sẽ được chuyển thành: 1) 
Đảm bảo chất lượng về mặt hệ thống hay còn gọi là hệ thống đảm 
bảo chất lượng bên trong; 2) Đảm bảo chất lượng về mặt thực hiện 
chức năng trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng 
và các lĩnh vực chiến lược khác do trường đại học xác định. Điều 
này sẽ thúc đẩy kết quả của trường đại học, và các kết quả này lại 
được sử dụng là thông tin phản hồi để liên tục tăng cường các hệ 
thống đảm bảo chất lượng và đáp ứng nhu cầu của các bên liên 
quan. Trường đại học cần liên tục tìm kiếm các phương pháp thực 
hành tốt nhất để đạt được kết quả xuất sắc trong đào tạo, nghiên 
cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. Mô hình đảm bảo chất lượng 
cấp cơ sở giáo dục đại học được thể hiện trong Sơ đồ 3.1 như sau:
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3.1. Xây dựng kế hoạch chiến lược đảm bảo chất lượng 
của cơ sở giáo dục theo giai đoạn

3.1.1. Mục đích
Xây dựng Kế hoạch chiến lược đảm bảo chất lượng của cơ 

sở giáo dục giai đoạn nhằm thực hiện các mục tiêu về ĐBCL theo 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường nhiệm kỳ xây dựng; Nghị 
quyết của Đảng ủy Nhà trường; Nghị quyết của Hội đồng Trường; 
Chiến lược phát triển của Nhà trường trong một giai đoạn cụ thể; 
các quy định trong Luật Giáo dục đại học năm 2012 và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học năm 2018. Tùy 
theo mục tiêu chiến lược phát triển của Nhà trường mà xây dựng 
kế hoạch chiến lược ĐBCL theo thời gian tương ứng.

Kế hoạch chiến lược đảm bảo chất lượng của cơ sở giáo dục 
theo giai đoạn do đơn vị chuyên trách về Đảm bảo chất lượng 
soạn thảo, Nhà trường ban hành và chỉ đạo các đơn vị trong 
trường triển khai thực hiện. Đơn vị chuyên trách về Đảm bảo 
chất lượng có nhiệm vụ giám sát tiến độ thực hiện các nội dung 
trong kế hoạch, làm các báo cáo (sơ kết, tổng kết) trình lãnh đạo 
Nhà trường và đơn vị chủ quản (nếu được yêu cầu). 

Kế hoạch chiến lược đảm bảo chất lượng theo giai đoạn là 
căn cứ để các đơn vị trong toàn trường xây dựng và triển khai các 
kế hoạch ngắn hạn hơn về đảm bảo chất lượng của đơn vị mình 
cũng như cho việc lập kế hoạch từng năm học. 

3.1.2. Căn cứ xây dựng 
Khi xây dựng Kế hoạch chiến lược đảm bảo chất lượng của 

cơ sở giáo dục theo giai đoạn cần dựa trên các căn cứ sau:
- Căn cứ vào các tuyên bố về sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu 

tổng quát, giá trị cốt lõi, phương châm hành động triết lý giáo dục 
và chính sách chất lượng của Nhà trường 

- Kế hoạch chiến lược phát triển Nhà trường trong giai đoạn 
được xây dựng 

- Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Nhà Trường



51

- Nghị quyết của Đảng ủy, Hội đồng trường về hoạt động 
đảm bảo chất lượng 

Ngoài ra cần căn cứ vào bối cảnh hiện tại của Nhà Trường 
và thực trạng công tác đảm bảo chất lượng của cơ sở giáo dục. 

3.1.3. Cấu trúc 
Cấu trúc văn bản của Kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục 

Trường theo giai đoạn thể hiện tại Phụ lục 1: Mẫu Kế hoạch đảm 
bảo chất lượng giáo dục giai đoạn

3.1.4. Nội dung
Kế hoạch chiến lược đảm bảo chất lượng của cơ sở giáo dục 

phải bao gồm các nội dung cơ bản sau:
- Tầm nhìn về chất lượng của Nhà trường, đó là tuyên bố định 

hướng/tham vọng về chất lượng của Nhà trường trong dài hạn. 
- Mục tiêu chiến lược về đảm bảo chất lượng bao gồm các 

mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể phù hợp với sứ mạng, tầm 
nhìn, giá trị cốt lõi, chính sách chất lượng, triết lý giáo dục và 
kế hoạch chiến lược phát triển của Nhà trường trong giai đoạn 
xây dựng. Các mục tiêu chiến lược về đảm bảo chất lượng vừa 
phải đảm bảo tính định hướng chung nhưng vừa đảm bảo tính cụ 
thể có thể đo lường được. Các mục tiêu chiến lược đảm bảo chất 
lượng thường tập trung theo các nội dung như: 

+ Xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng trong Nhà trường
+ Phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong
+ Kiểm định chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn trong nước 

và khu vực/quốc tế cả về chương trình đào tạo và cơ sở giáo dục
+ Xếp hạng hoặc cải thiện thứ hạng theo tiêu chuẩn của các 

hệ thống xếp hạng trong nước, khu vực hoặc quốc tế
+ Cải tiến và nâng cao chất lượng
- Giải pháp thực hiện bao gồm các biện pháp, các nguồn lực, 

các công cụ cụ thể để nhằm đạt được các mục tiêu đã xác định.
- Tổ chức thực hiện bao gồm các kế hoạch hành động cụ thể, phân 

định rõ trách nhiệm cụ thể của từng bộ phận, đơn vị chịu trách nhiệm 
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chính hay phối hợp. Quy định rõ cơ chế giám sát quá trình thực hiện 
các mục tiêu để đạt được các sản phẩm đầu ra có thể kiểm đếm được. 

3.2. Đảm bảo chất lượng thông qua xây dựng kế hoạch năm 
học và đánh giá kết quả thực hiện tại các đơn vị hành chính

Định kỳ hàng năm vào đầu năm học (khoảng từ tháng 8 đến 
tháng 9), Nhà trường sẽ tiến hành đồng thời triển khai Hội nghị cán 
bộ, viên chức và duyệt kế hoạch năm học cho từng đơn vị nhằm: 
1) Đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ và chức năng của các đơn 
vị hành chính trên 2 khía cạnh, đó là kết quả đạt được và hạn chế, 
nguyên nhân của hạn chế; 2) Xây dựng kế hoạch năm học theo chức 
năng, nhiệm vụ của đơn đã được nhà trường phê duyệt. Để thực hiện 
công tác này, các đơn vị cần thành lập tổ đánh giá và xây dựng kế 
hoạch năm học, trong đó phải có sự tham gia của thành viên phụ 
trách ĐBCL của đơn vị (thuộc mạng lưới đảm bảo chất lượng bên 
trong nhà trường tại Quyết định số 709/QĐ-DHV ngày 9/4/2019 về 
việc kiện toàn mạng lưới Đảm bảo chất lượng Trường Đại học Vinh). 
Thành viên phụ trách ĐBCL của đơn vị cũng là người chịu trách 
nhiệm giám sát quá trình thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch đã được 
phê duyệt và báo cáo kết quả thực hiện với cấp trên khi có yêu cầu.

3.2.1. Đảm bảo chất lượng thông qua đánh giá kết quả 
thực hiện kế hoạch năm học 

3.2.1.1. Về hình thức 
Hình thức văn bản Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế 

hoạch năm học được thực hiện theo mẫu tại Phụ lục 2a.
3.2.1.2. Về nội dung
Các đơn vị hành chính dựa vào các căn cứ sau đây để xây 

dựng báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm học:
- Chức năng nhiệm vụ của đơn vị đã được Nhà trường ban hành;
- Nghị quyết HN CBVC đơn vị, văn bản về phương hướng 

nhiệm vụ của năm học;
- Các kế hoạch chiến lược, kế hoạch năm học của Nhà trường;
- Thực tế hoạt động năm học vừa qua của đơn vị.
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3.2.2. Đảm bảo chất lượng thông qua xây dựng kế hoạch 
năm học

3.2.2.1. Về hình thức 
Hình thức văn bản của Kế hoạch năm học đơn vị hành chính 

được thực hiện tại Phụ lục 2b.
3.2.2.2. Về nội dung
Trong quá trình xây dựng Kế hoạch năm học, các đơn vị căn 

cứ vào các văn bản của Nhà trường và đơn vị, gồm:
- Sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu tổng quát, giá trị cốt lõi, triết 

lý giáo dục và chính sách chất lượng của Nhà trường;
- Quyết định số 1278/QĐ-ĐHV ngày 28/12/2018 của Hiệu 

trưởng ban hành Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại học 
Vinh giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn 2030;

- Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ trường khóa 32, số 01/
NQ-ĐU ngày 3/6/2020;

- Quyết định số 766/QĐ-ĐHV ngày 31/8/2018 của Hiệu 
trưởng ban hành về Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ 
Trường Đại học Vinh giai đoạn 2018-2025;

- Kế hoạch cải tiến sau đánh giá ngoài CSGD năm học, giai 
đoạn 2019 - 2022;

- Chức năng nhiệm vụ của đơn vị (Quyết định số 2389/QĐ-
ĐHV ngày 06/09/2019 của Hiệu trưởng ban hành Quy định chức 
năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường Đại 
học Vinh) đã được mô tả ở Bảng 3.1; 

- Nghị quyết đại hội chi bộ, Nghị quyết NH CBCC; 
- Căn cứ vào điểm tồn tại cần khắc phục của năm học trước, 

phương hướng nhiệm vụ sắp tới và đặc điểm, tình hình của đơn 
vị hiện tại để lập kế hoạch năm học.
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Ngoài ra, các đơn vị cần tham khảo thêm các mốc chuẩn 
về tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục trong 
Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT Quy định về kiểm định chất lượng 
cơ sở giáo dục đại học và Công văn số 1668/QLCL-KĐCLGD, 
ngày 31/12/2019 của Bộ GD&ĐT về Bảng hướng dẫn đánh giá 
ban hành theo Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT để xây dựng nội 
dung kế hoạch năm học của đơn vị mình.
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3.3. Đảm bảo chất lượng thông qua hoạt động tự đánh giá 
chất lượng cơ sở giáo dục

3.3.1. Mục đích 
Tự đánh giá CSGD là quá trình cơ sở giáo dục dựa trên các 

tiêu chuẩn đánh giá CSGD do Bộ GDĐT ban hành để tự xem xét, 
báo cáo về thực trạng chất lượng giáo dục, hiệu quả hoạt động 
đào tạo, nghiên cứu khoa học, nhân lực, cơ sở vật chất và các 
vấn đề liên quan khác để cơ sở giáo dục tiến hành điều chỉnh các 
nguồn lực và quá trình thực hiện nhằm nâng cao chất lượng đào 
tạo và đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

Cơ sở giáo dục tiến hành tự đánh giá nhằm mục đích thông 
qua hoạt động tự xem xét, đối chiếu và so sánh thực trạng của cơ 
sở giáo dục với các tiêu chuẩn được đề ra để điều chỉnh, không 
ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, thực hiện trách nhiệm giải 
trình với các bên liên quan về thực trạng chất lượng giáo dục và 
hiệu quả hoạt động của đơn vị.

3.3.2. Công cụ tự đánh giá cơ sở giáo dục
Công cụ sử dụng trong hoạt động tự đánh giá cơ sở giáo dục 

theo bộ tiêu chuẩn trong nước (MOET) gồm các văn bản sau đây:
Bảng 3.3: Công cụ sử dụng trong hoạt động tự đánh giá cơ sở 

giáo dục theo bộ tiêu chuẩn trong nước (MOET)

TT Loại 
văn bản

Số hiệu 
văn bản

Năm 
ban hành Tên văn bản

1 Thông 
tư

12/2017/
TT-BGDĐT 19/5/2017 Quy định về kiểm định chất lượng 

cơ sở giáo dục đại học

2 Công 
văn

1668/
QLCL-

KĐCLGD
31/12/2019

Bảng hướng dẫn đánh giá ban hành 
theo Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT 
Quy định về kiểm định chất lượng 
cơ sở giáo dục đại học
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1. Tầm nhìn sứ 
mạng và văn hóa.
2. Quản trị
3. Lãnh đạo và 
quản lý.
4. Quản trị chiến lược
5. Các chính sách 
về đào tạo, nghiên 
cứu khoa học và 
phục vụ cộng đồng.
6. Quản lý nguồn 
nhân lực.
7. Quản lý tài chính 
và cơ sở vật chất
8. Các mạng lưới và 
quan hệ đối ngoại

9. Hệ thống Đảm 
bảo chất lượng bên 
trong.
10. Đánh giá chất 
lượng bên trong và 
bên ngoài
11. Hệ thống thông 
tin Đảm bảo chất 
lượng bên trong.
12. Nâng cao chất 
lượng

Đào tạo
13. Tuyển sinh và 
nhập học
14. Thiết kế và rà 
soát chương trình 
dạy học
15. Giảng dạy và 
học tập
16. Đánh giá SV
17. Các hoạt động 
phục vụ và hỗ trợ 
sinh viên
Nghiên cứu khoa học
18. Quản lý NCKH
19. Quản lý sở hữu 
trí tuệ
20. Hợp tác và 
đối tác nghiên cứu 
khoa học
Phục vụ cộng đồng
21. Kết nối và phục 
vụ cộng đồng

22. Kết quả đào tạo
23. Kết quả nghiên 
cứu khoa học
24. Kết quả đóng 
góp phục vụ cộng 
đồng
25. Kết quả tài 
chính và thị trường 
giáo dục

Sơ đồ 3.1: Mô hình Đảm bảo chất lượng Cơ sở giáo dục
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Sơ đồ 3.2: Mô hình khái quát Bộ tiêu chuẩn 
đánh giá chất lượng theo Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT

Trường Đại học hoặc các trường đại học thành viên có thể 
thực hiện tự đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng 
trường đại học do Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo 
Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng 
Bộ GD&ĐT gồm 25 tiêu chuẩn, 111 tiêu chí. Các tiêu chuẩn 
được phân thành 4 nhóm gồm: Đảm bảo chất lượng về chiến lược 
(8 tiêu chuẩn), Đảm bảo chất lượng về hệ thống (4 tiêu chuẩn), 
Đảm bảo chất lượng về chức năng (9 tiêu chuẩn) và nhóm kết 
quả (4 tiêu chuẩn). 

Bảng 3.4: Nội dung Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng 
cấp CSGD theo Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT 

ngày 19/5/2017của Bộ GD&ĐT

Nội dung tiêu chuẩn Số tiêu chí
Nhóm CHIẾN LƯỢC 37
Tiêu chuẩn 1: Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa 5
Tiêu chuẩn 2: Quản trị 4
Tiêu chuẩn 3: Lãnh đạo và quản lý 4
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Nội dung tiêu chuẩn Số tiêu chí
Tiêu chuẩn 4: Quản trị chiến lược 4
Tiêu chuẩn 5: Các chính sách về đào tạo, nghiên cứu khoa học 
và phục vụ cộng đồng

4

Tiêu chuẩn 6: Quản lý nguồn nhân lực 7
Tiêu chuẩn 7: Quản lý tài chính và cơ sở vật chất 5
Tiêu chuẩn 8: Các mạng lưới và quan hệ đối ngoại 4
Nhóm ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VỀ HỆ THỐNG 19
Tiêu chuẩn 9: Hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong 6
Tiêu chuẩn 10: Tự đánh giá và đánh giá ngoài 4
Tiêu chuẩn 11: Hệ thống thông tin đảm bảo chất lượng bên trong 4
Tiêu chuẩn 12: Nâng cao chất lượng 5
Nhóm ĐBCL VỀ THỰC HIỆN CHỨC NĂNG 39
Tiêu chuẩn 13: Tuyển sinh và nhập học 5
Tiêu chuẩn 14: Thiết kế và rà soát chương trình dạy học 5
Tiêu chuẩn 15: Giảng dạy và học tập 5
Tiêu chuẩn 16: Đánh giá người học 4
Tiêu chuẩn 17: Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học 4
Tiêu chuẩn 18: Quản lý nghiên cứu khoa học 4
Tiêu chuẩn 19: Quản lý tài sản trí tuệ 4
Tiêu chuẩn 20: Hợp tác và đối tác nghiên cứu khoa học 4
Tiêu chuẩn 21: Kết nối và phục vụ cộng đồng 4
Nhóm KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 16
Tiêu chuẩn 22: Kết quả đào tạo 4
Tiêu chuẩn 23: Kết quả nghiên cứu khoa học 6
Tiêu chuẩn 24: Kết quả phục vụ cộng đồng 4
Tiêu chuẩn 25: Kết quả tài chính và thị trường 2
Tổng cộng số tiêu chí 111
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3.3. Quy trình tự đánh giá cơ sở giáo dục
Trình tự các bước tự đánh giá cấp CSGD được được hướng dẫn 

cụ thể trong Công văn số 766/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 
của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo và được mô 
hình hóa như sau:

Sơ đồ 3.3: Quy trình tự đánh giá cơ sở giáo dục
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3.3.4. Nhiệm vụ của các đơn vị đào tạo và các đơn vị hành 
chính trong hoạt động tự đánh giá cơ sở giáo dục 

Nhiệm vụ của các đơn vị đào tạo và các đơn vị hành chính 
trong hoạt động tự đánh giá cơ sở giáo dục được thể hiện thông 
qua Bảng 3.5 sau:

Bảng 3.5: Nhiệm vụ của các đơn vị đào tạo và các đơn vị 
hành chính trong hoạt động tự đánh giá cơ sở giáo dục

Nội dung tiêu chuẩn Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

Nhóm CHIẾN LƯỢC

Tiêu chuẩn 1: Tầm nhìn, sứ mạng và 
văn hóa

HĐT BGH, HĐT, ĐU

Tiêu chuẩn 2: Quản trị HĐT BGH, HĐT, ĐU

Tiêu chuẩn 3: Lãnh đạo và quản lý BGH BGH, HĐT, ĐU

Tiêu chuẩn 4: Quản trị chiến lược BGH BGH, HĐT, ĐU

Tiêu chuẩn 5: Các chính sách về đào 
tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng

BGH BGH

Tiêu chuẩn 6: Quản lý nguồn nhân lực TCCB HĐT, TCCB

Tiêu chuẩn 7: Quản lý tài chính và CSVC KH-TC
KH-TC, TH-TN, QT&ĐT, 

Nội trú, Thư viện

Tiêu chuẩn 8: Các mạng lưới và quan 
hệ đối ngoại

NCKH-HTQT HTSV&QHDN

Nhóm ĐBCL VỀ HỆ THỐNG

Tiêu chuẩn 9: Hệ thống ĐBCL bên trong ĐBCL Mạng lưới ĐBCL bên trong

Tiêu chuẩn 10: Tự đánh giá và đánh giá 
ngoài

ĐBCL ĐBCL, Khoa/viện

Tiêu chuẩn 11: Hệ thống thông tin đảm 
bảo chất lượng bên trong

CNTT ĐBCL
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Nội dung tiêu chuẩn Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

Tiêu chuẩn 12: Nâng cao chất lượng ĐBCL ĐBCL

Nhóm ĐBCL VỀ THỰC HIỆN CHỨC NĂNG

Tiêu chuẩn 13: Tuyển sinh và nhập học
Đào tạo, 

CTCT-QLHSSV
Đào tạo, CTCT-HSSV

Khoa/viện

Tiêu chuẩn 14: Thiết kế và rà soát chương 
trình dạy học

Đào tạo Đào tạo, Khoa/viện

Tiêu chuẩn 15: Giảng dạy và học tập
Đào tạo, 

Khoa/viện
Đào tạo, Khoa/viện

Tiêu chuẩn 16: Đánh giá người học ĐBCL
ĐBCL, Đào tạo, 

CTCT-HSSV

Tiêu chuẩn 17: Các hoạt động phục vụ 
và hỗ trợ người học

HTSV&QHDN
HTSV&QHDN, Đoàn TN,

CTCT-HSSV, TT Y tế,
TT Nội trú

Tiêu chuẩn 18: Quản lý NCKH NCKH-HTQT
NCKH-HTQT

Khoa/viện, NXB

Tiêu chuẩn 19: Quản lý tài sản trí tuệ NCKH-HTQT NCKH-HTQT, NXB

Tiêu chuẩn 20: Hợp tác và đối tác NCKH NCKH-HTQT NCKH-HTQT

Tiêu chuẩn 21: Kết nối và phục vụ cộng 
đồng

HTSV&QHDN,
TT NVSP

HTSV&QHDN,
TT BDNVSP, Đoàn TN

Nhóm KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

Tiêu chuẩn 22: Kết quả đào tạo Đào tạo Đào tạo, SĐH, GDTX

Tiêu chuẩn 23: Kết quả NCKH NCKH-HTQT NCKH-HTQT, NXB

Tiêu chuẩn 24: Kết quả phục vụ cộng đồng
HTSV&QHDN,

TT NVSP
HTSV&QHDN, Đoàn TN

Tiêu chuẩn 25: Kết quả tài chính và thị 
trường

KH-TC KH-TC, HTSV&QHDN

Tổng hợp HĐ TĐG Ban thư ký, HĐ TĐG
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3.4. Đảm bảo chất lượng thông qua hoạt động đánh giá 
ngoài cơ sở giáo dục

3.4.1. Mục đích
Đánh giá ngoài CSGD là quá trình khảo sát, đánh giá của tổ 

chức kiểm định chất lượng giáo dục dựa trên các tiêu chuẩn đánh 
giá chất lượng giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
ban hành để xác định mức độ cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn chất 
lượng giáo dục.

3.4.2. Công cụ 
Trường Đại học sử dụng bộ công cụ trong hoạt động đánh giá 

ngoài gồm các văn bản sau đây:
Bảng 3.6: Công cụ cho hoạt động đánh giá ngoài cơ sở giáo dục

TT
Loại 

văn bản
Số hiệu 
văn bản

Năm 
ban hành

Tên văn bản

1
Thông 

tư
12/2017/

TT-BGDĐT
19/5/2017

Quy định về kiểm định chất lượng 
cơ sở giáo dục đại học

2
Công 
văn

767/QLCL-
KĐCLGD

20/4/2018
V/v hướng dẫn đánh giá ngoài cơ sở 
giáo dục đại học

3
Công 
văn

1668/
QLCL-

KĐCLGD
31/12/2019

Bảng hướng dẫn đánh giá ban hành 
theo Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT 
Quy định về kiểm định chất lượng 
cơ sở giáo dục đại học

3.4.3. Quy trình đánh giá ngoài cơ sở giáo dục
Quy trình và thủ tục đăng ký đánh giá ngoài chất lượng 

cơ sở giáo dục học được thực hiện theo quy định, quy trình về 
KĐCLGD cơ sở giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Thông 
tư số 12/2017/TT-BGDĐT, ngày 19/5/2017 và Công văn 767/
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QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 về việc hướng dẫn đánh giá 
ngoài cơ sở giáo dục đại học

Bảng 3.7: Tóm tắt Quy trình và thủ tục đánh giá 
ngoài cơ sở giáo dục

TT Hoạt động của CSGD Hoạt động của tổ chức KĐCLGD

1 Báo cáo Bộ GDDT về việc 
đăng ký ĐGN CSGD

2
Ký hợp đồng thẩm định 
báo cáo tự đánh giá với tổ 
chức KĐCLGD

Ký hợp đồng với cơ sở giáo dục để thẩm định 
báo cáo tự đánh giá

3

Gửi báo cáo tự đánh giá 
và các hồ sơ liên quan 
cho tổ chức kiểm định 
chất lượng giáo dục để 
thẩm định.

Trong thời gian 20 ngày làm việc kể từ ngày 
ký hợp đồng, tổ chức kiểm định chất lượng 
giáo dục thẩm định báo cáo tự đánh giá, trả 
kết quả thẩm định cho cơ sở giáo dục với các 
trường hợp sau:
a) Báo cáo tự đánh giá không đáp ứng các 
yêu cầu về hình thức và nội dung. Cơ sở giáo 
dục cần tiếp tục hoàn thiện;
b) Báo cáo tự đánh giá đã đáp ứng yêu cầu 
và có thể triển khai đánh giá ngoài.

4

Bổ sung, chỉnh sửa Báo 
cáoTĐG và minh chứng 
theo khuyến nghị của HĐ 
thẩm định báo cáo TĐG

5

Đấu thầu, Ký hợp đồng 
đánh giá ngoài (nếu Báo 
cáo tự đánh giá đã đáp 
ứng yêu cầu và có thể 
triển khai đánh giá ngoài) 
với tổ chức KĐCLGD

Ký hợp đồng đánh giá ngoài (nếu Báo cáo tự 
đánh giá đã đáp ứng yêu cầu và có thể triển 
khai đánh giá ngoài) với CSGD
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TT Hoạt động của CSGD Hoạt động của tổ chức KĐCLGD

6 Thành lập đoàn đánh giá ngoài

7

Gửi báo cáo tự đánh giá 
và các hồ sơ liên quan 
cho tổ chức kiểm định 
chất lượng giáo dục

Nghiên cứu hồ sơ tự đánh giá

8
Thực hiện công tác chuẩn 
bị và đón đoàn KSSB

Khảo sát sơ bộ tại cơ sở giáo dục.

9

Chỉnh sửa bổ sung báo 
cáo TĐG và minh chứng, 
theo khuyến nghị của 
Đoàn KSSB

10
Thực hiện công tác chuẩn 
bị và đón đoàn KSCT

Khảo sát chính thức tại cơ sở giáo dục.

11

Chỉnh sửa bổ sung báo 
cáo TĐG và minh chứng, 
theo khuyến nghị của 
Đoàn ĐGN

Dự thảo báo cáo đánh giá ngoài, gửi cho cơ 
sở giáo dục để tham khảo ý kiến:
a) Dự thảo báo cáo đánh giá ngoài phải được 
ít nhất là 2/3 số thành viên của đoàn nhất trí 
thông qua;
b) Đoàn đánh giá ngoài thông qua tổ chức 
kiểm định chất lượng giáo dục gửi dự thảo 
báo cáo đánh giá ngoài cho cơ sở giáo dục 
để tham khảo ý kiến trong thời hạn 15 ngày 
làm việc kể từ ngày cơ sở giáo dục nhận 
được dự thảo báo cáo.

12

5. Hoàn thiện báo cáo đánh giá ngoài:
a) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được ý kiến phản hồi của cơ sở 
giáo dục hoặc kể từ ngày hết thời hạn cơ sở 
giáo dục trả lời ý kiến, đoàn đánh giá ngoài
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TT Hoạt động của CSGD Hoạt động của tổ chức KĐCLGD

thông qua tổ chức kiểm định chất lượng giáo 
dục gửi văn bản thông báo cho cơ sở giáo 
dục biết những ý kiến đã được tiếp thu hoặc 
bảo lưu. Trường hợp bảo lưu ý kiến phải nêu 
rõ lý do;
b) Đoàn đánh giá ngoài hoàn thiện báo cáo 
đánh giá ngoài và nộp báo cáo đánh giá ngoài 
cùng các hồ sơ liên quan (nếu có) cho Giám 
đốc tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục để 
tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục chính 
thức gửi báo cáo đánh giá ngoài cho cơ sở 
giáo dục và đề nghị thanh lý hợp đồng;

13

Ký Hợp đồng thẩm định 
kết quả đánh giá chất 
lượng giáo dục với đơn vị 
KĐCLGD

Ký Hợp đồng thẩm định kết quả đánh giá 
chất lượng giáo dục với CSGD

14 Thực hiện các trình tự theo Quy trình thẩm 
định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục

15

Nhận Giấy chứng nhận 
kiểm định chất lượng giáo 
dục và công khai với các 
bên liên quan trên website 
của Nhà trường

Công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục

3.4.4. Nhiệm vụ của các đơn vị đào tạo và các đơn vị hành 
chính trong hoạt động đánh giá ngoài cơ sở giáo dục 

3.4.4.1. Phân công nhiệm vụ thực hiện quy trình và thủ tục 
đăng ký đánh giá ngoài 

Nhiệm vụ thực hiện quy trình và thủ tục đăng ký đánh giá 
ngoài cơ sở giáo dục được phân công cụ thể như sau:



88

Bảng 3.8: Phân công nhiệm vụ thực hiện quy trình 
và thủ tục đăng ký đánh giá ngoài

TT Nội dung nhiệm vụ Đơn vị thực hiện

1 Báo cáo Bộ GDĐT về việc đăng ký ĐGN CSGD ĐBCL

2 Ký hợp đồng thẩm định báo cáo tự đánh giá với tổ 
chức KĐCLGD BGH

3 Gửi báo cáo tự đánh giá và các hồ sơ liên quan cho 
tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục để thẩm định. ĐBCL

4 Bổ sung, chỉnh sửa Báo cáo TĐG và minh chứng 
theo khuyến nghị của HĐ thẩm định báo cáo TĐG

Hội đồng TĐG, Các 
đơn vị được phân 
công viết báo cáo 
tự đánh giá và cung 
cấp thông tin minh 
chứng (Bảng 3.4)

5
Đấu thầu, Ký hợp đồng đánh giá ngoài (nếu Báo 
cáo tự đánh giá đã đáp ứng yêu cầu và có thể triển 
khai đánh giá ngoài) với tổ chức KĐCLGD

QT&ĐT, KHTC, 
ĐBCL

6 Gửi báo cáo tự đánh giá và các hồ sơ liên quan cho 
tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục ĐBCL

7 Thực hiện công tác chuẩn bị và đón đoàn KSSB 
(theo kế hoạch)

Tất cả các đơn vị 
trong trường theo 
phân công nhiệm 
vụ (Bảng 4.3)

8 Chỉnh sửa bổ sung báo cáo TĐG và minh chứng, 
theo khuyến nghị của Đoàn KSSB

Hội đồng tự đánh 
giá và Ban thư ký

9 Thực hiện công tác chuẩn bị và đón đoàn KSCT 
(theo kế hoạch)

Tất cả các đơn vị 
trong trường theo 
phân công nhiệm 
vụ (Bảng 4.3)
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TT Nội dung nhiệm vụ Đơn vị thực hiện

10 Chỉnh sửa bổ sung báo cáo TĐG và minh chứng, 
theo khuyến nghị của Đoàn ĐGN

Hội đồng tự đánh 
giá và Ban thư ký

11 Ký Hợp đồng thẩm định kết quả đánh giá chất 
lượng giáo dục với đơn vị KĐCLGD BGH

12 Tổ chức lễ đón nhận Giấy chứng nhận kiểm định 
chất lượng giáo dục HCTH

13 Công khai với các bên liên quan trên website của 
Nhà trường HCTH

3.4.4.2. Phân công nhiệm vụ thực hiện đón đoàn đánh giá 
ngoài KSSB và KSCT

Nhiệm vụ thực hiện đón đoàn đánh giá ngoài KSSB và KSCT 
cơ sở giáo dục được phân công theo Bảng 3.9 (có thể thêm bớt 
các nội dung tùy vào yêu cầu của Đoàn ĐGN)

Bảng 3.9: Phân công nhiệm vụ thực hiện 
đón đoàn đánh giá ngoài KSSB và KSCT

TT Nội dung nhiệm vụ
Đơn vị 

thực hiện 
Đơn vị 

phối hợp

1 Lập kế hoạch đón đoàn ĐGN ĐBCL

2
Rà soát Hồ sơ minh chứng trước khi Đoàn đánh 
giá ngoài về làm việc 

ĐBCL, 
BTK HĐ tự 
đánh giá 

3 Bố trí ăn, ở cho Đoàn đánh giá ngoài ĐBCL HCTH

4 Khai mạc, bế mạc chương trình khảo sát HCTH 

5
Sắp xếp minh chứng tại Phòng làm việc của Đoàn 
đánh giá ngoài 

BTK HĐ tự 
đánh giá 

ĐBCL
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TT Nội dung nhiệm vụ
Đơn vị 

thực hiện 
Đơn vị 

phối hợp

6

Chuẩn bị Phòng làm việc cho đoàn khảo sát 
(trong phòng có treo backdrop theo mẫu của 
Trung tâm KĐCLGD); Mạng wifi (ghi rõ tài khoản 
và mật khẩu truy cập); Văn phòng phẩm và các 
vật dụng ần thiết khác; Chuẩn bị nước uống và 
điểm tâm cho đoàn trong suốt quá trình làm việc. 

HCTH CNTT

7 

- Chuẩn bị các phòng phỏng vấn, phòng chờ 
phỏng vấn, phòng phỏng vấn qua điện thoại  
(Trong các phòng có treo backdrop theo mẫu của 
Trung tâm KĐCLGD)
- Chuẩn bị nước uống và bút, giấy A4 cho các 
thành viên tham gia trả lời phỏng vấn trong các 
phiên phỏng vấn 

HCTH 

8 

Làm biển tên (để bàn) cho đại biểu tham dự phiên 
Khai mạc và Bế mạc gồm: 
+ Đoàn Đánh giá ngoài 
+ Nhà trường 
Làm biển tên (để bàn) cho Đoàn Đánh giá ngoài 
trong phòng làm việc 
Làm biển tên cho các thành viên tham gia trả lời 
phỏng vấn trong các phiên phỏng vấn 

HCTH ĐBCL

9 
Thực hiện truyền thông thông tin các đợt khảo sát 
trên website 

HCTH ĐBCL

10 Viết bài, đưa tin về các đợt khảo sát HCTH 

11 

Đảm bảo mạng wifi (ghi rõ tài khoản và mật khẩu 
truy cập), máy tính để bàn có kết nối internet, 
máy in, máy điện thoại, máy scan tại phòng làm 
việc của Đoàn đánh giá ngoài 

CNTT HCTH
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TT Nội dung nhiệm vụ
Đơn vị 

thực hiện 
Đơn vị 

phối hợp

12 

Chuẩn bị Hội trường A cho phiên Khai mạc và 
phiên Bế mạc theo đúng lịch trình khảo sát đánh 
giá sơ bộ, đánh giá chính thức (lịch trình kèm 
theo); Làm Maket tại Hội trường theo mẫu Bố trí 
máy tính, máy chiếu tại Hội trường 

QT&ĐT HCTH

13 Dẫn đoàn khảo sát các địa điểm thực địa 

Đại diện
TT ĐBCL 
QT&ĐT 
Nội trú 

Thư viện
BQL CS2
TH-TN 

HCTH

14 

Lập danh sách phỏng vấn, danh sách cán bộ đầu 
mối trực tiếp hỗ trợ Đoàn trong toàn bộ quá trình 
khảo sát chính thức (ghi rõ tên, chức vụ, điện 
thoại, mail liên lạc); Cử đại diện các nhóm công 
tác chuyên trách phụ trách các tiêu chuẩn Báo 
cáo Tự đánh giá phục vụ cung cấp minh chứng bổ 
sung (nếu có, theo yêu cầu của Đoàn khảo sát) 

ĐBCL
HĐ TĐG

Ban thư ký 

Các đơn 
vị theo 
phân 
công 
nhiệm 

vụ (Bảng 
4.3)

15 Bố trí xe đưa đón và dẫn Đoàn đánh giá theo lịch trình  HCTH ĐBCL

16 Bố trí sinh viên hỗ trợ Đoàn TN QL HSSV

3.5. Đảm bảo chất lượng cấp cơ sở giáo dục thông qua 
hoạt động khảo sát và cải tiến chất lượng 

3.5.1. Đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục thông qua hoạt 
động khảo sát 

Hoạt động khảo sát ý kiến các bên liên quan được thực hiện 
thường xuyên, định kỳ, thuộc bước C (Check) trong các chu trình 



92

PDCA. Đây là cơ sở cho hoạt động đảm bảo chất lượng của Nhà 
trường trong việc phát hiện những điểm hạn chế chưa đạt yêu cầu 
chất lượng theo mong muốn, theo tiêu chuẩn chất lượng đang áp 
dụng hoặc theo mục tiêu đặt ra. Đồng thời, qua khảo sát, sẽ tiếp 
tục phát huy những mặt mạnh, chia sẻ kinh nghiệm cho các đơn 
vị khác trong toàn trường trong các đợt họp giao ban và sử dụng 
các kết quả này làm minh chứng chất lượng trong các báo cáo tự 
đánh giá của Nhà trường, thể hiện trách nhiệm giải trình của đơn 
vị đối với các bên liên quan, nhất là đối với người học và xã hội. 

Hiện nay, có 02 đơn vị là chủ trì đầu mối cho Nhà trường tổ 
chức thực hiện các hoạt động khảo sát hàng năm với các bên liên 
quan là Phòng CTCT&HSSV (Khảo sát về người học các hệ, về 
các đơn vị liên kết đào tạo) và Trung tâm DV, HTSV&QHDN 
(Khảo sát về cựu sinh viên, nhà tuyển dụng và các doanh nghiệp 
đối tác). Ngoài ra trong quá trình khảo sát sẽ có sự phối hợp của 
tất cả các đơn vị trong toàn trường, cụ thể các đối tượng khảo sát 
như sau:

- Khảo sát sinh viên sau tốt nghiệp. (Mẫu phiếu phụ lục 3.1)
- Khảo sát cựu sinh viên về chương trình đào tạo. (Mẫu phiếu 

phụ lục 3.2)
- Khảo sát cựu sinh viên về việc làm. (Mẫu phiếu phụ lục 3.3)
- Khảo sát ý kiến của nhà tuyển dụng (về sinh viên tốt nghiệp 

và chương trình đào tạo). (Mẫu phiếu phụ lục 3.4)
- Khảo sát ý kiến các đơn vị liên kết đào tạo. (Mẫu phiếu phụ 

lục 3.5)
- Khảo sát ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng 

dạy. (SV ĐHCQ). (Mẫu phiếu phụ lục 3.6)
- Khảo sát ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng 
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dạy và phục vụ của nhà trường. (Dùng cho sinh viên đại học hệ 
VHVL và ĐHTX). (Mẫu phiếu phụ lục 3.7)

- Khảo sát ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng 
dạy và phục vụ của nhà trường. (Dùng cho học viên cao học). 
(Mẫu phiếu phụ lục 3.8)

- Khảo sát ý kiến phản hồi từ người học về các hoạt động 
của nhà trường và các đơn vị hành chính (Mẫu phiếu phụ lục 3.9)

- Khảo sát thông tin về doanh nghiệp (phục vụ cho công tác 
đào tạo của nhà trường và tạo cơ sở xây dựng mối quan hệ hơp 
tác giữa nhà trường với doanh nghiệp). (Mẫu phiếu phụ lục 3.10)

- Khảo sát ý kiến phản hồi từ sinh viên cuối khóa tốt nghiệp 
năm... về các hoạt động của nhà trường. (Mẫu phiếu phụ lục 3.11)

Việc xây dựng quy trình và triển khai kế hoạch khảo sát theo 
các mẫu phiếu khảo sát chung của Nhà trường được thực hiện 
theo các bước như sau:



94

Sơ
 đ

ồ 
3.

4.
 Q

uy
 tr

ìn
h 

xâ
y 

dự
ng

 v
à 

tr
iể

n 
kh

ai
 k

ế 
ho

ạc
h 

kh
ảo

 sá
t c

ác
 b

ên
 li

ên
 q

ua
n

Lư
ợc

 đ
ồ 

cá
c 

bư
ớc

 c
ôn

g 
việ

c
Nộ

i d
un

g 
th

ực
 h

iệ
n

Ng
ườ

i c
hị

u 
trá

ch
 n

hi
ệm

Hồ
 s

ơ 
lư

u

Lậ
p 

và
 tr

ìn
h 

kế
 h

oạ
ch

- C
ác

 đ
ơn

 v
ị đ

ầu
 m

ối
 đ

ượ
c 

gia
o 

nh
iệm

 v
ụ 

xâ
y 

dự
ng

 tr
iển

 k
ha

i c
ôn

g 
tá

c 
lấy

 ý
 k

iến
 p

hả
n 

hồ
i c

ác
 

bê
n 

liê
n 

qu
an

 th
eo

 từ
ng

 h
ọc

 k
ỳ/

nă
m

 h
ọc

 (
Kế

 
ho

ạc
h 

ch
i t

iết
 c

ủa
 từ

ng
 n

ội
 d

un
g,

 s
ố 

lượ
ng

, t
hờ

i 
gia

n 
và

 k
inh

 p
hí,

...
)

- T
rìn

h 
Ba

n 
giá

m
 h

iệu
 xe

m
 xé

t v
à 

ph
ê 

du
yệ

t 

Tr
ưở

ng
 đ

ơn
 v

ị 
đầ

u 
m

ối
Kế

 
ho

ạc
h 

tổ
 

ch
ức

 k
hả

o 
sá

t

Đồ
ng

 ý 
    

    
    

    
    

Kh
ôn

g 
đồ

ng
 ý

- H
iệu

 tr
ưở

ng
/H

iệu
 p

hó
 p

hụ
 tr

ác
h 

Ph
ê 

du
yệ

t n
ội 

du
ng

 kế
 h

oạ
ch

.
+

 N
ếu

 đ
ồn

g 
ý 

th
ì k

ý 
xá

c 
nh

ận
 p

hê
 d

uy
ệt

;
+

 N
ếu

 kh
ôn

g 
đồ

ng
 ý

 th
ì g

hi 
lại

 ý
 ki

ến
 và

 c
hu

yể
n 

về
 đ

ơn
 v

ị đ
ầu

 m
ối

;

Hi
ệu

 
trư

ởn
g/

 
Hi

ệu
 

ph
ó 

ph
ụ 

trá
ch

Kế
 h

oạ
ch

 t
riể

n 
kh

ai 
kh

ảo
 

sá
t 

đư
ợc

 p
hê

 d
uy

ệt

Tổ
 c

hứ
c 

th
ực

 h
iệ

n 
lấ

y 
ý 

kiế
n

- Đ
ơn

 v
ị đ

ầu
 m

ối
 th

iết
 k

ế 
m

ẫu
 k

hả
o 

sá
t p

hù
 h

ợp
 

vớ
i m

ục
 đ

ích
 c

ủa
 từ

ng
 đ

ợt
 lấ

y 
ý 

kiế
n 

và
 đ

ượ
c 

ph
ê 

du
yệ

t c
ủa

 B
GH

;
- T

hà
nh

 lậ
p 

Hộ
i đ

ồn
g 

kh
ảo

 sá
t lấ

y ý
 ki

ến
 c

ác
 b

ên
 

liê
n 

qu
an

 v
à 

cá
c 

tiể
u 

ba
n 

giú
p 

việ
c;

- T
ổ 

ch
ức

 in
 s

ao
 p

hiế
u 

lấy
 ý

 k
iến

;
- T

ùy
 th

eo
 đ

ối
 tư

ợn
g 

lấy
 ý

 k
iến

 đ
án

h 
giá

 đ
ơn

 v
ị 

đầ
u 

m
ối

 s
ẽ 

ph
ối

 h
ợp

 vớ
i c

ác
 đ

ơn
 vị

 liê
n 

qu
an

 đ
ể 

tri
ển

 k
ha

i k
hả

o 
sá

t l
ấy

 ý
 k

iến
;

- T
he

o 
dõ

i t
ình

 h
ình

 k
hả

o 
sá

t l
ấy

 ý
 k

iến
;

- 
Th

ời
 g

ian
 th

ực
 h

iện
: T

he
o 

kế
 h

oạ
ch

 đ
ã 

đư
ợc

 
ph

ê 
du

yệ
t.

- T
rư

ởn
g 

đơ
n 

vị 
đầ

u 
m

ối
;

- T
rư

ởn
g 

đơ
n 

vị 
ph

ụ 
trá

ch
 p

hố
i h

ợp
;

- C
án

 b
ộ 

đư
ợc

 p
hâ

n 
cô

ng
.

- 
M

ẫu
 

ph
iếu

 
kh

ảo
 s

át
;

- C
ác

 q
uy

ết
 đ

ịnh
 

th
àn

h 
lập

 
Hộ

i 
đồ

ng
 

kh
ảo

 
sá

t 
và

 c
ác

 ti
ểu

 b
an

 
giú

p 
việ

c;
- C

ôn
g 

vă
n 

ph
ân

 
cô

ng
 c

án
 b

ộ 
hỗ

 
trợ

 c
ác

 đ
ơn

 v
ị.

Xử
 lý

 d
ữ 

liệ
u

- T
iểu

 b
an

 th
ư 

ký
 k

iểm
 đ

ếm
 v

à 
ph

ân
 lo

ại 
ph

iếu
;

- T
iểu

 b
an

 n
hậ

p 
và

 xử
 lý

 d
ữ 

liệ
u;

- T
hờ

i g
ian

 th
ực

 h
iện

: 0
3 

ng
ày

 là
m

 v
iệc

.

- 
Cá

c 
cá

n 
bộ

 đ
ượ

c 
ph

ân
 c

ôn
g

- 
Bả

ng
 n

hậ
p 

dữ
 

liệ
u;

- 
Kế

t 
qu

ả 
xử

 lý
 

số
 liệ

u.

Ph
ê 

du
yệ

t 
kế

 h
oạ

ch



95

Sơ
 đ

ồ 
3.

4.
 Q

uy
 tr

ìn
h 

xâ
y 

dự
ng

 v
à 

tr
iể

n 
kh

ai
 k

ế 
ho

ạc
h 

kh
ảo

 sá
t c

ác
 b

ên
 li

ên
 q

ua
n

Lư
ợc

 đ
ồ 

cá
c 

bư
ớc

 c
ôn

g 
việ

c
Nộ

i d
un

g 
th

ực
 h

iệ
n

Ng
ườ

i c
hị

u 
trá

ch
 n

hi
ệm

Hồ
 s

ơ 
lư

u

Lậ
p 

và
 tr

ìn
h 

kế
 h

oạ
ch

- C
ác

 đ
ơn

 v
ị đ

ầu
 m

ối
 đ

ượ
c 

gia
o 

nh
iệm

 v
ụ 

xâ
y 

dự
ng

 tr
iển

 k
ha

i c
ôn

g 
tá

c 
lấy

 ý
 k

iến
 p

hả
n 

hồ
i c

ác
 

bê
n 

liê
n 

qu
an

 th
eo

 từ
ng

 h
ọc

 k
ỳ/

nă
m

 h
ọc

 (
Kế

 
ho

ạc
h 

ch
i t

iết
 c

ủa
 từ

ng
 n

ội
 d

un
g,

 s
ố 

lượ
ng

, t
hờ

i 
gia

n 
và

 k
inh

 p
hí,

...
)

- T
rìn

h 
Ba

n 
giá

m
 h

iệu
 xe

m
 xé

t v
à 

ph
ê 

du
yệ

t 

Tr
ưở

ng
 đ

ơn
 v

ị 
đầ

u 
m

ối
Kế

 
ho

ạc
h 

tổ
 

ch
ức

 k
hả

o 
sá

t

Đồ
ng

 ý 
    

    
    

    
    

Kh
ôn

g 
đồ

ng
 ý

- H
iệu

 tr
ưở

ng
/H

iệu
 p

hó
 p

hụ
 tr

ác
h 

Ph
ê 

du
yệ

t n
ội 

du
ng

 kế
 h

oạ
ch

.
+

 N
ếu

 đ
ồn

g 
ý 

th
ì k

ý 
xá

c 
nh

ận
 p

hê
 d

uy
ệt

;
+

 N
ếu

 kh
ôn

g 
đồ

ng
 ý

 th
ì g

hi 
lại

 ý
 ki

ến
 và

 c
hu

yể
n 

về
 đ

ơn
 v

ị đ
ầu

 m
ối

;

Hi
ệu

 
trư

ởn
g/

 
Hi

ệu
 

ph
ó 

ph
ụ 

trá
ch

Kế
 h

oạ
ch

 t
riể

n 
kh

ai 
kh

ảo
 

sá
t 

đư
ợc

 p
hê

 d
uy

ệt

Tổ
 c

hứ
c 

th
ực

 h
iệ

n 
lấ

y 
ý 

kiế
n

- Đ
ơn

 v
ị đ

ầu
 m

ối
 th

iết
 k

ế 
m

ẫu
 k

hả
o 

sá
t p

hù
 h

ợp
 

vớ
i m

ục
 đ

ích
 c

ủa
 từ

ng
 đ

ợt
 lấ

y 
ý 

kiế
n 

và
 đ

ượ
c 

ph
ê 

du
yệ

t c
ủa

 B
GH

;
- T

hà
nh

 lậ
p 

Hộ
i đ

ồn
g 

kh
ảo

 sá
t lấ

y ý
 ki

ến
 c

ác
 b

ên
 

liê
n 

qu
an

 v
à 

cá
c 

tiể
u 

ba
n 

giú
p 

việ
c;

- T
ổ 

ch
ức

 in
 s

ao
 p

hiế
u 

lấy
 ý

 k
iến

;
- T

ùy
 th

eo
 đ

ối
 tư

ợn
g 

lấy
 ý

 k
iến

 đ
án

h 
giá

 đ
ơn

 v
ị 

đầ
u 

m
ối

 s
ẽ 

ph
ối

 h
ợp

 vớ
i c

ác
 đ

ơn
 vị

 liê
n 

qu
an

 đ
ể 

tri
ển

 k
ha

i k
hả

o 
sá

t l
ấy

 ý
 k

iến
;

- T
he

o 
dõ

i t
ình

 h
ình

 k
hả

o 
sá

t l
ấy

 ý
 k

iến
;

- 
Th

ời
 g

ian
 th

ực
 h

iện
: T

he
o 

kế
 h

oạ
ch

 đ
ã 

đư
ợc

 
ph

ê 
du

yệ
t.

- T
rư

ởn
g 

đơ
n 

vị 
đầ

u 
m

ối
;

- T
rư

ởn
g 

đơ
n 

vị 
ph

ụ 
trá

ch
 p

hố
i h

ợp
;

- C
án

 b
ộ 

đư
ợc

 p
hâ

n 
cô

ng
.

- 
M

ẫu
 

ph
iếu

 
kh

ảo
 s

át
;

- C
ác

 q
uy

ết
 đ

ịnh
 

th
àn

h 
lập

 
Hộ

i 
đồ

ng
 

kh
ảo

 
sá

t 
và

 c
ác

 ti
ểu

 b
an

 
giú

p 
việ

c;
- C

ôn
g 

vă
n 

ph
ân

 
cô

ng
 c

án
 b

ộ 
hỗ

 
trợ

 c
ác

 đ
ơn

 v
ị.

Xử
 lý

 d
ữ 

liệ
u

- T
iểu

 b
an

 th
ư 

ký
 k

iểm
 đ

ếm
 v

à 
ph

ân
 lo

ại 
ph

iếu
;

- T
iểu

 b
an

 n
hậ

p 
và

 xử
 lý

 d
ữ 

liệ
u;

- T
hờ

i g
ian

 th
ực

 h
iện

: 0
3 

ng
ày

 là
m

 v
iệc

.

- 
Cá

c 
cá

n 
bộ

 đ
ượ

c 
ph

ân
 c

ôn
g

- 
Bả

ng
 n

hậ
p 

dữ
 

liệ
u;

- 
Kế

t 
qu

ả 
xử

 lý
 

số
 liệ

u.



96

Lư
ợc

 đ
ồ 

cá
c 

bư
ớc

 c
ôn

g 
việ

c
Nộ

i d
un

g 
th

ực
 h

iệ
n

Ng
ườ

i c
hị

u 
trá

ch
 n

hi
ệm

Hồ
 s

ơ 
lư

u

Vi
ết

 b
áo

 c
áo

 
tổ

ng
 h

ợp
 kế

t q
uả

 
kh

ảo
 s

át

- C
ăn

 c
ứ 

và
o 

số
 liệ

u 
đã

 xử
 lý

 th
ư 

ký
 H

ội
 đ

ồn
g 

sẽ
 

lập
 b

áo
 c

áo
 p

hâ
n 

tíc
h 

kế
t q

uả
 c

ăn
 c

ứ 
th

eo
 m

ục
 

đí
ch

 c
ủa

 từ
ng

 đ
ợt

 k
hả

o 
sá

t.
- T

hờ
i g

ian
 th

ực
 h

iện
: 5

 n
gà

y 
làm

 v
iệc

.

- 
Th

ư 
ký

 H
ội

 đ
ồn

g 
kh

ảo
 s

át
 lấ

y 
ý 

kiế
n 

cá
c 

bê
n 

liê
n 

qu
an

;
- Đ

ơn
 v

ị đ
ầu

 m
ối

.

Đồ
ng

 ý 
    

    
    

    
    

Kh
ôn

g 
đồ

ng
 ý

- Đ
ơn

 v
ị đ

ầu
 m

ối
 tổ

ng
 h

ợp
 tr

ình
 H

ội
 đ

ồn
g 

kh
ảo

 
sá

t l
ấy

 ý
 k

iến
 c

ác
 b

ên
 liê

n 
qu

an
;

- T
rìn

h 
Ba

n 
giá

m
 h

iệu
 xe

m
 xé

t v
à 

ph
ê 

du
yệ

t B
áo

 
cá

o 
kế

t q
uả

 k
hả

o 
sá

t:
+

 N
ếu

 đ
ồn

g 
ý:

 K
ý 

ph
ê 

du
yệ

t;
+

 N
ếu

 kh
ôn

g 
đồ

ng
 ý:

 G
hi 

rõ
 ý 

và
 c

hu
yể

n 
về

 đ
ơn

 
vị 

đầ
u 

m
ối

 đ
iều

 c
hỉn

h.
- T

hờ
i h

ạn
 th

ực
 h

iện
: 0

2 
ng

ày
 là

m
 v

iệc
.

- C
hủ

 tị
ch

 H
ội

 đ
ồn

g 
kh

ảo
 s

át
;

- 
Hi

ệu
 tr

ưở
ng

 /
Hi

ệu
 

ph
ó 

ph
ụ 

trá
ch

Bá
o 

cá
o 

tổ
ng

 
hợ

p 
kế

t 
qu

ả 
đư

ợc
 p

hê
 d

uy
ệt

.

Gử
i b

áo
 c

áo
 

kế
t q

uả
 kh

ảo
 s

át
 

và
 th

eo
 d

õi
 c

ải
 ti

ến

- T
hô

ng
 b

áo
 kế

t q
uả

 lấ
y 

ý 
kiế

n 
ph

ản
 h

ồi
 đ

ã 
đư

ợc
 

ph
ê 

du
yệ

t 
đế

n 
trự

c 
tiế

p 
lãn

h 
đạ

o 
cá

c 
đơ

n 
vị 

ch
ức

 n
ăn

g,
 c

ác
 k

ho
a/

việ
n 

và
 từ

ng
 c

á 
nh

ân
 c

ó 
liê

n 
qu

an
;

- L
ãn

h 
đạ

o 
cá

c 
đơ

n 
vị 

có
 liê

n 
qu

an
 tổ

 c
hứ

c 
cu

ộc
 

họ
p r

út 
kin

h n
gh

iệm
 th

eo
 kế

t q
uả

 lấ
y ý

 ki
ến

 ph
ản

 hồ
i 

cá
c b

ên
 liê

n 
qu

an
 và

 xâ
y d

ựn
g 

kế
 h

oạ
ch

 cả
i ti

ến
.

- T
he

o 
dõ

i h
àn

h 
độ

ng
 c

ải 
tiế

n 
th

eo
 k

ết
 q

uả
 lấ

y 
ý 

kiế
n 

củ
a 

cá
c 

bộ
 p

hậ
n,

 c
á 

nh
ân

 c
ó 

liê
n 

qu
an

 
đế

n 
đơ

n 
vị.

- T
hờ

i g
ian

 th
ực

 h
iện

: 3
0 

ng
ày

 là
m

 v
iệc

.

- T
rư

ởn
g 

đơ
n 

vị 
đầ

u 
m

ối
;

- T
rư

ởn
g 

cá
c 

đơ
n 

vị 
liê

n 
qu

an
. 

- 
Bá

o 
cá

o 
kh

ảo
 

sá
t;

- B
iên

 b
ản

 h
ọp

;
- 

Kế
 h

oạ
ch

 c
ải 

tiế
n 

củ
a 

đơ
n 

vị 
liê

n 
qu

an
;

- 
Bá

o 
cá

o 
kế

t 
qu

ả 
cả

i t
iến

 c
ủa

 
đơ

n 
vị.

Bá
o 

cá
o 

và
 lư

u 
trữ

 
dữ

 li
ệu

- B
áo

 c
áo

 kế
t q

uả
 h

àn
h 

độ
ng

 c
ải 

tiế
n 

ho
ặc

 ý 
kiế

n 
ph

ản
 h

ồi
 từ

 c
ác

 đ
ơn

 v
ị/c

á 
nh

ân
 li

ên
 q

ua
n 

ch
o 

Ba
n 

giá
m

 h
iệu

;
- L

ưu
 tr

ữ 
dữ

 liệ
u 

và
 tà

i li
ệu

 c
ủa

 đ
ợt

 kh
ảo

 sá
t đ

án
h 

giá
 ý

 k
iến

;
- 

Rà
 s

oá
t n

ội
 d

un
g 

và
 h

ình
 th

ức
 c

ủa
 p

hiế
u 

lấy
 

ý 
kiế

n 
ph

ản
 h

ồi
 đ

ể 
ch

ỉnh
 s

ửa
 c

ho
 p

hù
 h

ợp
 v

ới
 

từ
ng

 g
iai

 đ
oạ

n.

- T
rư

ởn
g 

đơ
n 

vị 
đà

u 
m

ối
;

- C
án

 b
ộ 

đư
ợc

 p
hâ

n 
cô

ng
.

- 
Bá

o 
cá

o 
kế

t 
qu

ả 
kh

ảo
 s

át
;

- 
Kế

 h
oạ

ch
 c

ải 
tiế

n;
- B

áo
 cá

o k
ết 

qu
ả 

cả
i ti

ến
/ p

hả
n h

ồi.
- H

ồ 
sơ

 đ
ợt

 kh
ảo

 
sá

t.
- 

Y 
sa

o 
ch

uy
ển

 
TT

 Đ
BC

L 
01

 b
ộ 

để
 th

eo
 d

õi

Ph
ê 

du
yệ

t 
bá

o 
cá

o



97

Lư
ợc

 đ
ồ 

cá
c 

bư
ớc

 c
ôn

g 
việ

c
Nộ

i d
un

g 
th

ực
 h

iệ
n

Ng
ườ

i c
hị

u 
trá

ch
 n

hi
ệm

Hồ
 s

ơ 
lư

u

Vi
ết

 b
áo

 c
áo

 
tổ

ng
 h

ợp
 kế

t q
uả

 
kh

ảo
 s

át

- C
ăn

 c
ứ 

và
o 

số
 liệ

u 
đã

 xử
 lý

 th
ư 

ký
 H

ội
 đ

ồn
g 

sẽ
 

lập
 b

áo
 c

áo
 p

hâ
n 

tíc
h 

kế
t q

uả
 c

ăn
 c

ứ 
th

eo
 m

ục
 

đí
ch

 c
ủa

 từ
ng

 đ
ợt

 k
hả

o 
sá

t.
- T

hờ
i g

ian
 th

ực
 h

iện
: 5

 n
gà

y 
làm

 v
iệc

.

- 
Th

ư 
ký

 H
ội

 đ
ồn

g 
kh

ảo
 s

át
 lấ

y 
ý 

kiế
n 

cá
c 

bê
n 

liê
n 

qu
an

;
- Đ

ơn
 v

ị đ
ầu

 m
ối

.

Đồ
ng

 ý 
    

    
    

    
    

Kh
ôn

g 
đồ

ng
 ý

- Đ
ơn

 v
ị đ

ầu
 m

ối
 tổ

ng
 h

ợp
 tr

ình
 H

ội
 đ

ồn
g 

kh
ảo

 
sá

t l
ấy

 ý
 k

iến
 c

ác
 b

ên
 liê

n 
qu

an
;

- T
rìn

h 
Ba

n 
giá

m
 h

iệu
 xe

m
 xé

t v
à 

ph
ê 

du
yệ

t B
áo

 
cá

o 
kế

t q
uả

 k
hả

o 
sá

t:
+

 N
ếu

 đ
ồn

g 
ý:

 K
ý 

ph
ê 

du
yệ

t;
+

 N
ếu

 kh
ôn

g 
đồ

ng
 ý:

 G
hi 

rõ
 ý 

và
 c

hu
yể

n 
về

 đ
ơn

 
vị 

đầ
u 

m
ối

 đ
iều

 c
hỉn

h.
- T

hờ
i h

ạn
 th

ực
 h

iện
: 0

2 
ng

ày
 là

m
 v

iệc
.

- C
hủ

 tị
ch

 H
ội

 đ
ồn

g 
kh

ảo
 s

át
;

- 
Hi

ệu
 tr

ưở
ng

 /
Hi

ệu
 

ph
ó 

ph
ụ 

trá
ch

Bá
o 

cá
o 

tổ
ng

 
hợ

p 
kế

t 
qu

ả 
đư

ợc
 p

hê
 d

uy
ệt

.

Gử
i b

áo
 c

áo
 

kế
t q

uả
 kh

ảo
 s

át
 

và
 th

eo
 d

õi
 c

ải
 ti

ến

- T
hô

ng
 b

áo
 kế

t q
uả

 lấ
y 

ý 
kiế

n 
ph

ản
 h

ồi
 đ

ã 
đư

ợc
 

ph
ê 

du
yệ

t 
đế

n 
trự

c 
tiế

p 
lãn

h 
đạ

o 
cá

c 
đơ

n 
vị 

ch
ức

 n
ăn

g,
 c

ác
 k

ho
a/

việ
n 

và
 từ

ng
 c

á 
nh

ân
 c

ó 
liê

n 
qu

an
;

- L
ãn

h 
đạ

o 
cá

c 
đơ

n 
vị 

có
 liê

n 
qu

an
 tổ

 c
hứ

c 
cu

ộc
 

họ
p r

út 
kin

h n
gh

iệm
 th

eo
 kế

t q
uả

 lấ
y ý

 ki
ến

 ph
ản

 hồ
i 

cá
c b

ên
 liê

n 
qu

an
 và

 xâ
y d

ựn
g 

kế
 h

oạ
ch

 cả
i ti

ến
.

- T
he

o 
dõ

i h
àn

h 
độ

ng
 c

ải 
tiế

n 
th

eo
 k

ết
 q

uả
 lấ

y 
ý 

kiế
n 

củ
a 

cá
c 

bộ
 p

hậ
n,

 c
á 

nh
ân

 c
ó 

liê
n 

qu
an

 
đế

n 
đơ

n 
vị.

- T
hờ

i g
ian

 th
ực

 h
iện

: 3
0 

ng
ày

 là
m

 v
iệc

.

- T
rư

ởn
g 

đơ
n 

vị 
đầ

u 
m

ối
;

- T
rư

ởn
g 

cá
c 

đơ
n 

vị 
liê

n 
qu

an
. 

- 
Bá

o 
cá

o 
kh

ảo
 

sá
t;

- B
iên

 b
ản

 h
ọp

;
- 

Kế
 h

oạ
ch

 c
ải 

tiế
n 

củ
a 

đơ
n 

vị 
liê

n 
qu

an
;

- 
Bá

o 
cá

o 
kế

t 
qu

ả 
cả

i t
iến

 c
ủa

 
đơ

n 
vị.

Bá
o 

cá
o 

và
 lư

u 
trữ

 
dữ

 li
ệu

- B
áo

 c
áo

 kế
t q

uả
 h

àn
h 

độ
ng

 c
ải 

tiế
n 

ho
ặc

 ý 
kiế

n 
ph

ản
 h

ồi
 từ

 c
ác

 đ
ơn

 v
ị/c

á 
nh

ân
 li

ên
 q

ua
n 

ch
o 

Ba
n 

giá
m

 h
iệu

;
- L

ưu
 tr

ữ 
dữ

 liệ
u 

và
 tà

i li
ệu

 c
ủa

 đ
ợt

 kh
ảo

 sá
t đ

án
h 

giá
 ý

 k
iến

;
- 

Rà
 s

oá
t n

ội
 d

un
g 

và
 h

ình
 th

ức
 c

ủa
 p

hiế
u 

lấy
 

ý 
kiế

n 
ph

ản
 h

ồi
 đ

ể 
ch

ỉnh
 s

ửa
 c

ho
 p

hù
 h

ợp
 v

ới
 

từ
ng

 g
iai

 đ
oạ

n.

- T
rư

ởn
g 

đơ
n 

vị 
đà

u 
m

ối
;

- C
án

 b
ộ 

đư
ợc

 p
hâ

n 
cô

ng
.

- 
Bá

o 
cá

o 
kế

t 
qu

ả 
kh

ảo
 s

át
;

- 
Kế

 h
oạ

ch
 c

ải 
tiế

n;
- B

áo
 cá

o k
ết 

qu
ả 

cả
i ti

ến
/ p

hả
n h

ồi.
- H

ồ 
sơ

 đ
ợt

 kh
ảo

 
sá

t.
- 

Y 
sa

o 
ch

uy
ển

 
TT

 Đ
BC

L 
01

 b
ộ 

để
 th

eo
 d

õi



98

Sau khi có kết quả khảo sát chính thức và công bố công khai, 
các đơn vị đào tạo và các phòng ban chức năng sẽ triển khai thực 
hiện các công việc sau:

- Nghiên cứu kết quả khảo sát;

- Xây dựng các kế hoạch cải tiến theo khuyến nghị của do 
Hội đồng khảo sát;

- Họp lấy ý kiến và phê duyệt kế hoạch cải tiến của đơn vị;

- Triển khai thực hiện cải tiến theo kế hoạch;

- Báo cáo kết quả thực hiện cải tiến hàng kỳ, hàng năm theo 
theo yêu cầu của Nhà trường.

3.5.2. Cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài cơ sở giáo dục

Hoạt động cải tiến sau đánh giá ngoài cấp CSGD là một 
trong những trách nhiệm của CSGD được quy định trong Điều 
49 của thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT. Sau khi đạt chứng nhận 
KĐCLGD, cơ sở giáo dục tiến hành các hoạt động cải tiến chất 
lượng nhằm khắc phục những điểm yếu đã được đưa ra trong 
trong báo cáo tự đánh giá, báo cáo đánh giá ngoài và Nghị quyết 
thẩm định kết quả đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục của Hội 
đồng KĐCLGD. Việc thực hiện các hoạt động cải tiến sau đánh 
giá ngoài giúp cơ sở giáo dục nâng cao chất lượng đào tạo đồng 
thời thực hiện các cam kết về trách nhiệm giải trình với các bên 
liên quan.

Hoạt động cải tiến chất lượng bao gồm các bước:

- Bước 1: Lập kế hoạch cải tiến 

- Bước 2: Triển khai, giám sát thực hiện kế hoạch

- Bước 3: Chế độ báo cáo 
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3.5.2.1. Lập kế hoạch cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài 
cơ sở giáo dục

Kế hoạch cải tiến sau đánh giá ngoài cơ sở giáo dục là kế 
hoạch về thời gian thực hiện những cam kết với tổ chức KĐCLGD 
và đơn vị chủ quản về điểm tồn tại đã được chỉ ra trong báo cáo 
đánh giá ngoài, và khuyến nghị của Hội đồng KĐCLGD.

Tùy theo mục đích và nội dung cần cải tiến mà có thể xây 
dựng kế hoạch cải tiến theo thời gian 1 năm hoặc 2,5 năm; 5 năm 
theo chu kỳ báo cáo sau đánh giá ngoài CSGD.

Kế hoạch cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài CSGD do 
đơn vị chuyên trách về ĐBCL soạn thảo, Nhà trường ban hành và 
triển khai các đơn vị thực hiện.

Bố cục của Kế hoạch cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài 
CSGD gồm có các phần như sau: (Phụ lục 4.a: Mẫu Kế hoạch 
cải tiến chất lượng)

- Căn cứ để soạn thảo và ban hành kế hoạch: Là dựa vào văn 
bản nào đó, điều kiện nào đó, cam kết nào đó để xây dựng kế 
hoạch thực hiện. Kế hoạch cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài 
CSGD thường căn cứ vào các lý do sau: 

+ Thực hiện thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về kiểm định chất 
lượng cơ sở giáo dục (Điều 49, mục 4 quy định: Hằng năm triển 
khai kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục theo các kiến 
nghị của Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục, báo cáo với cơ 
quan quản lý trực tiếp về kết quả cải tiến chất lượng và việc khắc 
phục những tồn tại đã được chỉ ra trong báo cáo đánh giá ngoài.)

+ Căn cứ vào nội dung báo cáo tự đánh giá, báo cáo đánh giá 
ngoài, Nghị quyết của Hội đồng KĐCLGD
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+ Căn cứ báo cáo giữa kỳ v.v...
- Mục đích, yêu cầu: Trả lời cho câu hỏi việc lập kế hoạch 

cải tiến sau đánh giá ngoài CSGD nhăm mục đích gì, Nhà trường 
mong muốn cải thiện, xây dựng, triển khai điều gì ở thì điểm hiện 
tại nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

- Nội dung cải tiến: gồm những hoạt động mà các đơn vị 
trong trường phải thực hiện trong một thời gian cụ thể. Phần nội 
dung được lập thành bảng và đính kềm với công văn (Phụ lục 
4.b: Mẫu Nội dung cải tiến chất lượng)

- Phân công thực hiện: Là giao nhiệm vụ cho từng đơn vị 
triển khai các hoạt động đã được nêu ra ở phần nội dung cải tiến

3.5.2.2. Triển khai, giám sát thực hiện kế hoạch
Sau khi ban hành Kế hoạch cải tiến sau đánh giá ngoài 

CSGD, Nhà trường cho ban hành và triển khai về các đơn vị 
thực hiện. Các đơn vị trong trường dựa vào các nội dung được 
phân công để thực hiện công việc và hoàn thành kết quả đúng 
tiến độ thời gian đã đề ra trong kế hoạch. Đơn vị chuyên trách 
Trung tâm Đảm bảo chất lượng được giao nhiệm vụ giám sát 
thực hiện kế hoạch của các đơn vị theo định kỳ từ 3-6 tháng về 
các kết quả thực hiện. 

3.5.3. Chế độ báo cáo 
Định kỳ từ 3-6 tháng các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện cải 

tiến về cho Trung tâm ĐBCL để Trung tâm theo dõi, giám sát và 
tổng hợp báo cáo về Trường theo mẫu (Phụ lục 4.c: Mẫu Báo cáo 
kết quả thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng sau ĐGN CSGD).

Định kỳ hàng năm, Trung tâm ĐBCL phải làm báo cáo kết 
quả thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài 
CSGD với lãnh đạo Nhà trường gồm:



101

- Những nội dung đã hoàn thành
- Các sản phẩm minh chứng
- Tiến độ thời gian thực hiện
- Những nội dung chưa hoàn thành (lý do, phương án giải quyết)
Ngoài ra, trước ngày 31/8 hàng năm, Nhà trường phải làm 

Báo cáo đơn vị chủ quản Bộ GD&ĐT, cục KĐCLGD theo quy 
định tại công văn 2274/BGDĐT-QLCL, ngày 28/5/2019 về việc 
đẩy mạnh công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục 
ĐH, CĐSP, TCSP về các nhiệm vụ ĐBCL thực hiện trong năm 
học trong đó có kế hoạch cải tiến chất lượng.

3.6. Đảm bảo chất lượng thông qua hoạt động tự đánh giá, 
đánh giá ngoài Trường THPT chuyên và Trường Thực hành 
sư phạm

3.6.1. Công cụ đánh giá chất lượng
- Trường trung học phổ thông chuyên và Trường Thực hành 

sư phạm sử dụng bộ công cụ trong đánh giá chất lượng giáo dục 
do Bộ giáo dục ban hành gồm các văn bản sau:

Bảng 3.10: Công cụ sử dụng cho hoạt động 
kiểm định chất lượng Trường Trung học phổ thông chuyên 

và Trường Thực hành sư phạm

TT
Loại 

văn bản
Số hiệu văn 

bản
Năm

ban hành
Tên văn bản

1
Thông 

tư
18/2018/ 

TT-BGDĐT
22/8/2018

Quy định về Kiểm định chất lượng 
giáo dục và công nhận đạt chuẩn 
quốc gia đối với trường trung học 
cơ sở, trường trung học phổ thông 
và trường phổ thông nhiều cấp học 
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TT
Loại 

văn bản
Số hiệu văn 

bản
Năm

ban hành
Tên văn bản

2
Thông 

tư
17/2018/ 

TT-BGDĐT
22/8/2018

Quy định về Kiểm định chất lượng 
giáo dục và công nhận đạt chuẩn 
quốc gia đối với trường tiểu học 

 3
Thông 

tư
19/2018/ 

TT-BGDĐT
22/8/2018

Ban hành Quy định về kiểm định 
chất lượng giáo dục và công 
nhận đạt chuẩn quốc gia đối với 
trường mầm non

4
Công 
văn

5932/ 
BGDĐT-QLCL

28/12/2018
V/v hướng dẫn tự đánh giá và 
đánh giá ngoài cơ sở giáo dục 
phổ thông

5 Phụ lục 28/12/2018
Kèm theo Công văn số 5932 /
BGDĐT-QLCL

6
Công 
văn

5942/ 
BGDĐT-QLCL

28/12/2018
V/v hướng dẫn tự đánh giá và 
đánh giá ngoài trường mầm non.

7 Phụ lục 28/12/2018
Kèm theo Công văn số 5942 /
BGDĐT-QLCL

Bảng 3.11: Nội dung bộ tiêu chuẩn Kiểm định chất lượng 
giáo dục theo Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT

Nội dung tiêu chuẩn Số tiêu chí

Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường 10

Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh 4

Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học 6

Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội 5

Tiêu chuẩn 5: Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục 6
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Bộ tiêu chuẩn này gồm 5 tiêu chuẩn, 31 tiêu chí, được đánh 
giá theo 4 mức, các mức được quy định cụ thể trong chương II 
của quy định đính kèm Thông tư.

Bảng 3.12: Nội dung bộ tiêu chuẩn Kiểm định chất lượng 
giáo dục theo Thông tư 17/2018/TT-BGDĐT

Nội dung tiêu chuẩn Số tiêu chí

Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường 10

Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh 4

Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học 6

Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội 5

Bộ tiêu chuẩn này gồm 4 tiêu chuẩn, 25 tiêu chí được chia 
thành 4 mức, các mức được quy định cụ thể trong chương II của 
quy định đính kèm Thông tư.

Bảng 3.13: Nội dung bộ tiêu chuẩn Kiểm định chất lượng 
giáo dục theo Thông tư 19/2018/TT-BGDĐT

Nội dung tiêu chuẩn Số tiêu chí

Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường 10

Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh 3

Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học 6

Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội 2

Tiêu chuẩn 5: Hoạt động và kết quả nuôi dưỡng, chăm sóc, 
giáo dục trẻ 

4

Bộ tiêu chuẩn này gồm có 5 tiêu chuẩn 25 tiêu chí, được 
đánh giá theo 4 mức, các mức được quy định cụ thể trong chương 
II của quy định đính kèm Thông tư.
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3.6.2. Quy trình tự đánh giá 
Quy trình tự đánh giá của Trường Mầm non, Trường Ttiểu 

học, Trường Trung học cơ sở, Trường Trung học phổ thông được 
mô tả và hướng dẫn cụ thể trong Chương III của các Thông tư 
tương ứng gồm các bước cơ bản sau:

1. Thành lập hội đồng tự đánh giá.
2. Lập kế hoạch tự đánh giá.
3. Thu thập, xử lý và phân tích các minh chứng.
4. Đánh giá các mức đạt được theo từng tiêu chí.
5. Viết báo cáo tự đánh giá.
6. Công bố báo cáo tự đánh giá.
7. Triển khai các hoạt động sau khi hoàn thành báo cáo tự 

đánh giá.
3.6.3. Quy trình đánh giá ngoài
Quy trình đánh giá ngoài Trường Mầm non, Trường Tiểu học, 

Trường Trung học cơ sở, Trường Trung học phổ thông được mô 
tả và hướng dẫn cụ thể trong Chương III của các Thông tư tương 
ứng, gồm các bước như sau:

1. Nghiên cứu hồ sơ đánh giá.
2. Khảo sát sơ bộ tại cơ sở đào tạo.
3. Khảo sát chính thức tại cơ sở đào tạo.
4. Dự thảo báo cáo đánh giá ngoài.
5. Lấy ý kiến phản hồi của cơ sở đào tạo về dự thảo báo cáo 

đánh giá ngoài.
6. Hoàn thiện báo cáo đánh giá ngoài.
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Chương 4
HOẠT ĐỘNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG 

CẤP CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

4.1. Xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lượng các đơn vị 
đào tạo theo giai đoạn

4.1.1. Mục đích
Xây dựng Kế hoạch đảm bảo chất lượng các đơn vị đào tạo 

theo giai đoạn nhằm mục đích thực hiện các mục tiêu về Kế 
hoạch chiến lược đảm bảo chất lượng của Nhà trường cũng như 
Chiến lược phát triển của đơn vị. Tùy theo mục tiêu chiến lược 
đảm bảo chất lượng của Nhà trường và mục tiêu chiến lược phát 
triển của đơn vị mà các đơn vị đào tạo xây dựng kế hoạch đảm 
bảo chất lượng theo thời gian tương ứng.

Kế hoạch đảm bảo chất lượng các đơn vị đào tạo theo giai 
đoạn do chính các đơn vị đào tạo soạn thảo, ban hành và chỉ đạo 
các bộ phận, cá nhân trong toàn đơn vị triển khai thực hiện. Bộ 
phận Đảm bảo chất lượng của đơn vị và đơn vị chuyên trách về 
Đảm bảo chất lượng có nhiệm vụ giám sát tiến độ thực hiện các 
nội dung trong kế hoạch, làm các báo cáo (sơ kết, tổng kết) trình 
lãnh đạo đơn vị và lãnh đạo Nhà trường (nếu được yêu cầu). 

Kế hoạch đảm bảo chất lượng các đơn vị đào tạo theo giai 
đoạn là căn cứ để các bộ môn/ngành xây dựng và triển khai các 
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kế hoạch ngắn hạn hơn về đảm bảo chất lượng của bộ môn/ngành 
cũng như lập kế hoạch cho từng năm học. 

4.1.2. Căn cứ xây dựng
Khi xây dựng Kế hoạch đảm bảo chất lượng các đơn vị đào 

tạo theo giai đoạn cần dựa trên các căn cứ sau:
- Căn cứ vào các tuyên bố về sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu 

tổng quát, giá trị cốt lõi, phương châm hành động triết lý giáo dục 
và chính sách chất lượng của Nhà trường 

- Kế hoạch chiến lược phát triển Nhà trường trong giai đoạn 
được xây dựng 

- Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Nhà Trường
- Nghị quyết của Đảng ủy, Hội đồng trường về hoạt động 

đảm bảo chất lượng 
- Kế hoạch chiến lược Đảm bảo chất lượng của Nhà trường 

trong giai đoạn được xây dựng 
- Chiến lược phát triển của đơn vị
- Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ đơn vị
Ngoài ra cần căn cứ vào bối cảnh hiện tại của Nhà Trường, 

của đơn vị và thực trạng công tác đảm bảo chất lượng của cơ sở 
giáo dục cũng như của đơn vị. 

4.1.3. Cấu trúc
Cấu trúc của Kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục các đơn vị 

đào tạo theo giai đoạn được thực hiện tương tự như Kế hoạch chiến 
lược đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục theo giai đoạn tại Phụ lục 1.

4.1.4. Nội dung
Kế hoạch chiến lược đảm bảo chất lượng của đơn vị đào tạo 

phải bao gồm các nội dung cơ bản sau:
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- Tầm nhìn về chất lượng của đơn vị, đó là tuyên bố định 
hướng/tham vọng về chất lượng của đơn vị trong dài hạn (thường 
là trong 10 -15 năm tới). 

- Mục tiêu chiến lược về đảm bảo chất lượng bao gồm các 
mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể phù hợp với: 1) Sứ mạng, 
tầm nhìn, giá trị cốt lõi, chính sách chất lượng, triết lý giáo dục, 
kế hoạch chiến lược phát triển của Nhà trường; 2) Kế hoạch chiến 
lược đảm bảo chất lượng của Nhà trường; 3) Chiến lược phát 
triển của đơn vị trong giai đoạn xây dựng. Các mục tiêu chiến 
lược về đảm bảo chất lượng vừa phải đảm bảo tính định hướng 
chung nhưng vừa đảm bảo tính cụ thể có thể đo lường được. Các 
mục tiêu chiến lược đảm bảo chất lượng của các đơn vị đào tạo 
cũng thường tập trung theo các nội dung như: 

+ Xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng trong đơn vị

+ Phát triển bộ phận đảm bảo chất lượng của đơn vị

+ Kiểm định chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn trong nước 
và khu vực/quốc tế về chương trình đào tạo 

+ Đối sánh chất lượng các CTĐT 

+ Cải tiến và nâng cao chất lượng

- Giải pháp thực hiện bao gồm các biện pháp, các nguồn lực, 
các công cụ cụ thể để nhằm đạt được các mục tiêu đã xác định.

- Tổ chức thực hiện bao gồm các kế hoạch hành động cụ thể, 
phân định rõ trách nhiệm cụ thể của từng bộ phận, cá nhân chịu 
trách nhiệm chính hay phối hợp. Quy định rõ cơ chế giám sát quá 
trình thực hiện các mục tiêu để đạt được các sản phẩm đầu ra có 
thể kiểm đếm được. 
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4.2. Đảm bảo chất lượng thông qua xây dựng kế hoạch 
năm học và đánh giá kết quả thực hiện tại các đơn vị đào tạo

Tương tự như các đơn vị hành chính, định kỳ hàng năm vào 
đầu năm học (khoảng từ tháng 8 đến tháng 9), Nhà trường sẽ 
tiến hành đồng thời triển khai Hội nghị cán bộ, viên chức và 
duyệt kế hoạch năm học cho từng đơn vị đào tạo nhằm: 1) Đánh 
giá việc thực hiện kế hoạch năm học vừa qua các đơn vị đào 
tạo theo 8 mảng nội đung công tác ở 2 khía cạnh, đó là: kết quả 
đạt được và hạn chế, nguyên nhân của hạn chế; 2) Xây dựng kế 
hoạch năm học theo 8 mảng nội dung công tác (được mô tả ở 
trong phần hướng dẫn về nội dung). Để thực hiện công tác này, 
các đơn vị đào tạo cần thành lập tổ đánh giá tổng kết tình hình 
thực hiện kế hoạch năm học vừa qua và xây dựng kế hoạch năm 
học tới, trong đó phải có sự tham gia của Bộ phận ĐBCL đơn 
vị, gồm Trợ lý ĐBCL và các thành viên thuộc mạng lưới đảm 
bảo chất lượng bên trong nhà trường tại Quyết định số 709/QĐ-
DHV ngày 9/4/2019 về việc kiện toàn mạng lưới Đảm bảo chất 
lượng Trường Đại học Vinh. Trợ lý ĐBCL tại các đơn vị đào 
tạo là người chịu trách nhiệm giám sát quá trình thực hiện 
các nhiệm vụ kế hoạch đã được phê duyệt và báo cáo kết quả 
thực hiện với cấp trên khi có yêu cầu.

4.2.1. Đảm báo chất lượng thông qua báo cáo đánh giá tình 
hình thực hiện kế hoạch năm học 

4.2.1.1. Về hình thức 

Hình thức văn bản Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế 
hoạch năm học các đơn vị đào tạo được thực hiện theo mẫu tại 
(Phụ lục 5).
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4.2.1.2. Về nội dung
Để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm học, các đơn 

vị đào tạo cần đánh giá kết quả thực hiện theo 8 nhóm nội dung. 
Các nhóm nội dung này được phân chia và mô tả theo cách tiếp 
cận về nội dung các tiêu chuẩn, tiêu chí trong hoạt động kiểm 
định chất lượng chương trình đào tạo. Các nội dung bao gồm:

1) Công tác phát triển chương trình đào tạo và bồi dưỡng
2) Công tác dạy học
3) Công tác nghiên cứu khoa hoc và chuyển giao công nghệ
4) Công tác phát triển đội ngũ
5) Công tác về người học gồm: công tác tuyển sinh và công 

tác hỗ trợ người học
6) Công tác cơ sở vật chất
7) Công tác hợp tác đối ngoại
8) Công tác khác
Việc đánh giá được thực hiện trên 2 mặt: 
1) Kết quả thực hiện; 
2) Hạn chế và nguyên nhân
4.2.2. Đảm bảo chất lượng thông qua xây dựng kế hoạch 

năm học
4.2.2.1. Về hình thức 
Hình thức văn bản của Kế hoạch năm học các đơn vị đào tạo 

được thực hiện tại Phụ lục 5
4.2.2.2. Về nội dung
Trong quá trình xây dựng Kế hoạch năm học, các đơn vị căn cứ 

vào các văn bản của Nhà trường và của đơn vị, trong đó bao gồm:
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- Sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu, giá trị cốt lõi, chính sách chất 
lượng và triết lý giáo dục của Nhà trường;

- Quyết định số 1278/QĐ-ĐHV ngày 28/12/2018 của Hiệu 
trưởng ban hành Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại học 
Vinh giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn 2030;

- Quyết định số 766/QĐ-ĐHV ngày 31/8/2018 của Hiệu 
trưởng ban hành về Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ 
Trường Đại học Vinh giai đoạn 2018-2025;

- Quyết định số 2389/QĐ-ĐHV ngày 06/09/2019 của Hiệu 
trưởng ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị 
thuộc và trực thuộc Trường Đại học Vinh; 

- Quyết định số 61/QĐ-ĐHV ngày 30/10/2019 của Hiệu 
trưởng ban hành về Kế hoạch tự đánh giá và đánh giá ngoài 
chương trình đào tạo Trường Đại học Vinh giai đoạn 2019-2025;

- Quyết định số 3510/QĐ-ĐHV ngày 23/12/2019 của Hiệu 
trưởng về việc phân bổ chỉ tiêu công bố bài báo trên các tạp chí khoa 
học thuộc cơ sở dữ liệu của Web of Science hoặc Scopus năm 2020;

- Nghị quyết đại hội Đảng bộ, Nghị quyết NH CBCC; 
- Căn cứ vào điểm hạn chế cần khắc phục của năm học trước, 

phương hướng nhiệm vụ sắp tới và đặc điểm, tình hình của đơn 
vị hiện tại để lập kế hoạch năm học.

Ngoài ra, các đơn vị cần tham khảo thêm các mốc chuẩn về 
tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá chất lượng chương trình đào tạo 
trong Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT Quy định về kiểm định 
chất lượng chương trình đào tạo và Công văn số 1669/QLCL-
KĐCLGD, ngày 31/12/2019 của Bộ GD&ĐT về Bảng hướng 
dẫn đánh giá ban hành theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT để 
xây dựng nội dung kế hoạch năm học của đơn vị mình.
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Nội dung xây dựng kế hoạch thuyết minh theo 8 nội dung 
như trong phần báo cáo đánh giá kết quả năm học và được mô 
tả chi tiết tại Phụ lục 2. Các phần thuyết minh về nội dung xây 
dựng kế hoạch năm học sẽ được chi tiết hóa thành các hoạt động 
có thể kiểm đếm được sản phẩm đầu ra cùng với mốc thời gian 
thực hiện kế hoạch.

4.3. Đảm bảo chất lượng thông qua hoạt động tự đánh giá 
chất lượng chương trình đào tạo

4.3.1. Mục đích và phạm vi 
4.3.1.1. Mục đích
Tự đánh giá là một khâu quan trọng trong hoạt động kiểm 

định chất lượng CTĐT. Tự đánh giá CTĐT do chính Khoa đào 
tạo căn cứ vào các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng để tiến hành 
tự xem xét, báo cáo về tình trạng chất lượng và hiệu quả các hoạt 
động,... để chỉ ra mặt mạnh, mặt yếu, từ đó có các biện pháp điều 
chỉnh các nguồn lực và quá trình thực hiện nhằm đạt các mục 
tiêu đề ra. Tự đánh giá CTĐT nhằm các mục đích chính sau đây:

- Tự rà soát một cách nghiêm túc chất lượng CTĐT và các hoạt 
động đào tạo theo CTĐT của đơn vị có đáp ứng yêu cầu không; từ 
đó, tự phát hiện các điểm mạnh và tồn tại để đề ra và thực hiện các 
biện pháp cải tiến chất lượng chương trình và hoạt động đào tạo;

- Cơ hội để các bên liên quan tham gia thảo luận các vấn đề 
liên quan đến chất lượng đào tạo;

- Cung cấp thông tin và dữ liệu, minh chứng cho các đoàn 
đánh giá ngoài trong các báo cáo tự đánh giá và phụ lục báo cáo, 
giải trình là yêu cầu bắt buộc của hoạt động đánh giá ngoài;

- Giải trình với các bên liên quan.
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4.3.1.2. Phạm vi tự đánh giá
Phạm vi tự đánh giá CTĐT là đánh giá toàn bộ các hoạt động 

của đơn vị thực hiện CTĐT theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng 
chương trình đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc 
theo Bộ tiêu chuẩn AUN-QA trong một chu kì kiểm định chất 
lượng (5 năm)

Nhu cầu của các bên liên quan

Đảm bảo chất lượng và đối sánh trong nước và quốc tế

Nâng cao chất lượng

Kết quả đầu ra

Bản mô tả 
CTĐT

Chất lượng 
đội ngũ GV

Chuẩn 
đầu ra

Kết 
quả 
đạt 

được

Nội dung 
và cấu trúc 
chương trình

Chất lượng 
đội ngũ CB 

hỗ trợ

Phương pháp 
tiếp cận trong 
dạy và học

Chất lượng và 
hoạt động hỗ 
trợ sinh viên

Đánh giá 
sinh viên

Cơ sở 
vật chất và 

trang thiết bị

1

1
2

6

3

7

4

8

5

9

11

11

10

11

Sơ đồ 4.1: Mô hình đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo

4.3.2. Công cụ tự đánh giá chương trình đào tạo
Đối với CTĐT đánh giá theo bộ tiêu chuẩn trong nước (MOET) 

thì sử dụng các công cụ sau đây:
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Bảng 4.1: Công cụ sử dụng trong hoạt động tự đánh giá CTĐT 
theo bộ tiêu chuẩn trong nước (MOET)

TT
Loại 

văn bản
Số hiệu 
văn bản

Năm 
ban hành

Tên văn bản

1
Thông 

tư
38/2013/ 

TT-BGDĐT
29/11/2013

Quy định về quy trình và chu kỳ 
kiểm định chất lượng chương trình 
đào tạo của các trường đại học, 
cao đẳng và trung cấp chuyên 
nghiệp

2
Thông 

tư 
04/2016/ 

TT-BGDĐT
14/3/2016

Quy định về tiêu chuẩn đánh giá 
chất lượng chương trình đào tạo

3
Công 
văn 

1074/
KTKĐCLGD-

KĐĐH
28/6/2016

Hướng dẫn chung về việc sử dụng 
tiêu chuẩn đánh giá chất lượng 
CTĐT các trình độ của GDĐH

4
Công 
văn 

1075/
KTKĐCLGD-

KĐĐH
28/6/2016

Hướng dẫn tự đánh giá chương 
trình đào tạo.

5
Công 
văn 

1669/QLCL-
KĐCLGD

31/12/2019
Tài liệu hướng dẫn đánh giá theo 
tiêu chuẩn đánh giá chất lượng 
CTĐT các trình độ của GDĐH

Đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của 
giáo dục đại học là việc thu thập, xử lý thông tin, đưa ra những 
nhận định dựa trên các tiêu chuẩn đánh giá đối với toàn bộ các 
hoạt động liên quan đến chương trình đào tạo trong cơ sở giáo 
dục đại học. Đối với bộ tiêu chuẩn trong nước theo Thông tư 
04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ GD&ĐT bao gồm 
11 tiêu chuẩn và 50 tiêu chí, được thể hiện qua bảng 4.2 sau:
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Bảng 4.2: Nội dung Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT 
theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 

của Bộ GD&ĐT

Tiêu chuẩn Nội dung tiêu chuẩn Số tiêu chí

Tiêu chuẩn 1 Mục tiêu và chuẩn đầu ra của CTĐT 3

Tiêu chuẩn 2 Bản mô tả CTĐT 3

Tiêu chuẩn 3 Cấu trúc và nội dung chương trình dạy học 3

Tiêu chuẩn 4 Phương pháp tiếp cận trong dạy và học 3

Tiêu chuẩn 5 Đánh giá kết quả học tập của người học 5

Tiêu chuẩn 6 Đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên 7

Tiêu chuẩn 7 Đội ngũ nhân viên 5

Tiêu chuẩn 8 Người học và hoạt động hỗ trợ người học 5

Tiêu chuẩn 9 Cơ sở vật chất và trang thiết bị 5

Tiêu chuẩn 10 Nâng cao chất lượng 6

Tiêu chuẩn 11 Kết quả đầu ra 5

Tổng cộng số tiêu chí 50

Đối với các CTĐT đánh giá theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA 
thì công cụ là Bộ tiêu chuẩn AUN-QA phiên bản 3.0 hoặc phiên 
bản 4.0 của Tổ chức mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á 
(AUN), xem chi tiết Bộ tiêu chuẩn AUN-QA theo đường dẫn tại 
Phụ lục 5.
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4.3.3. Quy trình tự đánh giá chương trình đào tạo
Quy trình tự đánh giá chương trình đào tạo được thực hiện 

theo hướng dẫn chi tiết tại Công văn 1075/KTKĐCLGD-KĐĐH 
ban hành ngày 28/6/2016 về việc hướng dẫn tự đánh giá CTĐT. 
Có thể khái quát quy trình tự đánh giá chương trình đào tạo tại 
Sơ đồ 4.2 như sau:

1. Thành lập 
Hội đồng tự đánh giá

5. Triển khai cải tiến 
chất lượng theo báo cáo 

tự đánh giá

6. Gửi báo cáo 
tự đánh giá cho cơ 

quan quản lý trực tiếp 
(nếu theo tiêu chuẩn 

MOET)

7. Hằng năm cập nhật 
báo cáo tự đánh giá và 
lưu trữ trong thư viện 
CSGD và tại đơn vị 

đào tạo

Hoạt 
động 
sau 
khi 

hoàn 
thành 

tự 
đánh 
giá

2. Lập kế hoạch 
tự đánh giá

3. Tổ chức thực hiện 
tự đánh giá

4. Triển khai các hoạt 
động sau khi hoàn 
thành tự đánh giá

Sơ đồ 4.3: Quy trình tự đánh giá chương trình đào tạo

Bước 1. Thành lập Hội đồng tự đánh giá, Ban thư ký và 
Nhóm chuyên trách

Việc thành lập Hội đồng tự đánh giá, Ban thư ký và Nhóm 
chuyên trách kể cả theo tiêu chuẩn MOET hay AUN sẽ do Trung 
tâm ĐBCL chủ trì làm đầu mối phối hợp với các Khoa/Viện (có 
CTĐT tham gia tự đánh giá) và các đơn vị hành chính có liên 
quan. Việc thành lập Hội đồng TĐG Ban thư ký và Nhóm chuyên 
trách được thực hiên theo hướng dẫn tại các văn bản sau:
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1) Thông tư số 38/2013/TT-BGDĐT, ngày 29/11/2013 ban 
hành quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng 
chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng và trung 
cấp chuyên nghiệp.

2) Công văn số 1075/KTKĐCLGD-KĐĐH, ngày 28/6/2016 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tự đánh giá 
chương trình đào tạo.

Cụ thể như sau:
- Thủ trưởng cơ sở giáo dục ra quyết định thành lập Hội đồng 

tự đánh giá và Ban thư ký giúp việc cho Hội đồng;
- Số lượng các thành viên Hội đồng là số lẻ, từ 09 đến 25 

thành viên. Các thành viên là trưởng phòng, ban, khoa, tổ bộ môn 
được lựa chọn từ một số đơn vị, không nhất thiết phải có đủ tất 
cả các đơn vị;

- Thành viên Ban Thư ký bao gồm các cán bộ của đơn vị 
(bộ phận hành chính) phụ trách về công tác đảm bảo chất lượng 
và các cán bộ, giảng viên của đơn vị đào tạo có am hiểu sâu về 
CTĐT được đánh giá; 

- Các nhóm công tác chuyên trách gồm các thành viên của 
Ban Thư ký. Mỗi nhóm công tác có 4-5 người, phụ trách một số 
tiêu chuẩn và do một thành viên của Hội đồng làm trưởng nhóm. 
Mỗi thành viên của Ban Thư ký không tham gia quá 02 nhóm 
công tác chuyên trách. Nhiệm vụ của nhóm chuyên trách là phải 
nắm vững nội hàm các tiêu chuẩn, tiêu chí; cách thức thu thập 
và mã hóa thông tin, minh chứng; cách viết báo cáo tự đánh giá;

- Chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng được thực hiện theo 
Điều 8 của Thông tư 38/2013;

- Các đơn vị liên quan trong cơ sở giáo dục có trách nhiệm 
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phối hợp và hỗ trợ các nhóm công tác của Hội đồng để triển khai 
tự đánh giá.

Bước 2. Lập kế hoạch tự đánh giá
Kế hoạch tự đánh giá CTĐT được Hội đồng tự đánh giá xây 

dựng nhằm sử dụng có hiệu quả thời gian và các nguồn lực của cơ 
sở giáo dục để đảm bảo đạt được mục đích của đợt tự đánh giá. 
Kế hoạch tự đánh giá CTĐT phải thể hiện được các nội dung theo 
khoản 2 Điều 9 của Thông tư 38/2013 và được xây dựng theo 
biểu mẫu tại Phụ lục 2 - Công văn 1075/KTKĐCLGD-KĐĐH.

Bước 3. Tổ chức thực hiện tự đánh giá
Quá trình tổ chức thực hiện tự đánh giá CTĐT trải qua 5 

bước như Sơ đồ 4.4:

Phụ lục 3 
Công văn 1075

(1) (2)

(6)

(3) (4) (5)

Phụ lục 4a 
Công văn 1075

Phụ lục 5,6 
Công văn 1075

Phân 
tích 

tiêu chí; 
tìm thông 
tin, minh 
chứng

Tổng hợp kết quả tự đánh giá 
CTĐT đánh giá chất lượng 

- Phụ lục 7 - CV 1075
Cơ sở dữ liệu kiểm định chất lượng 

chương trình đào tạo 
- Phụ lục 8 - CV 1075

Viết 
phiếu 

đánh giá 
tiêu chí

Viết báo 
cáo tiêu 

chí

Viết báo 
cáo tiêu 
chuẩn

Viết 
báo cáo 

TĐG

Bám sát 
hướng 
dẫn tại 

Công văn 
1074

Sơ đồ 4.4: Các bước thực hiện Tự đánh giá
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(1) Phân tích tiêu chí, tìm thông tin và minh chứng
Căn cứ vào các tiêu chí của các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng 

CTĐT, Hội đồng tự đánh giá, Ban thư ký và Nhóm chuyên trách 
tiến hành phân tích nội hàm của từng tiêu chí được phân công 
phụ trách, thu thập thông tin và minh chứng. Để hiểu rõ nội hàm 
từng tiêu chí, tiêu chuẩn, các thành viên của Hội đồng tự đánh 
giá, Ban thư ký, Nhóm chuyên trách cần nghiên cứu kỹ hướng 
dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các 
trình độ của GDĐH tại Công văn 1074/KTKĐCLGD-KĐĐH 
và Công văn 1669/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2019. 

Kết quả phân tích tiêu chí, tìm thông tin minh chứng được đưa 
vào Phiếu phân tích tiêu chí, tìm thông tin minh chứng theo mẫu 
tại Phụ lục 3 - Công văn 1075. Thông tin và minh chứng thu được 
không chỉ phục vụ cho mục đích đánh giá mà còn nhằm mô tả thực 
trạng các hoạt động của CTĐT của cơ sở giáo dục để người đọc 
hiểu hơn, qua đó làm tăng tính thuyết phục của báo cáo tự đánh giá. 
Để hiểu rõ hơn về thông tin, minh chứng cần nghiên cứu kỹ các nội 
dung về thông tin, minh chứng tại Chương 5 của cuốn sổ tay này. 

Ngoài ra để có thể nhận biết các loại minh chứng phát sinh 
theo chu trình PDCA cần xem cụ thể tại Công văn 1308/ĐHV-
ĐBCL ban hành ngày 19/11/2019 về hướng dẫn lưu trữ minh 
chứng phục vụ kiểm định chất lượng giáo dục theo đường link 
tại Phụ lục 6.

- Trong quá trình thu thập thông tin và minh chứng, phải chỉ 
rõ nguồn gốc của chúng. Lưu trữ các thông tin, minh chứng, kể 
cả các tư liệu liên quan đến nguồn gốc của các thông tin và minh 
chứng thu được, có biện pháp bảo vệ các thông tin và minh chứng 
đó. Khuyến khích sử dụng công nghệ thông tin để số hóa các 
minh chứng, thuận tiện cho việc lưu trữ và đối chiếu khi cần thiết.
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Các cơ sở giáo dục phải có các cơ sở dữ liệu sau đây để có 
đầy đủ thông tin và minh chứng phục vụ cho việc viết báo cáo tự 
đánh giá CTĐT:

- Báo cáo hằng năm về việc người học đánh giá chất lượng 
đào tạo của CTĐT trước khi tốt nghiệp; bao gồm quy trình, công 
cụ và kết quả đánh giá;

- Báo cáo hằng năm kết quả khảo sát tình hình việc làm của 
người học sau khi tốt nghiệp; bao gồm quy trình, công cụ và kết 
quả đánh giá;

- Báo cáo khảo sát hằng năm về mức độ đáp ứng của thư 
viện, phòng thí nghiệm, hệ thống công nghệ thông tin và các dịch 
vụ khác so với yêu cầu sử dụng của cán bộ, giảng viên và người 
học; bao gồm quy trình, công cụ và kết quả đánh giá;

- Cơ sở dữ liệu kiểm định chất lượng CTĐT (Phụ lục 7- 
Công văn 1075).

(2) Viết Phiếu đánh giá và báo cáo tiêu chí
Phiếu đánh giá tiêu chí là tài liệu ghi nhận kết quả làm việc 

của mỗi nhóm công tác chuyên trách theo từng tiêu chí và là cơ 
sở để tổng hợp thành báo cáo theo từng tiêu chí, tiêu chuẩn. Vì 
vậy, mỗi nhóm công tác chuyên trách phải đảm bảo độ chính xác, 
trung thực và sự nhất quán của các Phiếu đánh giá tiêu chí trong 
mỗi tiêu chuẩn.

Các nhóm chuyên trách sau khi thu thập được thông tin, 
minh chứng thì tiến hành viết phiếu đánh giá tiêu chí. Phiếu 
đánh giá được trình bày theo mẫu Phiếu đánh giá tiêu chí (Mẫu 
Phiếu đánh giá tiêu chí tại Phụ lục 4a trong Công văn 1075/ 
KTKĐCLGD-KĐĐH) trong khoảng 2-3 trang theo các nội dung 
dưới đây:
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- Mô tả và phân tích các hoạt động của CTĐT liên quan đến 
tiêu chí;

- So sánh với yêu cầu của tiêu chí (mặt bằng chung), với 
chính CTĐT trong những năm trước hay với các quy định của 
Nhà nước để thấy được hiện trạng của CTĐT;

- Đưa ra những nhận định về điểm mạnh và những vấn đề 
cần phát huy, chỉ ra những tồn tại, giải thích nguyên nhân;

- Xác định những vấn đề cần cải tiến chất lượng và đề ra 
những biện pháp để cải tiến những vấn đề đó;

- Xác định mức độ đạt được của tiêu chí. Với mỗi tiêu chí, 
nếu có đầy đủ minh chứng đáp ứng các yêu cầu của tiêu chí thì 
xác nhận tiêu chí đó đạt yêu cầu theo mức đánh giá tương ứng.

Với những tiêu chí không có minh chứng để chứng minh 
mức độ đạt được của tiêu chí đó thì ghi: Không có minh chứng.

Trong quá trình xử lý, phân tích, nếu một số thông tin và 
minh chứng thu được không phù hợp với các kết quả nghiên cứu, 
đánh giá ở trong và ngoài cơ sở giáo dục về CTĐT đã được công 
bố trước đó thì Hội đồng tự đánh giá có trách nhiệm kiểm tra lại 
các thông tin và minh chứng đó, giải thích lý do không phù hợp.

(3) Viết Báo cáo tiêu chuẩn
Sau khi các Phiếu tiêu chí được hoàn thành việc đánh giá dựa 

trên các thông tin, minh chứng thu thập được ở bước trên thì tiến 
hành ghép các tiêu chí theo từng tiêu chuẩn. Việc viết báo cáo tiêu 
chuẩn được thực hiện theo hướng dẫn tại Phần II - Phụ lục 6 
trong Công văn 1075 về hướng dẫn công tác tự đánh giá CTĐT. 

(4) Viết báo cáo tự đánh giá
Kết quả tự đánh giá được trình bày thành một bản báo cáo 
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của cơ sở giáo dục về các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT. 
Báo cáo tự đánh giá là một bản ghi nhớ quan trọng nhằm cam kết 
thực hiện các hoạt động cải tiến chất lượng của CTĐT.

Báo cáo tự đánh giá cần mô tả ngắn gọn, rõ ràng, chính xác 
và đầy đủ các hoạt động của CTĐT, trong đó phải chỉ ra những 
điểm mạnh, những tồn tại, khó khăn và kiến nghị các giải pháp 
cải tiến chất lượng, kế hoạch thực hiện, thời hạn hoàn thành và 
thời gian tiến hành đợt tự đánh giá tiếp theo.

Kết quả tự đánh giá được trình bày lần lượt theo các tiêu 
chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT. Trong mỗi tiêu chuẩn, trình 
bày lần lượt theo từng tiêu chí. Đối với mỗi tiêu chí phải viết 
đầy đủ 5 phần: Mô tả; Điểm mạnh; Điểm tồn tại; Kế hoạch hành 
động; Tự đánh giá dựa trên kết quả đánh giá tiêu chí của các 
nhóm công tác (sử dụng Phiếu đánh giá tiêu chí).

Kết quả đánh giá từng tiêu chí được tổng hợp vào bảng Tổng 
hợp kết quả tự đánh giá CTĐT (Phụ lục 7a và Phụ lục 7b - Công 
văn 1075).

Tùy theo kế hoạch phát triển và chiến lược ưu tiên của cơ sở 
giáo dục, của đơn vị thực hiện CTĐT mà xác định trọng tâm cải 
tiến chất lượng cho từng giai đoạn. Về tổng thể, đơn vị phải có kế 
hoạch khắc phục tất cả những tồn tại, thiếu sót của CTĐT.

Trong một báo cáo tự đánh giá, độ dài ngắn của các phần viết 
về từng tiêu chuẩn, tiêu chí không nhất thiết phải giống nhau, 
nhưng cũng không quá chênh lệch. 

Dự thảo báo cáo tự đánh giá cuối cùng phải được chuyển 
cho những người cung cấp thông tin và minh chứng để xác minh 
lại các thông tin, minh chứng đã được sử dụng và mức độ chính 
xác của các nhận định rút ra từ đó. Các nhóm công tác chịu trách 
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nhiệm rà soát lại phần báo cáo có liên quan đến các tiêu chí, tiêu 
chuẩn được giao. Các thành viên Hội đồng tự đánh giá ký xác 
nhận vào bản báo cáo tự đánh giá sau khi đã đọc và nhất trí với 
nội dung báo cáo tự đánh giá.

Bước 4. Các hoạt động sau khi hoàn thành đợt tự đánh giá
a) Sau khi hoàn thành đợt tự đánh giá, Hội đồng nộp dự thảo 

báo cáo tự đánh giá cho lãnh đạo đơn vị thực hiện CTĐT và thủ 
trưởng cơ sở giáo dục để:

- Công bố dự thảo báo cáo tự đánh giá trong nội bộ đơn vị 
thực hiện CTĐT và trong nội bộ cơ sở giáo dục để các thành viên 
liên quan (cán bộ, giảng viên, nhân viên, người học,...) có thể đọc 
và cho ý kiến trong vòng ít nhất 2 tuần (trưng bày báo cáo tự đánh 
giá ở thư viện/phòng truyền thống/phòng tư liệu của đơn vị thực 
hiện CTĐT hay gửi các đơn vị trong cơ sở giáo dục);

- Thu thập và xử lý các ý kiến thu được sau khi công bố dự 
thảo báo cáo tự đánh giá, hoàn thiện bản báo cáo tự đánh giá.

b) Báo cáo tự đánh giá sau khi hoàn thiện phải được Thủ 
trưởng cơ sở giáo dục ký tên, đóng dấu, được lưu trữ cùng toàn 
bộ hồ sơ liên quan trong quá trình xây dựng và hoàn thiện:

- Bản sao báo cáo tự đánh giá được để trong thư viện/phòng 
tư liệu của đơn vị thực hiện CTĐT; báo cáo tự đánh giá được 
phép mượn và sử dụng theo quy định của Thủ trưởng cơ sở giáo 
dục. Khuyến khích đưa báo cáo tự đánh giá (file pdf) lên trang 
thông tin điện tử của đơn vị thực hiện CTĐT, trang thông tin 
điện tử của cơ sở giáo dục để công khai, minh bạch các kết quả 
tự đánh giá;

- Đơn vị thực hiện CTĐT tổ chức lưu trữ các thông tin, minh 
chứng, kể cả các tư liệu liên quan đến nguồn gốc của các thông 



124

tin và minh chứng thu được, có biện pháp để bảo vệ các thông tin 
và minh chứng đó. 

c) Đơn vị thực hiện CTĐT chủ động triển khai thực hiện các 
kế hoạch hành động trong báo cáo tự đánh giá.

d) Sau khi hoàn thành báo cáo tự đánh giá, cơ sở giáo dục gửi 
báo cáo tự đánh giá CTĐT cho cơ quan chủ quản kèm theo công 
văn đề nghị cơ quan chủ quản quan tâm, hỗ trợ trong quá trình 
thực hiện cải tiến, nâng cao chất lượng CTĐT theo các kế hoạch 
hành động đã nêu trong báo cáo tự đánh giá. Cơ sở giáo dục có 
trách nhiệm gửi các công văn và báo cáo tự đánh giá (bản điện 
tử) về Cục quản lý chất lượng (QLCL), Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4.3.4. Cấu trúc báo cáo tự đánh giá 
4.3.4.1. Cấu trúc báo cáo tự đánh giá theo tiêu chuẩn MOET 
Cấu trúc báo cáo tự đánh giá theo tiêu chuẩn MOET được 

thực hiện và sắp xếp thứ tự theo mẫu tại Phụ lục 6 và Phụ lục 
9 - Công văn 1075. Nội dung chính của báo cáo gồm có 4 phần: 

- Phần I. Khái quát;
- Phần II. Tự đánh giá theo các tiêu chuẩn, tiêu chí;
- Phần III. Kết luận; 
- Phần IV. Phụ lục 
Cụ thể:
Phần I: Khái quát
1.1. Đặt vấn đề
a) Tóm tắt báo cáo tự đánh giá CTĐT (cấu trúc và nội dung 

chính của báo cáo tự đánh giá theo các tiêu chuẩn; giải thích cách 
mã hoá các minh chứng trong báo cáo tự đánh giá).

b) Mô tả ngắn gọn mục đích, quy trình tự đánh giá CTĐT, 
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phương pháp và công cụ đánh giá để cung cấp thông tin về bối 
cảnh của hoạt động tự đánh giá nhằm giúp người đọc hiểu rõ hơn 
nội dung của báo cáo tự đánh giá. Đồng thời, phần này cũng cần 
mô tả sự tham gia của các bên liên quan (khoa, ban, phòng, giảng 
viên, nhân viên, người học,...), cách thức tổ chức các thành phần 
này tham gia hoạt động tự đánh giá CTĐT. 

1.2. Tổng quan chung
Phần tổng quan chung giúp người đọc hiểu được bối cảnh 

chung và có cái nhìn tổng thể về cơ sở giáo dục, về đơn vị thực 
hiện CTĐT trước khi đọc báo cáo chi tiết. Phần tổng quan cần 
mô tả tóm tắt về sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu, các chính sách chất 
lượng và hoạt động đảm bảo chất lượng của cơ sở giáo dục cũng 
như của khoa/bộ môn thực hiện CTĐT. Phần này cũng có thể đề 
cập tới các thay đổi so với lần tự đánh giá trước, ảnh hưởng của 
các thay đổi đó đối với toàn đơn vị thực hiện CTĐT (nếu có).

Phần II: Tự đánh giá theo các tiêu chuẩn, tiêu chí
Đây là phần chính của bản báo cáo tự đánh giá CTĐT, mô 

tả chi tiết kết quả tự đánh giá CTĐT của cơ sở giáo dục, lần lượt 
xem xét từng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT. Trong mỗi 
tiêu chuẩn, lần lượt xem xét theo từng tiêu chí. Với mỗi tiêu chí, 
thực hiện lần lượt theo các bước sau:

- Mô tả: Mô tả đầy đủ, chi tiết, trung thực, khách quan hiện 
trạng hoạt động của đơn vị thực hiện CTĐT theo đầy đủ các yêu 
cầu trong nội hàm của từng tiêu chí. Mỗi nhận định, đánh giá 
trong phần mô tả phải có các minh chứng kèm theo. Phần mô 
tả phải ngắn gọn, súc tích, không quá chi tiết nhưng phải cụ thể, 
đảm bảo tính khái quát nhằm giúp người đọc hiểu rõ được hoạt 
động liên quan của đơn vị thực hiện CTĐT; 



126

- Điểm mạnh: Trên cơ sở những nội dung đã trình bày ở phần 
mô tả, căn cứ sứ mạng và mục tiêu của cơ sở giáo dục, chức năng 
nhiệm vụ của đơn vị thực hiện CTĐT để tự đánh giá chất lượng, 
hiệu quả của các hoạt động theo từng tiêu chí, chỉ ra những mặt 
mạnh nổi bật của CTĐT so với các yêu cầu của tiêu chí. Cần 
phân tích đưa ra các nhận định và giải thích nhằm giúp người đọc 
hiểu được vì sao lại đánh giá như vậy; 

- Điểm tồn tại: Trên cơ sở những nội dung đã trình bày ở 
phần mô tả, căn cứ sứ mạng và mục tiêu của cơ sở giáo dục, chức 
năng nhiệm vụ của đơn vị thực hiện CTĐT, chỉ ra những vấn đề 
còn tồn tại, bất cập trong việc thực hiện các hoạt động của CTĐT 
so với các yêu cầu của tiêu chí;

- Kế hoạch hành động: Đưa ra kế hoạch để tiếp tục duy trì 
mặt mạnh và các giải pháp khắc phục các mặt còn tồn tại. Kế 
hoạch phải cụ thể và khả thi, phải chỉ ra được các giải pháp khắc 
phục, các nguồn lực, thời gian hoàn thành và biện pháp giám sát; 

- Tự đánh giá: Tự đánh giá mức độ đạt yêu cầu của tiêu chí 
(Phụ lục 4a, Phụ lục 4b).

Phần III: Kết luận
Phần Kết luận của báo cáo tự đánh giá CTĐT gồm các nội 

dung sau:
- Tóm tắt những điểm mạnh và những điểm cần phát huy của 

CTĐT của cơ sở giáo dục (tổng hợp theo từng tiêu chuẩn);
- Tóm tắt những điểm tồn tại và những vấn đề cần cải tiến chất 

lượng của CTĐT của cơ sở giáo dục (tổng hợp theo từng tiêu chuẩn);
- Kế hoạch cải tiến chất lượng CTĐT (khắc phục những tồn 

tại và kế hoạch cải tiến chất lượng theo các vấn đề đã nêu trong 
phần Tóm tắt những điểm tồn tại và những vấn đề cần cải tiến 
chất lượng của CTĐT);
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- Tổng hợp kết quả tự đánh giá CTĐT (Phụ lục 7a và Phụ 
lục 7b); 

- Thủ trưởng cơ sở giáo dục ký tên, đóng dấu.
Phần IV: Phụ lục
Phần Phụ lục của báo cáo tự đánh giá CTĐT gồm các nội 

dung sau:
- Cơ sở dữ liệu kiểm định chất lượng giáo dục CTĐT (Phụ 

lục 8): Cung cấp các thông tin tổng quát về đơn vị thực hiện 
CTĐT với các nội dung sau:

+ Thông tin chung về cơ sở giáo dục và đơn vị thực hiện CTĐT;
+ Giới thiệu khái quát về cơ sở giáo dục và đơn vị thực hiện CTĐT;
+ Các chỉ số về cán bộ, giảng viên, nhân viên tham gia thực 

hiện CTĐT;
+ Các chỉ số về người học của CTĐT;
+ Các chỉ số về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ;
+ Các chỉ số về cơ sở vật chất, thư viện phục vụ CTĐT.
- Các tài liệu liên quan: Các quyết định thành lập Hội đồng 

tự đánh giá, Ban Thư ký,... (Phụ lục 1, 2); Kế hoạch tự đánh giá 
(Phụ lục 3); 

- Danh mục minh chứng sử dụng trong quá trình tự đánh giá 
và viết báo cáo tự đánh giá (Phụ lục 10). 

4.3.4.2. Cấu trúc báo cáo tự đánh giá theo tiêu chuẩn AUN-QA 
Cấu trúc báo cáo tự đánh giá theo tiêu chuẩn AUN-QA gồm 

4 phần chính và không quá 70 trang không kể phụ lục, font chữ 
12pt trên giấy A4, gồm:

1. Giới thiệu
2. Tự đánh giá theo Bộ tiêu chuẩn AUN-QA
3. Phân tích điểm mạnh, điểm yếu và kế hoạch cải thiện kèm 

theo bảng tự 
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4. Chấm điểm Theo thang điểm 7
5. Phụ lục
5.1. Danh mục minh chứng
5.2. Phụ lục các cơ sở dữ liệu và thống kê
5.3. Phụ lục hình ảnh
Các nội dung chi tiết hướng dẫn viết báo cáo tự đánh giá thực 

hiện theo Tài liệu Hướng dẫn đánh giá chất lượng CTĐT theo 
tiêu chuẩn AUN-QA, phiên bản 3.0 hoặc phiên bản 4.0 truy cập 
theo đường link phần Phụ lục 5.

4.3.5. Yêu cầu về danh mục minh chứng báo cáo tự đánh giá 
4.3.5.1. Danh mục các minh chứng theo tiêu chuẩn MOET
Danh mục các minh chứng theo tiêu chuẩn MOET được thực 

hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục 10 của Công văn 1075. Dưới đây là 
mẫu bảng danh mục minh chứng đối với báo cáo tự đánh giá CTĐT. 

Bảng 4.3: Danh mục minh chứng

TT
Mã 

minh chứng
Tên 

minh chứng
Số/ngày tháng 

ban hành
Nơi ban 

hành
Ghi chú 

1 Hn.ab.cd.01 Quyết định về... ... ...

2 Hn.ab.cd.02 Công văn về...
Dùng chung (với 
các tiêu chí:...)

3

... ... ... ... ...

......., ngày   tháng   năm 20...
TRƯỞNG NHÓM CÔNG TÁC

(Ký, ghi rõ họ và tên)
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Qui định mã hóa minh chứng:

- Gồm ít nhất 11 kí tự như sau: Hn.ab.cd.ef
Ví dụ: H1.01.05.10
Trong đó: 
H: là Hộp MC (1 Tiêu chuẩn có 1 hoặc nhiều hộp); AUN → B
n: là thứ tự hộp MC;
ab : là thứ tự của tiêu chuẩn. Ví dụ: Tiêu chuẩn 1 là 01;
cd : là thứ tự của tiêu chí. Ví dụ: Tiêu chí 5 là 05;
ef : là thứ tự của MC sắp xếp theo Tiêu chí (thứ tự 10)
4.3.5.2. Danh mục các minh chứng cốt lõi theo AUN-QA
Hồ sơ minh chứng cốt lõi theo checklist là tập hợp các thông 

tin và minh chứng quan trọng cần dịch sang tiếng Anh để cung 
cấp cho Đoàn đánh giá theo quy định của AUN (liệt kê trong mẫu 
“Checklist for the Submission of Self-Assessment Report”). 
Các thông tin và minh chứng này bao gồm 13 mục trong Bảng.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho đánh giá viên trong việc 
tra cứu và đối chiếu thông tin, hồ sơ minh chứng cốt lõi theo 
checklist nên được cung cấp cho Đoàn đánh giá ở dạng minh 
chứng online (gửi kèm theo Báo cáo TĐG) và minh chứng bản 
cứng (trong quá trình khảo sát thực địa - site visit). Khoa/Bộ môn 
có thể tham khảo những hướng dẫn ở mục này để xây dựng bộ 
hồ sơ minh chứng cốt lõi theo checklist với đầy đủ các thông tin 
theo yêu cầu của AUN-QA. 
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g 
đợ

i c
ủa

 
m

ôn
 h

ọc
/ 

kh
óa

 
họ

c 
và

 c
hư

ơn
g 

trì
nh

.

Để
 th

ể h
iện

 rõ
 tín

h 
tư

ơn
g 

th
ích

 g
iữa

 cá
c y

ếu
 tố

, 
có

 th
ể 

xâ
u 

ch
uỗ

i c
ác

 m
inh

 c
hứ

ng
, b

ao
 g

ồm
:

- 3
-5

 đ
ề c

ươ
ng

 c
hi 

tiế
t m

ôn
 h

ọc
. Đ

ề c
ươ

ng
 c

hi 
tiế

t m
ôn

 h
ọc

 c
ần

 th
ể 

hiệ
n 

cá
c 

th
ôn

g 
tin

: k
ết

 
qu

ả 
họ

c 
tập

 m
on

g 
đợ

i c
ủa

 m
ôn

 h
ọc

, k
ết 

qu
ả 

họ
c 

tập
 m

on
g 

đợ
i c

ấp
 c

hư
ơn

g 
trì

nh
 m

à 
m

ôn
 

họ
c 

đó
ng

 g
óp

, p
hư

ơn
g 

th
ức

 d
ạy

 v
à 

họ
c,

 c
ác

 
ph

ươ
ng

 p
há

p 
kiể

m
 tr

a 
đá

nh
 g

iá 
ng

ườ
i h

ọc
...

- 3
-5

 m
ẫu

 đ
ề 

th
i t

ươ
ng

 ứ
ng

- 
3-

5 
đá

p 
án

 đ
ề 

th
i/b

ản
g 

tiê
u 

ch
í đ

án
h 

giá
/

th
an

g 
đi

ểm
 tư

ơn
g 

ứn
g.

G

Sa
m

ple
 o

f m
ar

kin
g 

gu
ide

s 
(M

ột
 s

ố 
đá

p 
án

 m
ẫu

 h
ướ

ng
 

dẫ
n 

ch
o 

điể
m

)

- 3
-5

 ví
 d

ụ 
m

ẫu
 về

 đ
áp

 á
n 

đề
 th

i đ
ịnh

 kỳ
/c

uố
i 

kỳ
/c

uố
i k

hó
a 

củ
a 

ch
ươ

ng
 tr

ình
 tr

on
g 

5 
nă

m
 

gầ
n 

đâ
y.

I

Sa
m

ple
 o

f r
ub

ric
s 

es
pe

cia
lly

 fo
r 

int
er

ns
hip

, p
ro

jec
t 

an
d 

th
es

is 
wr

itin
g 

(M
ột

 s
ố 

m
ẫu

 c
ác

 
tiê

u 
ch

í đ
án

h 
giá

,
th

an
g 

điể
m

 c
ho

 
th

ực
 tậ

p,
 đ

ồ 
án

, l
uậ

n 
vă

n 
tố

t 
ng

hiệ
p)

- C
ác

 lo
ại 

bả
ng

 ti
êu

 c
hí 

đá
nh

 g
iá/

th
an

g 
đi

ểm
 

đư
ợc

 c
hư

ơn
g 

trì
nh

 s
ử 

dụ
ng

 đ
ể 

đả
m

 b
ảo

 đ
ộ 

giá
 tr

ị, 
độ

 ti
n 

cậ
y 

và
 tí

nh
 c

ôn
g 

bằ
ng

 c
ho

 h
oạ

t 
độ

ng
 đ

án
h 

giá
, đ

ặc
 b

iệt
 là

 b
ản

g 
tiê

u 
ch

í đ
án

h 
giá

/th
an

g 
đi

ểm
/m

ẫu
 p

hiế
u 

đá
nh

 g
iá 

th
ực

 tậ
p,

 
đồ

 á
n 

và
 lu

ận
 v

ăn
 tố

t n
gh

iệp
, b

ài 
th

i đ
ịnh

 k
ỳ/

cu
ối

 k
ỳ/

cu
ối

 k
hó

a.
- 

Lư
u 

ý:
 n

ên
 c

un
g 

cấ
p 

ví 
dụ

 c
ủa

 c
ả 

3 
lo

ại 
bả

ng
 ti

êu
 c

hí 
đá

nh
 g

iá/
th

an
g 

đi
ểm

: c
he

ck
lis

t, 
ph

ân
  t

ích
 (a

na
lyt

ic)
 v

à 
tổ

ng
 h

ợp
 (h

oli
sti

c)
.

- M
ột

 s
ố 

bà
i l

àm
 th

ực
 tế

 c
ủa

 n
gư

ời
 h

ọc
 (n

ên
 

ch
ọn

 n
hữ

ng
 b

ài 
làm

 c
ó 

th
ể 

hiệ
n 

nh
ận

 xé
t c

ủa
 

giả
ng

 v
iên

).
- 

Bả
ng

 t
iêu

 c
hí 

đá
nh

 g
iá/

th
an

g 
đi

ểm
/m

ẫu
 

ph
iếu

 đ
án

h 
giá

 th
ực

 tậ
p,

 đ
ồ 

án
 v

à 
luậ

n 
vă

n 
tố

t n
gh

iệp
 k

èm
 th

eo
 s

ản
 p

hẩ
m

 th
ực

 tế
.

J

Sa
m

ple
 o

f 
ac

ad
em

ic 
an

d 
su

pp
or

t s
ta

ff 
ap

pr
ais

al 
fo

rm
s 

(M
ẫu

 đ
án

h 
giá

 
giả

ng
 v

iên
, đ

ội 
ng

ũ 
hỗ

 tr
ợ)

- H
oạ

t đ
ộn

g 
đá

nh
 g

iá 
nă

ng
 lự

c 
độ

i n
gũ

 g
iản

g 
viê

n,
 c

án
 b

ộ 
hỗ

 tr
ợ 

và
 c

ủa
 T

rư
ờn

g/
Kh

oa
/V

iện
. 

Th
ôn

g 
tin

 c
ần

 c
un

g 
cấ

p:
+

 T
óm

 tắ
t q

uy
 đ

ịnh
 c

ủa
 T

rư
ờn

g 
và

 K
ho

a 
về

 
ho

ạt
 đ

ộn
g 

đá
nh

 g
iá 

nă
ng

 lự
c 

cá
n 

bộ
 h

àn
g 

nă
m

.
+

 C
ác

 c
ôn

g 
cụ

 đ
ượ

c 
sử

 d
ụn

g 
để

 đ
án

h 
giá

 
nă

ng
 lự

c 
cá

n 
bộ

 (c
un

g 
cấ

p 
m

ẫu
 p

hiế
u 

kh
ảo

 
sá

t h
oặ

c 
hìn

h 
ản

h 
về

 h
ệ 

th
ốn

g 
ph

ần
 m

ềm
 s

ử 
dụ

ng
 đ

ể 
đá

nh
 g

iá)
.

- B
ản

 g
iớ

i t
hiệ

u 
tó

m
 tắ

t h
oạ

t đ
ộn

g 
đá

nh
 g

iá 
nă

ng
 lự

c 
cá

n 
bộ

, G
V 

hằ
ng

 n
ăm

 c
ủa

 T
rư

ờn
g/

Kh
oa

/V
iện

. Đ
ính

 k
èm

 c
ác

 m
ẫu

 p
hiế

u 
tự

 đ
án

h 
giá

/đ
án

h 
giá

 h
ằn

g 
nă

m
 d

àn
h 

ch
o 

độ
i n

gũ
 c

án
 

bộ
 h

ỗ 
trợ

 v
à 

Gi
ản

g 
viê

n.
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M
ã 

ch
ec

kli
st

Nộ
i d

un
g

Th
ôn

g 
tin

 c
ần

 c
un

g 
cấ

p 
tro

ng
 m

in
h 

ch
ứn

g
Gợ

i ý
 h

ìn
h 

th
ức

 tr
ìn

h 
bà

y 
m

in
h 

ch
ứn

g

E
Ed

uc
at

io
na

l 
ph

ilo
so

ph
y 

(T
riế

t l
ý 

giá
o 

dụ
c)

- 
Nộ

i d
un

g 
tri

ết
 lý

 g
iáo

 d
ục

 h
oặ

c 
m

ục
 ti

êu
 

giá
o 

dụ
c 

củ
a 

Tr
ườ

ng
/K

ho
a/

Vi
ện

; 
- 

Hì
nh

 th
ức

 p
hổ

 b
iến

 tr
iết

 lý
 g

iáo
 d

ục
 h

oặ
c 

m
ục

 t
iêu

 g
iáo

 d
ục

 c
ủa

 T
rư

ờn
g/

 K
ho

a/
việ

n 
đế

n 
cá

c 
bê

n 
liê

n 
qu

an
;

- 
Hì

nh
 th

ức
 c

hu
yể

n 
tả

i t
riế

t l
ý 

giá
o 

dụ
c 

củ
a 

Tr
ườ

ng
/ 

Kh
oa

/V
iện

 v
ào

 h
oạ

t 
độ

ng
 d

ạy
 v

à 
họ

c.

- B
ản

 d
ịch

 v
ăn

 b
ản

 c
hín

h 
th

ức
 c

ủa
 C

SG
D 

có
 

đề
 c

ập
 đ

ến
 tr

iết
 lý

 g
iáo

 d
ục

 h
oặ

c 
m

ục
 ti

êu
 

giá
o 

dụ
c 

củ
a 

Tr
ườ

ng
/K

ho
a/

Vi
ện

.
- H

ình
 ả

nh
 v

ề 
cá

c 
ho

ạt
 đ

ộn
g 

ph
ổ 

bi
ến

.

F

Sa
m

ple
 o

f 
ex

am
ina

tio
n 

pa
pe

rs
 

(M
ột

 s
ố 

m
ẫu

 đ
ề 

th
i, 

bà
i t

hi,
 k

iểm
 

tra
)

- 3
-5

 v
í d

ụ 
m

ẫu
 c

ác
 đ

ề 
th

i đ
ịnh

 k
ỳ/

cu
ối

 k
ỳ/

cu
ối

 k
hó

a 
củ

a 
ch

ươ
ng

 t
rìn

h 
tro

ng
 v

òn
g 

5 
nă

m
 g

ần
 đ

ây
- L

ưu
 ý

 tí
nh

 tư
ơn

g 
th

ích
 c

ủa
 đ

ề 
th

i v
ới

 kế
t q

uả
 

họ
c 

tậ
p 

m
on

g 
đợ

i c
ủa

 
m

ôn
 h

ọc
/ 

kh
óa

 
họ

c 
và

 c
hư

ơn
g 

trì
nh

.

Để
 th

ể h
iện

 rõ
 tín

h 
tư

ơn
g 

th
ích

 g
iữa

 cá
c y

ếu
 tố

, 
có

 th
ể 

xâ
u 

ch
uỗ

i c
ác

 m
inh

 c
hứ

ng
, b

ao
 g

ồm
:

- 3
-5

 đ
ề c

ươ
ng

 c
hi 

tiế
t m

ôn
 h

ọc
. Đ

ề c
ươ

ng
 c

hi 
tiế

t m
ôn

 h
ọc

 c
ần

 th
ể 

hiệ
n 

cá
c 

th
ôn

g 
tin

: k
ết

 
qu

ả 
họ

c 
tập

 m
on

g 
đợ

i c
ủa

 m
ôn

 h
ọc

, k
ết 

qu
ả 

họ
c 

tập
 m

on
g 

đợ
i c

ấp
 c

hư
ơn

g 
trì

nh
 m

à 
m

ôn
 

họ
c 

đó
ng

 g
óp

, p
hư

ơn
g 

th
ức

 d
ạy

 v
à 

họ
c,

 c
ác

 
ph

ươ
ng

 p
há

p 
kiể

m
 tr

a 
đá

nh
 g

iá 
ng

ườ
i h

ọc
...

- 3
-5

 m
ẫu

 đ
ề 

th
i t

ươ
ng

 ứ
ng

- 
3-

5 
đá

p 
án

 đ
ề 

th
i/b

ản
g 

tiê
u 

ch
í đ

án
h 

giá
/

th
an

g 
đi

ểm
 tư

ơn
g 

ứn
g.

G

Sa
m

ple
 o

f m
ar

kin
g 

gu
ide

s 
(M

ột
 s

ố 
đá

p 
án

 m
ẫu

 h
ướ

ng
 

dẫ
n 

ch
o 

điể
m

)

- 3
-5

 ví
 d

ụ 
m

ẫu
 về

 đ
áp

 á
n 

đề
 th

i đ
ịnh

 kỳ
/c

uố
i 

kỳ
/c

uố
i k

hó
a 

củ
a 

ch
ươ

ng
 tr

ình
 tr

on
g 

5 
nă

m
 

gầ
n 

đâ
y.

I

Sa
m

ple
 o

f r
ub

ric
s 

es
pe

cia
lly

 fo
r 

int
er

ns
hip

, p
ro

jec
t 

an
d 

th
es

is 
wr

itin
g 

(M
ột

 s
ố 

m
ẫu

 c
ác

 
tiê

u 
ch

í đ
án

h 
giá

,
th

an
g 

điể
m

 c
ho

 
th

ực
 tậ

p,
 đ

ồ 
án

, l
uậ

n 
vă

n 
tố

t 
ng

hiệ
p)

- C
ác

 lo
ại 

bả
ng

 ti
êu

 c
hí 

đá
nh

 g
iá/

th
an

g 
đi

ểm
 

đư
ợc

 c
hư

ơn
g 

trì
nh

 s
ử 

dụ
ng

 đ
ể 

đả
m

 b
ảo

 đ
ộ 

giá
 tr

ị, 
độ

 ti
n 

cậ
y 

và
 tí

nh
 c

ôn
g 

bằ
ng

 c
ho

 h
oạ

t 
độ

ng
 đ

án
h 

giá
, đ

ặc
 b

iệt
 là

 b
ản

g 
tiê

u 
ch

í đ
án

h 
giá

/th
an

g 
đi

ểm
/m

ẫu
 p

hiế
u 

đá
nh

 g
iá 

th
ực

 tậ
p,

 
đồ

 á
n 

và
 lu

ận
 v

ăn
 tố

t n
gh

iệp
, b

ài 
th

i đ
ịnh

 k
ỳ/

cu
ối

 k
ỳ/

cu
ối

 k
hó

a.
- 

Lư
u 

ý:
 n

ên
 c

un
g 

cấ
p 

ví 
dụ

 c
ủa

 c
ả 

3 
lo

ại 
bả

ng
 ti

êu
 c

hí 
đá

nh
 g

iá/
th

an
g 

đi
ểm

: c
he

ck
lis

t, 
ph

ân
  t

ích
 (a

na
lyt

ic)
 v

à 
tổ

ng
 h

ợp
 (h

oli
sti

c)
.

- M
ột

 s
ố 

bà
i l

àm
 th

ực
 tế

 c
ủa

 n
gư

ời
 h

ọc
 (n

ên
 

ch
ọn

 n
hữ

ng
 b

ài 
làm

 c
ó 

th
ể 

hiệ
n 

nh
ận

 xé
t c

ủa
 

giả
ng

 v
iên

).
- 

Bả
ng

 t
iêu

 c
hí 

đá
nh

 g
iá/

th
an

g 
đi

ểm
/m

ẫu
 

ph
iếu

 đ
án

h 
giá

 th
ực

 tậ
p,

 đ
ồ 

án
 v

à 
luậ

n 
vă

n 
tố

t n
gh

iệp
 k

èm
 th

eo
 s

ản
 p

hẩ
m

 th
ực

 tế
.

J

Sa
m

ple
 o

f 
ac

ad
em

ic 
an

d 
su

pp
or

t s
ta

ff 
ap

pr
ais

al 
fo

rm
s 

(M
ẫu

 đ
án

h 
giá

 
giả

ng
 v

iên
, đ

ội 
ng

ũ 
hỗ

 tr
ợ)

- H
oạ

t đ
ộn

g 
đá

nh
 g

iá 
nă

ng
 lự

c 
độ

i n
gũ

 g
iản

g 
viê

n,
 c

án
 b

ộ 
hỗ

 tr
ợ 

và
 c

ủa
 T

rư
ờn

g/
Kh

oa
/V

iện
. 

Th
ôn

g 
tin

 c
ần

 c
un

g 
cấ

p:
+

 T
óm

 tắ
t q

uy
 đ

ịnh
 c

ủa
 T

rư
ờn

g 
và

 K
ho

a 
về

 
ho

ạt
 đ

ộn
g 

đá
nh

 g
iá 

nă
ng

 lự
c 

cá
n 

bộ
 h

àn
g 

nă
m

.
+

 C
ác

 c
ôn

g 
cụ

 đ
ượ

c 
sử

 d
ụn

g 
để

 đ
án

h 
giá

 
nă

ng
 lự

c 
cá

n 
bộ

 (c
un

g 
cấ

p 
m

ẫu
 p

hiế
u 

kh
ảo

 
sá

t h
oặ

c 
hìn

h 
ản

h 
về

 h
ệ 

th
ốn

g 
ph

ần
 m

ềm
 s

ử 
dụ

ng
 đ

ể 
đá

nh
 g

iá)
.

- B
ản

 g
iớ

i t
hiệ

u 
tó

m
 tắ

t h
oạ

t đ
ộn

g 
đá

nh
 g

iá 
nă

ng
 lự

c 
cá

n 
bộ

, G
V 

hằ
ng

 n
ăm

 c
ủa

 T
rư

ờn
g/

Kh
oa

/V
iện

. Đ
ính

 k
èm

 c
ác

 m
ẫu

 p
hiế

u 
tự

 đ
án

h 
giá

/đ
án

h 
giá

 h
ằn

g 
nă

m
 d

àn
h 

ch
o 

độ
i n

gũ
 c

án
 

bộ
 h

ỗ 
trợ

 v
à 

Gi
ản

g 
viê

n.
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M
ã 

ch
ec

kli
st

Nộ
i d

un
g

Th
ôn

g 
tin

 c
ần

 c
un

g 
cấ

p 
tro

ng
 m

in
h 

ch
ứn

g
Gợ

i ý
 h

ìn
h 

th
ức

 tr
ìn

h 
bà

y 
m

in
h 

ch
ứn

g

K

Sa
m

ple
 o

f s
tu

de
nt

 
ev

alu
at

io
n

(M
ẫu

 k
hả

o 
sá

t 
đá

nh
 g

iá 
củ

a 
sin

h 
viê

n)

- 
Vi

ệc
 tr

iển
 k

ha
i h

oạ
t đ

ộn
g 

kh
ảo

 s
át

 lấ
y 

ý 
kiế

n 
đá

nh
 g

iá 
củ

a 
ng

ườ
i h

ọc
 đ

ượ
c 

tri
ển

 k
ha

i 
tạ

i 
Tr

ườ
ng

/K
ho

a/
Vi

ện
, 

ba
o 

gồ
m

 k
hả

o 
sá

t 
m

ôn
 h

ọc
 v

à 
kh

ảo
 s

át
 k

ết
 th

úc
 k

hó
a 

họ
c.

 C
ác

 
th

ôn
g 

tin
 c

ần
 c

ó 
ba

o 
gồ

m
:

+
 H

ình
 th

ức
 k

hả
o 

sá
t

+
 Đ

ối
 tư

ợn
g 

kh
ảo

 s
át

+
 M

ẫu
 p

hiế
u 

kh
ảo

 s
át

- B
ản

 g
iớ

i t
hiệ

u 
ng

ắn
 g

ọn
 v

ề 
ho

ạt
 đ

ộn
g 

kh
ảo

 
sá

t n
gư

ời
 h

ọc
, đ

ính
 kè

m
 c

ác
 m

ẫu
 p

hiế
u 

kh
ảo

 
sá

t

L

1-
pa

ge
 b

rie
f o

f 
ea

ch
 s

ur
ve

y,
 tr

ac
er

 
st

ud
y 

re
po

rt 
or

 
m

inu
te

s 
of

 m
ee

tin
g

(T
óm

 tắ
t h

oạ
t đ

ộn
g 

kh
ảo

 s
át

, c
ác

 b
áo

 
cá

o,
 b

iên
 b

ản
 h

ọp
)

- 
M

ô 
tả

 t
óm

 t
ắt

 h
iện

 t
rạ

ng
 t

riể
n 

kh
ai 

ho
ạt

 
độ

ng
 k

hả
o 

sá
t ý

 k
iến

 p
hả

n 
hồ

i c
ác

 b
ên

 li
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4.3.6. Nhiệm vụ của các đơn vị đào tạo và các đơn vị hành 
chính trong hoạt động tự đánh giá chương trình đào tạo 

Nhiệm vụ của các đơn vị đào tạo và các đơn vị hành chính 
trong hoạt động tự đánh giá chương trình đào tạo được thể hiện 
thông qua Bảng 4.5 sau:

Bảng 4.5: Nhiệm vụ của các đơn vị đào tạo và các đơn vị 
hành chính trong hoạt động tự đánh giá chương trình đào tạo

TT Tiêu chuẩn
Đơn vị thực hiện 

chính
Đơn vị phối hợp

1
Tiêu chuẩn 1: Mục tiêu 
và chuẩn đầu ra của 
chương trình đào tạo

- Đơn vị đào tạo
- Trung tâm ĐBCL
- Phòng đào tạo
- Các đơn vị liên quan

2
Tiêu chuẩn 2: Bản mô 
tả chương trình đào tạo

- Đơn vị đào tạo
- Trung tâm ĐBCL
- Phòng đào tạo
- Các đơn vị liên quan

3
Tiêu chuẩn 3: Cấu trúc 
và nội dưng chương 
trình dạy học

- Đơn vị đào tạo
- Trung tâm ĐBCL
- Phòng đào tạo
- Các đơn vị liên quan

4
Tiêu chuẩn 4: Phương 
pháp tiếp cận trong dạy 
và học

- Đơn vị đào tạo
- Trung tâm ĐBCL
- Phòng đào tạo
- Các đơn vị liên quan

5
Tiêu chuẩn 5: Đánh giá 
kết quả học tập người 
học

- Đơn vị đào tạo
-Trung tâm ĐBCL

- Phòng CTCT&HSSV
- Phòng Đào tạo
- Các đơn vị liên quan

6
Tiêu chuẩn 6: Đội ngũ 
GV, nghiên cứu viên

- Đơn vị đào tạo
- Phòng TCCB

- Trung tâm ĐBCL
- Các đơn vị liên quan

7
Tiêu chuẩn 7: Đội ngũ 
nhân viên

- Phòng TCCB
- Đơn vị đào tạo

- Trung tâm ĐBCL
- Các đơn vị liên quan
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TT Tiêu chuẩn
Đơn vị thực hiện 

chính
Đơn vị phối hợp

8
Tiêu chuẩn 8: Người 
học và hoạt động hỗ 
trợ người học

- Phòng CTCT& HSSV
- Trung tâm ĐBCL
- TT HTSV&QHDN
- Đơn vị đào tạo

- Phòng Đào tạo
- Phòng QT&ĐT
- Trạm Y tế
- Các đơn vị liên quan

9
Tiêu chuẩn 9: Cơ sở 
vật chất và trang thiết bị

- Phòng QT&ĐT
- Trung tâm THTN
- Trung tâm TT Thư viện
- TT CNTT
- Đơn vị đào tạo

- Trung tâm ĐBCL
- Trung tâm nội trú
- Trạm Y tế
- Các đơn vị liên quan

10
Tiêu chuẩn 10: Nâng 
cao chất lượng

- Đơn vị đào tạo
- Phòng Đào tạo
- Trung tâm ĐBCL
- Phòng KH&HTQT

- Phòng QT&ĐT
- Trung tâm THTN
- Trung tâm TT Thư viện
- TT CNTT
- TT DV,HTSV&QHDN
- Các đơn vị liên quan

11
Tiêu chuẩn 11: Kết quả 
đầu ra

- Đơn vị đào tạo
- Phòng Đào tạo
- TT DV,HTSV& QHDN
- Trung tâm ĐBCL

- Phòng KH&HTQT
- Phòng CTCT&HSSV
- Các đơn vị liên quan

4.4. Đảm bảo chất lượng thông qua hoạt động đánh giá 
ngoài cấp chương trình đào tạo

4.4.1. Mục đích của hoạt động đánh giá ngoài cấp CTĐT

Đánh giá ngoài chương trình đào tạo là quá trình khảo sát, 
đánh giá của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục dựa trên các 
tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo do Bộ Giáo 
dục và Đào tạo ban hành (nếu tiêu chuẩn trong nước) hoặc do các 
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Tổ chức kiểm định khác ban hành để xác định mức độ chương 
trình đào tạo đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

Mục đích của hoạt động đánh giá ngoài cấp CTĐT là thực hiện 
trách nhiệm giải trình về chất lượng CTĐT với các bên liên quan. 
Muốn đạt được mục đích này cần có sự chứng thực của một bên 
thứ ba - đó là các tổ chức đánh giá/kiểm định chất lượng có uy tín 
của quốc gia, khu vực, hay quốc tế. Do đó, bên cạnh việc đảm bảo 
và liên tục cải tiến chất lượng CTĐT, Trường Đại học Vinh cần 
phải tham gia kiểm định chất lượng giáo dục các CTĐT. 

4.4.2. Công cụ đánh giá ngoài chương trình đào tạo
Công tác đánh giá ngoài các CTĐT sử dụng các công cụ sau 

đây:
Bảng 4.6: Văn bản cho hoạt động đánh giá 

ngoài chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn MOET

TT
Loại 

văn bản
Số hiệu văn 

bản
Năm 

ban hành
Tên văn bản

1 Thông tư 
04/2016/ 

TT-BGDĐT
14/3/2016 

Quy định về tiêu chuẩn đánh giá 
chất lượng chương trình đào tạo

2 Công văn
1076/

KTKĐCLGD-
KĐĐH

28/6/2016
V/v hướng dẫn đánh giá ngoài 
chương trình đào tạo

3 Công văn
1669/QLCL-

KĐCLGD
31/12/2019

Tài liệu hướng dẫn đánh giá theo 
tiêu chuẩn đánh giá chất lượng 
CTĐT các trình độ của GDĐH

Đối với hoạt động đánh giá ngoài chương trình đào tạo theo 
tiêu chuẩn AUN-QA được thực hiện theo Tài liệu hướng dẫn 
đánh giá chất lượng cấp chương trình theo tiêu chuẩn AUN-QA 
phiên bản 3.0.
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4.4.3. Quy trình thực hiện đánh giá ngoài cấp chương trình 
đào tạo

4.4.3.1. Quy trình đánh giá ngoài chương trình đào tạo theo 
tiêu chuẩn MOET 

Quy trình đánh giá ngoài chương trình đào tạo theo tiêu 
chuẩn MOET thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn 1076/
KTKĐCLGD-KĐĐH về việc hướng dẫn công tác đánh giá ngoài 
CTĐT do Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành ngày 28/6/2016. Quy 
trình đánh giá ngoài được tóm tắt qua sơ đồ 4.5 Sau:

Sơ đồ 4.5: Quy trình đánh giá ngoài chương trình đào tạo

4.4.3.2. Quy trình đánh giá ngoài theo tiêu chuẩn AUN-QA
Sau khi đăng ký ĐGN thành công với Tổ chức AUN-QA 

và hoàn thành khâu TĐG các CTĐT được đánh giá thì cơ sở 
giáo dục thực hiện các bước chuẩn bị cho ĐGN. Hoạt động đánh 
giá ngoài thường diễn ra 02 ngày đối với đánh giá ngoài nội bộ 
và 03 ngày đối với đánh giá ngoài chính thức (ngoài ra có thể 
có 01 ngày khảo sát sơ bộ đối với đánh giá ngoài nội bộ trước 
ngày khảo sát chính thức 1-2 tuần, tùy vào nhu cầu của cơ sở có 
chương trình đào tạo được đánh giá).
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Nội dung quy trình đánh giá ngoài xem chi tiết tại Tài liệu 
Hướng dẫn đánh giá chất lương CTĐT theo tiêu chuẩn AUN-
QA, phiên bản 3.0, gồm các bước cơ bản sau:

- Bước 1: Chuẩn bị ĐGN (sau khi nộp báo cáo TĐG chính 
thức cho Đoàn ĐGN trước 60 ngày của đợt đánh giá chính thức 
thông qua đơn vị đầu mối chuyên trách); Đơn vị đầu mối chuyên 
trách về ĐBCL sẽ lập kế hoạch chi tiết chuẩn bị đón Đoàn ĐGN.

- Bước 2: Đoàn ĐGN khảo sát chính thức trong 03 ngày theo 
lịch đã thống nhất với các nội dung chính như sau: 

+ Phiên khai mạc (Trình bày tổng quan về đơn vị được đánh giá)
+ Phỏng vấn các bên liên quan 
+ Tham quan CSVC
+ Đánh giá và chuẩn bị báo cáo
+ Phiên bế mạc (Trình bày kết quả đánh giá sơ bộ) 
4.4.4. Nhiệm vụ của các đơn vị đào tạo và các đơn vị hành 

chính trong hoạt động đánh giá ngoài chương trình đào tạo
4.4.4.1. Phân công nhiệm vụ thực hiện quy trình và thủ tục 

đăng ký đánh giá ngoài 
Nhiệm vụ thực hiện quy trình và thủ tục đăng ký đánh giá ngoài 

chương trình đào tạo được phân công cụ thể như Bảng 4.7. sau:
Bảng 4.7: Phân công nhiệm vụ thực hiện quy trình 

và thủ tục đăng ký đánh giá ngoài CTĐT

TT Nội dung nhiệm vụ Đơn vị thực hiện

1 Báo cáo Bộ GDĐT về việc đăng ký ĐGN CTĐT ĐBCL

2
Ký hợp đồng thẩm định báo cáo tự đánh giá với 
tổ chức KĐCLGD

BGH
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TT Nội dung nhiệm vụ Đơn vị thực hiện

3
Gửi báo cáo tự đánh giá và các hồ sơ liên quan 
cho tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục để 
thẩm định.

ĐBCL

4
Bổ sung, chỉnh sửa Báo cáo TĐG và minh 
chứng theo khuyến nghị của HĐ thẩm định báo 
cáo TĐG

Hội đồng TĐG, Các đơn 
vị/cá nhân được phân 
công viết báo cáo tự 
đánh giá và cung cấp 
thông tin minh chứng 

5
Đấu thầu, Ký hợp đồng đánh giá ngoài (nếu Báo 
cáo tự đánh giá đã đáp ứng yêu cầu và có thể 
triển khai đánh giá ngoài) với tổ chức KĐCLGD

QT&ĐT, KHTC, ĐBCL

6
Gửi báo cáo tự đánh giá và các hồ sơ liên quan 
cho tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục

ĐBCL

7
Thực hiện công tác chuẩn bị và đón đoàn KSSB 
(theo kế hoạch ban hành)

Tất cả các đơn vị trong 
trường theo phân công 
nhiệm vụ 

8
Chỉnh sửa bổ sung báo cáo TĐG và minh 
chứng, theo khuyến nghị của Đoàn KSSB

Hội đồng tự đánh giá và 
Ban thư ký
Các đơn vị đào tạo có 
CTĐT được đánh giá

9
Thực hiện công tác chuẩn bị và đón đoàn KSCT 
(theo kế hoạch ban hành)

Tất cả các đơn vị trong 
trường theo phân công 
nhiệm vụ 

10
Chỉnh sửa bổ sung báo cáo TĐG và minh 
chứng, theo khuyến nghị của Đoàn ĐGN

Hội đồng tự đánh giá và 
Ban thư ký

11
Ký Hợp đồng thẩm định kết quả đánh giá chất 
lượng giáo dục với đơn vị KĐCLGD

BGH
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TT Nội dung nhiệm vụ Đơn vị thực hiện

12
Tổ chức lễ đón nhận Giấy chứng nhận kiểm 
định chất lượng giáo dục 

TT ĐBCL, HCTH

13
Công khai với các bên liên quan trên website 
của Nhà trường

HCTH

4.4.4.2. Phân công nhiệm vụ thực hiện đón đoàn đánh giá 
ngoài KSSB và KSCT

Nội dung cơ bản các nhiệm vụ thực hiện đón đoàn đánh giá 
ngoài thực hiện KSSB và KSCT chương trình đào tạo được thể 
hiện theo Bảng 4.8. (các nội dung nhiệm vụ có thể thêm hoặc bớt 
tùy theo yêu cầu cụ thể của từng Đoàn ĐGN)

Bảng 4.8: Phân công nhiệm vụ thực hiện 
đón đoàn đánh giá ngoài Khảo sát sơ bộ và Khảo sát chính thức

TT Nội dung nhiệm vụ
Đơn vị 

thực hiện
Đơn vị

phối hợp

1 Lập kế hoạch đón đoàn ĐGN ĐBCL

2
Rà soát Hồ sơ minh chứng trước khi Đoàn đánh 
giá ngoài về làm việc 

ĐBCL,
Ban thư ký 
HĐTĐG,

Đơn vị đào 
tạo 

Các đơn vị
liên quan

3 Bố trí ăn, ở cho Đoàn đánh giá ngoài ĐBCL HCTH

4 Khai mạc, bế mạc chương trình khảo sát ĐBCL HCTH 

5
Sắp xếp minh chứng tại Phòng làm việc của Đoàn 
đánh giá ngoài 

ĐBCL
Ban thư 

ký HĐTĐG 
Đơn vị 
đào tạo 
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TT Nội dung nhiệm vụ
Đơn vị 

thực hiện
Đơn vị

phối hợp

6

Chuẩn bị Phòng làm việc cho đoàn khảo sát (trong 
phòng có treo backdrop theo mẫu của Trung tâm 
KĐCLGD); Mạng wifi (ghi rõ tài khoản là mật khẩu 
truy cập); Văn phòng phẩm và các vật dụng cần 
thiết khác; Chuẩn bị nước uống và điểm tâm cho 
đoàn trong suốt quá trình làm việc 

HCTH CNTT

7 

- Chuẩn bị các phòng phỏng vấn, phòng chờ 
phỏng vấn, phòng phỏng vấn qua điện thoại 
(Trong các phòng có treo backdrop theo mẫu của 
Trung tâm KĐCLGD); Chuẩn bị nước uống và bút, 
giấy A4 cho các thành viên tham gia trả lời phỏng 
vấn trong các phiên phỏng vấn 

HCTH QT &ĐT

8 

Làm biển tên (để bàn) cho đại biểu tham dự phiên 
Khai mạc và Bế mạc gồm: 
+ Đoàn Đánh giá ngoài 
+ Nhà trường 
Làm biển tên (để bàn) cho Đoàn Đánh giá ngoài 
trong phòng làm việc; Làm biển tên cho các thành 
viên tham gia trả lời phỏng vấn trong các phiên 
phỏng vấn 

HCTH ĐBCL

9 
Thực hiện truyền thông thông tin các đợt khảo sát 
trên website 

HCTH ĐBCL

10 Viết bài, đưa tin về các đợt khảo sát HCTH 

11 

Đảm bảo mạng wifi (ghi rõ tài khoản và mật khẩu 
truy cập); máy tính để bàn có kết nối internet, máy 
in, máy điện thoại, máy scan tại phòng làm việc 
của Đoàn đánh giá ngoài 

CNTT HCTH
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TT Nội dung nhiệm vụ
Đơn vị 

thực hiện
Đơn vị

phối hợp

12 

Chuẩn bị Hội trường A cho phiên Khai mạc và 
phiên Bế mạc theo đúng lịch trình khảo sát đánh 
giá sơ bộ, đánh giá chính thức (lịch trình kèm 
theo); Làm Maket tại Hội trường theo mẫu; Bố trí 
máy tính, máy chiếu tại Hội trường 

QT&ĐT HCTH

13 Dẫn đoàn khảo sát các địa điểm thực địa 

Đại diện 
TT ĐBCL, 
QT&ĐT, 
Nội trú, 

Thư viện, 
BQL CS2,

TH-TN 

HCTH

14 

Lập danh sách phỏng vấn, danh sách cán bộ đầu 
mối trực tiếp hỗ trợ Đoàn trong toàn bộ quá trình 
khảo sát chính thức (ghi rõ tên, chức vụ, điện 
thoại, email liên lạc); Cử đại diện các nhóm công 
tác chuyên trách phụ trách các tiêu chuẩn Báo 
cáo Tự đánh giá phục vụ cung cấp minh chứng bổ 
sung (nếu có, theo yêu cầu của Đoàn khảo sát) 

ĐBCL, 
HĐ TĐG
Ban thư 

ký 

Các đơn vị 
theo phân 

công nhiệm 
vụ

15 Bố trí xe đưa đón và dẫn Đoàn đánh giá theo lịch trình  HCTH ĐBCL

16 Bố trí sinh viên hỗ trợ Đoàn TN CTCT&HSSV

4.5. Đảm bảo chất lượng thông qua hoạt động khảo sát và 
cải tiến chất lượng chương trình đào tạo

4.5.1. Đảm bảo chất lượng thông qua hoạt động khảo sát 
Hoạt động khảo sát ý kiến các bên liên quan được thực hiện 

thường xuyên, định kỳ, thuộc bước C (Check) trong các chu 
trình PDCA. Đây là cơ sở cho hoạt động đảm bảo chất lượng của 
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đơn vị trong việc phát hiện những điểm hạn chế chưa đạt yêu cầu 
chất lượng theo mong muốn, theo tiêu chuẩn chất lượng đang áp 
dụng hoặc theo mục tiêu đặt ra. Đồng thời, qua khảo sát, sẽ tiếp 
tục phát huy những mặt mạnh, chia sẻ kinh nghiệm cho các đơn 
vị khác trong toàn trường trong các đợt họp giao ban và sử dụng 
các kết quả này làm minh chứng chất lượng trong các báo cáo tự 
đánh giá của đơn vị, thể hiện trách nhiệm giải trình của đơn vị đối 
với các bên liên quan, nhất là đối với người học và xã hội. 

Căn cứ vào công văn số 1669/QLCL-KĐCLGD, ngày 
31/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tài liệu hướng dẫn 
đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình 
độ của GDĐH, dựa vào tính đặc thù của mỗi chương trình đào 
tạo mà đơn vị đào tạo tự thiết kế các mẫu khảo sát về chuẩn đầu 
ra, khung chương trình của chương trình đạo tạo Khoa/Viện mình 
cho các đối tượng là người học, cựu sinh viên, nhà tuyển dụng 
(có thể tham khảo mẫu khảo sát chuẩn đầu ra, khung chương 
trình đối với cựu sinh viên tại Phụ lục 6 của ngành Công nghệ 
thông tin). Ngoài ra, các đơn vị đào tạo còn phối hợp với các 
đơn vị như Phòng CTCT&HVSV, Trung tâm DV,HTSV&QHDN 
trong công tác khảo sát của Nhà trường về người học đối với 
giảng viên từng học kỳ, khảo sát về cựu sịnh viên, về nhà tuyển 
dụng từ đó lên kế hoạch thực hiện khảo sát ý kiến các bên liên 
quan phục vụ cho công tác đánh giá chất lượng các chương trình 
và hoạt động đào tạo.

Kết quả phản hồi từ các bên liên quan qua các hoạt động 
khảo sát trên đều được sử dụng làm kênh thông tin quan trọng 
để đánh giá chất lượng các chương trình và hoạt động đào tạo 
của Khoa/Viện/Bộ môn bằng cách: (1) xem xét những mức độ 
hài lòng và góp ý của các bên liên quan để điều chỉnh CTĐT và 
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đề cương chi tiết môn học, các hoạt động phục vụ người học để 
cải tiến; (2) sử dụng kết quả hài lòng cao, tăng dần hay ổn định 
qua hàng năm, có đối sánh với các đơn vị trong và ngoài trường 
(nếu có) để làm minh chứng chất lượng; (3) tự tiến hành khảo sát 
chuyên sâu thêm để tìm hiểu thật rõ nguyên nhân, hạn chế theo 
nhu cầu của khoa hoặc khi có báo động xu hướng đi xuống.

4.5.2. Cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục chương trình 
đào tạo

4.5.2.1. Mục đích và các nội dung cải tiến
Mục đích: 
- Thực hiện kế hoạch hành động đã xác định cho từng tiêu 

chuẩn, tiêu chí sau khi hoàn thành tự đánh giá CTĐT;
- Triển khai, thực hiện tốt các khuyến nghị của Đoàn đánh 

giá ngoài về kiểm định chất lượng giáo dục chương trình đào tạo 
theo bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc 
của Tổ chức AUN-QA, phù hợp với tình hình thực tế của Khoa/
viện cũng như của Nhà trường.

- Xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng, đẩy mạnh hoạt 
động đảm bảo chất lượng trong mọi hoạt động của Nhà trường, 
đáp ứng yêu cầu công tác kiểm định chất lượng trường đại học theo 
quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Tổ chức AUN_QA. 

Hoạt động cải tiến chất lượng CTĐT bao gồm các bước:
Bước 1: Lập kế hoạch cải tiến 
Bước 2: Triển khai, giám sát thực hiện kế hoạch
Bước 3: Chế độ báo cáo 
Nội dung cải tiến tập trung vào 11 tiêu chuẩn sau:
1. Mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo 
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2. Bản mô tả chương trình đào tạo
3. Cấu trúc và nội dung chương trình dạy học
4. Phương pháp tiếp cận trong dạy và học 
5. Đánh giá kết quả học tập của người học 
6. Đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên 
7. Đội ngũ nhân viên 
8. Người học và hoạt động hỗ trợ người học 
9. Cơ sở vật chất và trang thiết bị 
10. Nâng cao chất lượng 
11. Kết quả đầu ra 
4.5.2.2. Lập kế hoạch cải tiến chất lượng sau đánh giá chương 

trình đào tạo 
Kế hoạch cải tiến sau tự đánh giá và đánh giá ngoài CTĐT là 

kế hoạch về thời gian thực hiện những cam kết với các bên liên 
quan, với tổ chức KĐCLGD và đơn vị chủ quản về điểm tồn tại 
đã được chỉ ra trong báo cáo tự đánh giá, báo cáo đánh giá ngoài, 
và khuyến nghị của Hội đồng KĐCLGD. Tùy theo mục đích và 
nội dung cần cải tiến mà có thể xây dựng kế hoạch cải tiến theo 
thời gian 1 năm hoặc 2,5 năm; 5 năm theo chu kỳ báo cáo sau 
đánh giá ngoài CTĐT.

Kế hoạch cải tiến chất lượng sau đánh giá CTĐT do đơn vị 
đào tạo có CTĐT được đánh giá chủ trì xây dựng, Nhà trường 
phê duyệt, ban hành và triển khai các đơn vị thực hiện.

Bố cục của Kế hoạch cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài 
CTĐT được thể hiện tại Phụ lục 7a. Mẫu Kế hoạch cải tiến chất 
lượng, gồm các nội dung cơ bản sau:

- Căn cứ để soạn thảo và ban hành kế hoạch: Là dựa vào văn 
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bản nào đó, điều kiện nào đó, cam kết nào đó để xây dựng kế 
hoạch thực hiện. Kế hoạch cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài 
CTĐT thường căn cứ vào các lý do sau: 

+ Căn cứ vào nội dung báo cáo tự đánh giá, báo cáo đánh giá 
ngoài, Nghị quyết của Hội đồng KĐCLGD;

+ Căn cứ báo cáo giữa kỳ v.v...
- Mục đích, yêu cầu: Trả lời cho câu hỏi việc lập kế hoạch 

cải tiến sau đánh giá ngoài CSGD nhằm mục đích gì? Nhà trường 
mong muốn cải thiện, xây dựng, triển khai điều gì ở thời điểm 
hiện tại nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

- Nội dung cải tiến: gồm những hoạt động mà các đơn vị 
trong trường phải thực hiện trong một thời gian cụ thể. Phần nội 
dung được lập thành bảng và đính kèm với công văn (Mẫu tại 
Phụ lục 7b. Nội dung cải tiến chất lượng).

- Phân công thực hiện: Là giao nhiệm vụ cho từng bộ phận/ 
đơn vị triển khai các hoạt động đã được nêu ra ở phần nội dung 
cải tiến.

4.5.2.3. Triển khai, giám sát thực hiện kế hoạch
Sau khi ban hành Kế hoạch cải tiến sau đánh giá ngoài CTĐT, 

Nhà trường cho ban hành và triển khai về các đơn vị thực hiện. 
Các đơn vị trong trường dựa vào các nội dung được phân công để 
thực hiện công việc và hoàn thành kết quả đúng tiến độ thời gian 
đã đề ra trong kế hoạch. Đơn vị chuyên trách Trung tâm Đảm bảo 
chất lượng được giao nhiệm vụ giám sát thực hiện kế hoạch của 
các đơn vị theo định kỳ từ 3-6 tháng về các kết quả thực hiện. 

4.5.2.4. Chế độ báo cáo 
Định kỳ từ 3-6 tháng các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện 

cải tiến về cho Trung tâm ĐBCL để Trung tâm theo dõi, giám sát 



149

và tổng hợp báo cáo về Trường. Các báo cáo kết quả thực hiện 
kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục CTĐT với lãnh 
đạo Nhà trường và Cục Quản lý chất lượng gồm các nội dung cơ 
bản sau:

- Những nội dung đã hoàn thành
- Kết quả đạt được sau khi cải tiến (đánh giá điểm theo mốc 

chuẩn các tiêu chuẩn, tiêu chí) 
- Các sản phẩm minh chứng
- Tiến độ thời gian thực hiện
- Những nội dung chưa hoàn thành (lý do, phương án giải quyết)
Bên cạnh đó, trước ngày 31/8 hàng năm, Nhà trường phải 

làm Báo cáo với đơn vị chủ quản là Bộ GD&ĐT, cục KĐCLGD 
theo quy định tại công văn 2274/BGDĐT-QLCL, ngày 28/5/2019 
về việc đẩy mạnh công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo 
dục ĐH, CĐSP, TCSP về các nhiệm vụ ĐBCL thực hiện trong 
năm học trong đó có kế hoạch cải tiến chất lượng. Mẫu báo cáo 
với Cục Quản lý chất lượng về kết quả cải tiến chất lượng thực 
hiện theo mẫu tại Phụ lục 7c. Mẫu Báo cáo thực hiện kế hoạch 
cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục chương trình đào tạo.
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Chương 5
THU THẬP VÀ LƯU TRỮ 

THÔNG TIN, MINH CHỨNG

5.1. Khái quát về thông tin, minh chứng
5.1.1. Thông tin, minh chứng
Thông tin là những tư liệu minh họa cho các hoạt động của 

một cá nhân, tổ chức, sơ sở giáo dục (CSGD)... hay cho một nhận 
định trong báo cáo. Trong kiểm định chất lượng giáo dục, thông 
tin là những tư liệu được sử dụng để hỗ trợ và minh hoạ cho 
các nhận định trong báo cáo tự đánh giá, được thu thập từ nhiều 
nguồn khác nhau để đảm bảo độ tin cậy và tính chính xác như hồ 
sơ, văn bản, phỏng vấn, khảo sát... Mục đích là để đảm bảo độ tin 
cậy, độ giá trị và tính chính xác của minh chứng.

Minh chứng (MC) là bằng chứng, chứng cứ cho một hoạt 
động nào đó đã xẩy ra. Trong kiểm định chất lượng giáo dục, 
minh chứng là những thông tin gắn với các tiêu chí để xác định 
mức độ đạt được trong mỗi tiêu chí, được sử dụng làm căn cứ 
để đưa ra các nhận định trong báo cáo. MC là văn bản, hồ sơ, 
báo cáo, dữ liệu, vật thể, lời khai, con người... liên quan đến một 
hoạt động cụ thể của CSGD và gắn với các tiêu chí để xác định 
mức độ đạt được của tiêu chí đó. Chẳng hạn, MC là các văn bản, 
quyết định, kế hoạch, báo cáo, hình ảnh, video, bảng tổng hợp, 
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số liệu điều tra... chứng minh cho một hoạt động của CSGD đã 
được thực hiện

5.1.2. Yêu cầu về thông tin, minh chứng
Yêu cầu đối với thông tin, minh chứng là: ĐÚNG - ĐỦ - 

ĐƯỢC MÃ HÓA, SẮP XẾP ĐÚNG QUY ĐỊNH
Với yêu cầu ĐÚNG thì minh chứng cần đáp ứng các yêu cầu sau:
- Về nội dung: chứa nội dung, thông tin theo yêu cầu của tiêu chí 
- Về độ tin cậy của minh chứng: nếu người khác thu thập thì 

cũng được minh chứng như vậy. 
- Trong số các minh chứng có được, minh chứng sau cùng 

phải có tính hiện hành.
Với yêu cầu ĐỦ thì minh chứng cần đáp ứng các yêu cầu sau:
- Đối với mỗi yêu cầu của tiêu chí có đủ các minh chứng cho 

toàn bộ chu kỳ của kiểm định tránh chỉ thu thập các minh chứng 
của năm thực hiện tự đánh giá. 

Ngoài các minh chứng về hoạt động của trường cần có cả 
các minh chứng (thường là văn bản) của quản lý cấp trên. Các 
minh chứng kể từ khi bắt đầu 1 hoạt động cho đến kết quả của 
hoạt động đó. 

Với yêu cầu ĐƯỢC MÃ HÓA, SẮP XẾP ĐÚNG QUY 
ĐỊNH thì cần đáp ứng các yêu cầu sau:

- Minh chứng được mã hóa đúng theo quy định hướng dẫn 
theo tiêu chuẩn MOET và AUN-QA.

- Sắp xếp minh chứng theo đúng thứ tự nội dung được mô tả 
trong từng tiêu chí, tiêu chuẩn.

5.1.3. Nguyên tắc thu thập thông tin,minh chứng
Thứ nhất, Phải dựa theo các tiêu chuẩn, tiêu chí để thu thập 
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minh chứng. Thu thập minh chứng (TTMC) phải gắn liền nội 
hàm của các tiêu chí. 

Thứ hai, TTMC phải được kiểm chứng từ nhiều nguồn khác 
nhau để đảm bảo độ tin cậy và tính chính xác. 

Thứ ba, TTMC là những tư liệu ở dạng định tính (văn bản) 
hoặc định lượng (các số liệu). 

Thứ tư, Không được khôi phục minh chứng. 
Thứ năm, Nhóm công tác chuyên trách thường xuyên trao 

đổi để phản biện về những TTMC thu được. 
5.1.4. Phương pháp thu thập thông tin, minh chứng
Để thu thập thông tin, minh chứng thì thường có các phương 

pháp sau:
- Phương pháp nghiên cứu văn bản, hồ sơ 
- Kỹ thuật quan sát 
- Phương pháp phỏng vấn 
- Phương pháp thảo luận nhóm 
- Phương pháp điều tra, khảo sát, thống kê 

5.2. Các loại thông tin, minh chứng phát sinh theo chu 
trình PDCA

5.2.1. Các loại minh chứng phát sinh theo chu trình PDCA
Căn cứ tiếp cận trong đánh giá chất lượng CTĐT và CSGD 

hay trong quá trình đánh giá chất lượng theo bộ tiêu chí nào, việc 
phát sinh MC cần tuân theo chu trình PDCA, gồm cả 4 giai đoạn 
được hướng dẫn chi tiết tại Công văn Số 1308/ĐHV-ĐBCL ban 
hành ngày 19/11/2019 về việc Hướng dẫn lưu trữ minh chứng 
phục vụ KĐCLGD và tại Phụ lục 8:
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Giai đoạn 1: Lập kế hoạch (P), gồm:
- Thông báo kết luận của cấp quản trị/lãnh đạo về hoạt động 

của Nhà trường;
- Ban hành qui định, hướng dẫn việc thực hiện hoạt động;
- Ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện hoạt động;
- Ban hành Kế hoạch và phân công thực hiện hoạt động;
- Hồ sơ tập huấn nghiệp vụ thực hiện hoạt động (nếu có).
Giai đoạn 2: Thực hiện (D), gồm:
- Biên bản họp Ban chỉ đạo triển khai việc thực hiện hoạt động;
- Biên bản họp các Ban/Tiểu ban/Nhóm chuyên trách xây 

dựng triển khai việc thực hiện hoạt động;
- Biên bản họp với các bên liên quan bàn về thực hiện hoạt động;
- Văn bản góp ý của các bên liên quan (nếu có);
- Văn bản đối sánh các hoạt động tương tự với các CSGD 

trong và ngoài nước;
- Tổ chức hội nghị, hội thảo về thực hiện hoạt động;
- Văn bản tiếp thu ý kiến các bên liên quan về thực hiện hoạt 

động (nếu có);
- Kết quả thực hiện hoạt động;
- Hội nghị tổng kết, đánh giá hoạt động;
- Quyết định thực hiện hoạt động (nếu có);
- Qui định/kế hoạch phổ biến kết quả thực hiện hoạt động 

(nếu có);
- Hướng dẫn thực hiện kết quả hoạt động (nếu có).
Giai đoạn 3: Rà soát (C), gồm:
- Kế hoạch rà soát việc thực hiện hoạt động;
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- Biên bản họp triển khai việc rà soát thực hiện hoạt động;
- Văn bản đối sánh trong và ngoài nước về hoạt động (nếu có);
- Kết quả khảo sát ý kiến phản hồi từ các bên liên quan về 

hoạt động;
- Văn bản đánh giá việc thực hiện hoạt động;
Giai đoạn 4: Cải tiến (A), gồm:
- Biên bản tiếp thu kết quả khảo sát các bên liên quan về hoạt 

động;
- Biên bản họp Hội đồng tư vấn (nếu có) về điều chỉnh hoạt động;
- Kết luận/Quyết định của Lãnh đạo sau rà soát và cải tiến 

hoạt động;
- (Lặp lại các bước ở Giai đoạn 2, phổ biến và hướng dẫn 

thực hiện hoạt động sau cải tiến).
5.2.2. Các loại minh chứng thường sử dụng trong kiểm định 

chất lượng
1. Các văn bản/tài liệu/hồ sơ quản lý: báo cáo tổng kết; thông 

báo triển khai; biên bản họp; văn bản qui định, qui chế, hướng 
dẫn,... 

2. Các biễu mẫu thống kê trong quá trình quản lý; các số liệu 
thống kê, các tỷ lệ rút ra từ số liệu thống kê,... 

3. Các kết quả xử lý thông tin trong các bảng hỏi/phiếu hỏi 
(sinh viên, giang viên, cán bọ quản lý, Nhà tuyển dụng...) 

4. Các thông tin từ phỏng vấn người học, giảng viên, cán bộ 
quản lý 

5. Các biên bản ghi chép nội dung các buổi trao đổi/toạ đàm/
hội thảo/hội nghị, chuyên đề/... 

6. Các văn bản khi Quan sát/dự giờ/thăm hiện trường
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5.3. Quy trình thu thập và lưu trữ hồ sơ minh chứng
5.3.1. Quy trình thu thập thông tin minh chứng
Bước 1. Phân tích tiêu chuẩn, tiêu chí để xác định nội hàm.

Bước 2. Với nội hàm như vậy thì cần có các thông tin hay 
minh chứng ở dạng nào? (Văn bản, hồ sơ, bảng thống kê, bảng 
đánh giá theo phiểu hỏi,...).

Bước 3. Tính khả thi của việc thu thập TTMC đã nêu? nếu 
không khả thi thì quay lại bước 2 (thảo luận nhóm). 

Bước 4. Tìm TTMC: căn cứ vào các kỹ thuật thu thập TTMC 
của từng loại để tổ chức tìm kiếm TTMC. 

Bước 5. Xử lý các TTMC: căn cứ vào kỹ thuật phân tích từng 
loại TTMC để đánh giá mức độ đáp ứng của CSGD/CTĐT với 
yêu cầu của tiêu chí 

Bước 6. Kiểm tra tính đầy đủ của minh chứng: Có giúp đánh 
giá đúng thực trạng hiện nay và quan trọng hơn là giúp tìm cách 
khắc phục các tồn tại của CSGD ở tiêu chí hay không? 

5.3.2. Quy trình lưu trữ hồ sơ minh chứng
Để đảm bảo rằng, hệ thống minh chứng của Nhà trường được 

lưu trữ, được mã hóa, được số hóa và dễ dàng truy cập, sử dụng, 
qui trình phát sinh và lưu trữ MC gồm 4 bước chính sau:

Bước 1: Phát sinh minh chứng
Căn cứ vào chu trình PDCA, hoạt động của Nhà trường cần 

được phát sinh MC như trình bày ở Mục 2 dưới đây.

Bước 2: Mã hóa minh chứng
Để dễ dàng lưu trữ và truy cập, MC cần được mã hóa. Việc 

mã hóa có thể thực hiện theo từng lĩnh vực hoạt động hoặc theo 
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qui định chung của Nhà trường (Trung tâm Đảm bảo chất lượng 
chủ trì hướng dẫn về mã hóa MC).

Bước 3: Số hóa minh chứng
Để dễ dàng truy cập và sử dụng cũng như tiết kiệm diện tích, 

thiết bị lưu trữ (đối với lưu trữ hiện vật như văn bản, hình ảnh, đồ 
vật...), MC cần được số hóa (scan văn bản, hình ảnh, tạo file...).

Bước 4: Lưu trữ minh chứng
Việc lưu trữ minh chứng thực hiện như đối với lưu trữ học 

liệu tại thư viện
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PHẦN PHỤ LỤC 

Phụ lục 1: Mẫu Kế hoạch chiến lược Đảm bảo chất lượng 
cơ sở giáo dục theo giai đoạn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

Số: /KH-ĐHV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghệ An, ngày   tháng   năm 

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC
Đảm bảo chất lượng Trường Đại học Vinh năm 

(giai đoạn..., tầm nhìn...)
(Ban hành kèm theo quyết định số...QĐ/ĐHV ngày...tháng...năm... 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)

Căn cứ xây dựng 
I. Bối cảnh và thực trạng công tác đảm bảo chất lượng tại 

Trường Đại học Vinh
II. Kế hoạch chiến lược đảm bảo chất lượng Trường Đai học 

Vinh giai đoạn
1. Tầm nhìn, sứ mạng và chính sách chất lượng của Nhà trường
2. Tầm nhìn chất lượng
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2. Các mục tiêu chiến lược (có phụ lục về hoạt động chi tiết 
thực hiện mục tiêu đính kèm)

3. Các giải pháp
4. Tổ chức thực hiện

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

(Phụ lục đính kèm phần nội dung kế hoạch triển khai chiến 
lược đảm bảo chất lượng)

KẾ HOẠCH 
TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC ĐẢM BẢO 

CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH 
GIAI ĐOẠN....

TT Các hoạt động
Thời gian thực hiện Đơn vị thực hiện Sản phẩm 

dự kiếnBắt đầu Kết thúc Chủ trì Phối hợp
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Phụ lục 2 a: Mẫu Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế 
hoạch năm học và xây dựng Kế hoạch năm học tiếp theo các 
đơn vị hành chính

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghệ An, ngày   tháng   năm 

BÁO CÁO 
Đánh giá thực hiện kế hoạch năm học........ 

và xây dựng kế hoạch năm học........
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

(Các đơn vị hành chính căn cứ theo chức năng nhiệm vụ Nhà 
trường giao để làm báo cáo đánh giá và lập kế hoạch năm học)

PHẦN 1
Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm học......

- Khái quát đặc điểm, tình hình của đơn vị trong năm học ....;
1. Nhiệm vụ 1
a) Kết quả thực hiện
b) Hạn chế và nguyên nhân
2. Nhiệm vụ 2
a) Kết quả thực hiện
b) Hạn chế và nguyên nhân
...
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PHẦN 2
Kế hoạch năm học....

Trong quá trình xây dựng Kế hoạch năm học, các đơn vị căn 
cứ vào các văn bản của Nhà trường và đơn vị, trong đó bao gồm:

- Sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu, giá trị cốt lõi và triết lý giáo 
dục của Nhà trường;

- Quyết định số 1278/QĐ-ĐHV ngày 28/12/2018 của Hiệu 
trưởng ban hành Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại học 
Vinh giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn 2030;

- Quyết định số 766/QĐ-ĐHV ngày 31/8/2018 của Hiệu 
trưởng ban hành về Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ 
Trường Đại học Vinh giai đoạn 2018-2025; 

- Quyết định số 2389/QĐ-ĐHV ngày 06/09/2019 của Hiệu 
trưởng ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị 
thuộc và trực thuộc Trường Đại học Vinh; 

- Quyết định số 61/QĐ-ĐHV ngày 30/10/2019 của Hiệu 
trưởng ban hành về Kế hoạch tự đánh giá và đánh giá ngoài 
chương trình đào tạo Trường Đại học Vinh giai đoạn 2019-2025;

- Kế hoạch 22/KH-ĐHV ngày 01 tháng 04 năm 2020 của 
Hiệu trưởng về việc cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài cơ sở 
giáo dục Trường Đại học Vinh giai đoạn 2020 - 2022;

- Nghị quyết đại hội chi bộ, Nghị quyết NH CBCC; 

- Đặc điểm, tình hình của đơn vị hiện tại.

1. Nhiệm vụ 1

Kế hoạch thực hiện
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2. Nhiệm vụ 2

Kế hoạch thực hiện
...

x. Kiến nghị và đề xuất

Lưu ý: 
1. Chi tiết các nội dung hoạt động có thể kiểm đếm được sản 

phẩm đầu ra cần được thể hiện rõ tại Phụ lục 1 - Kế hoạch năm học... 
2. Tham khảo các văn bản được gửi đính kèm:
- Thông tư 12/2017/TT-BGDÐT ngày 19/05/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định 
chất lượng cơ sở giáo dục đại học;

- Công văn 1668/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2019 của Cục 
Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thay thế Tài 
liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng CSGD;

- Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/03/2016 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn 
đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo 
dục đại học;

- Công văn 1669/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2019 của Cục 
Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thay thế Tài 
liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng CTĐT.
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Phụ lục: Kế hoạch hành động năm học 
(dùng cho các đơn vị hành chính)

TT Lĩnh vực công tác
Nội dung kế hoạch

(nêu các hoạt động kiểm đếm 
được sản phẩm đầu ra)

Khung thời 
gian thực 

hiện

Đơn vị 
phối 
hợp

Sản 
phẩm 

dự kiến

1 Nhiệm vụ 1
Tháng... 
đến 
tháng....

2 Nhiệm vụ 2

... ...

... Các công tác khác

PHẦN 3
Các biểu kế hoạch năm học 2020 - 2021

Biểu 1.
Biểu 2.
Biểu 3.
...

PHÊ DUYỆT 
CỦA HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG ĐƠN VỊ
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Phụ lục 2b: Các mẫu biểu dành cho Báo cáo đánh giá tình 
hình thực hiện kế hoạch năm học một số đơn vị hành chính

1. Phòng CTCT&HSSV
Bảng 1: Thống kê phân loại sinh viên theo kết quả học tập/ 

rèn luyện năm học...

TT Ngành đào tạo
Tổng số 
sinh viên

Xuất sắc Giỏi Khá Trung bình Yếu

1

2

     Nghệ An, ngày...tháng...năm 20...
Trưởng đơn vị   Người lập bảng

Bảng 2: Thống kê số lượng người học thôi học, học ngành 2, 
bảo lưu kết quả học tập

Tên 
CTĐT

Khóa 58 Khóa 59 ...

Số lượng 
nhập học

Thôi 
học

BL
Học 

ngành 2
Số lượng 
nhập học

Thôi 
học

BL
Học 

ngành 2

Tổng

     Nghệ An, ngày...tháng...năm 20...
Trưởng đơn vị   Người lập bảng
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Bảng 3: Báo cáo tổng hợp số liệu học bổng theo ngành

TT
Ngành đào 

tạo

Loại học bổng

Hỗ trợ 
học tập

Miễn giảm 
học phí

Khuyến khích 
học tập

Trợ cấp 
xã hội

Khác

Số 
SV

Số 
tiền

Số 
SV

Số 
tiền

Số 
SV

Số 
tiền

Số 
SV

Số 
tiền

Số 
SV

Số 
tiền

1

2

Tổng

     Nghệ An, ngày...tháng...năm 20...

Trưởng đơn vị   Người báo cáo

2. Phòng Đào tạo

Bảng 1: Thống kê tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp so với số tuyển 
vào Khóa ..., Hệ... (thời gian đào tạo...)

Tên CTĐT Số lượng SV tuyển vào Số lượng SV tốt nghiệp Tỷ lệ Ghi chú

    Nghệ An, ngày...tháng...năm 20...

Trưởng đơn vị   Người lập bảng
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Bảng 2: Chỉ tiêu tuyển sinh, số lượng trúng tuyền, điểm chuẩn 
của các ngành đào tạo năm 20...

TT
Ngành 
đào tạo

Chỉ tiêu 
tuyển sinh

Số 
trúng tuyển

Điểm 
trúng tuyển

Ngưỡng điểm 
của Bộ GD&ĐT

1

2

3

     Nghệ An, ngày...tháng...năm 20...
Trưởng đơn vị   Người tổng hợp

3. Phòng Kế hoạch tài chính
Bảng 1: Báo cáo tổng hợp nguồn thu chi của cơ sở giáo dục 

năm ....

TT Nội dung Kinh phí Ghi chú

1 Nguồn thu

Ngân sách nhà nước

Học phí

KHCN, CGCN

Khác

Tổng thu

2 Nguồn chi
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XDCB

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

NCKH

Phục vụ cộng đồng

Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công 
tác đào tạo

Khác

Tổng chi

     Nghệ An, ngày...tháng...năm 20...
Trưởng đơn vị   Người báo cáo

4. Phòng KH&HTQT
Bảng1: Thống kê danh mục đề tài thực hiện năm ...

Đơn vị
Giảng viên

Sinh viên
Cấp trường Cấp tỉnh Cấp bộ

Tổng

     Nghệ An, ngày...tháng...năm 20...
Trưởng đơn vị   Người báo cáo
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Bảng 2: Bảng thống kê hội thảo, hội nghị do Nhà trường tổ 
chức/đồng tổ chức năm...

TT Tên Hội nghị/HT
Thời gian 
tổ chức

Địa điểm 
tổ chức

Số đại biều 
tham dự

Kết quả

     Nghệ An, ngày...tháng...năm 20...
Trưởng đơn vị   Người báo cáo

5. Phòng Tổ chức cán bộ
Bảng 1: Thống kê nguồn nhân lực của cơ sở giáo dục năm...
(Số liệu có đến ngày 30/12/20...)

TT Đơn vị
Tổng số CB 

đầu năm
Số phát sinh 

tăng

Số phát sinh 
giảm (nghỉ hưu, 
chuyển, khác...)

Tổng số CB 
đến thời điểm 

báo cáo
GV CBHC GV CBHC GV CBHC

     Nghệ An, ngày...tháng...năm 20...
Trưởng đơn vị   Người báo cáo
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Bảng 2: Báo cáo thống kê kết quả tuyển dụng năm 20...

TT Đơn vị

Số lượng 
từ tuyển dụng

Số lượng tiếp nhận 
từ đơn vị ngoài trường

Tổng
Giảng 
viên

Chuyên viên, 
KTV, nhân viên

Giảng 
viên

Chuyên viên, 
KTV, nhân viên

Tổng

     Nghệ An, ngày...tháng...năm 20...
Trưởng đơn vị   Người báo cáo

Bảng 3: Bảng thống kê kết quả đào tạo, bồi dưỡng năm ...

TT
Nội dung đào tạo/ 

bồi dưỡng

Đối tượng
Số lượng

Văn bằng/ 
CCGiảng viên/

giáo viên
CV/ 

nhân viên

     Nghệ An, ngày...tháng...năm 20...
Trưởng đơn vị   Người báo cáo
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6. Trung tâm Dịch vụ, HTSV&QHDN
Bảng 1: Báo cáo kết quả hoạt động kết nối và phục vụ cộng 

đồng năm...

TT Sản phẩm/ hoạt động Số lượng

1 Nguồn nhân lực cung cấp cho xã hội

Tiến sỹ

Thạc sỹ

Cử nhân

CB được bồi dưỡng, nâng cao

2 Đề tài/ sản phẩm khoa học (đặt hàng, chuyển giao...)

3 Các hội thảo, semina chia sẻ kinh nghiệm, hội nghị tư vấn,...

4 Hoạt động tình nguyện/ kết nối/ hỗ trợ...

Đoàn thanh niên

Hội sinh viên

Công đoàn

Đảng bộ

    Nghệ An, ngày...tháng...năm 20...
Trưởng đơn vị   Người báo cáo
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Bảng 2: Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm của 
người học sau khi tốt nghiệp Khóa .... (thời gian đào tạo...)

Hình thức khảo sát: (phiếu/online)
Thời gian thực hiện:

Tên 
CTĐT

Số 
lượng 

SV nhập 
học

Số 
lượng 

tốt 
nghiệp

Số 
lượng 
khảo 
sát

Số lượng SV có 
được việc làm

Tình trạng 
việc làm Mức 

lương 
TB6 

tháng
6-12 
tháng

Đơn vị 
công 
lập

Đơn vị 
ngoài 

công lập

Tổng

    Nghệ An, ngày...tháng...năm 20...
Trưởng đơn vị   Người báo cáo

7. Trung tâm nội trú
Bảng 1: Báo cáo tổng hợp số lượng sinh viên nội trú năm...

TT Thời gian Sinh viên trong nước Lưu học sinh Ghi chú

1 Tháng 1

2 ...

3

Tổng số lượt

     Nghệ An, ngày...tháng...năm 20...
Trưởng đơn vị   Người báo cáo
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Bảng 2: Sổ nhật ký theo dõi lưu trú năm ....

TT Đối tượng Thời gian Số người Số phòng Ghi chú

1 Ban đề tuyển sinh SĐH đợt 1
Từ ngày 
đến ngày

Quyết 
định

2 Ban phách TS SĐH đợt 1

3 Ban đề thi tuyển công chức...

4 Giáo viên thỉnh giảng
Công lệnh 
(bản sao)

5 Khác

     Nghệ An, ngày...tháng...năm 20...
Trưởng đơn vị   Người báo cáo
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Phụ lục 3: Mẫu Phiếu khảo sát các bên liên quan
Phụ lục 3.1: Phiếu khảo sát sinh viên sau tốt nghiệp

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU KHẢO SÁT 
SINH VIÊN SAU TỐT NGHIỆP

Hiện nay thị trường lao động đòi hỏi rất gắt gao, những 
câu trả lời và góp ý khách quan từ các anh/chị là kênh thông tin 
không thể thiếu để Trường Đại học Vinh điều chỉnh phương thức, 
kế hoạch, cũng như chương trình đào tạo để đáp ứng được yêu 
cầu của xã hội. 

Nhà Trường cam kết những thông tin của các anh/chị cung 
cấp sẽ được bảo mật.

(Vui lòng tích vào ô đáp án được chọn).
I. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI TRẢ LỜI 
1. Họ và tên: ...........................................................................
2. Ngày, tháng, năm sinh..................... Giới tính:...................
3. Địa chỉ: ...............................................................................
4. Điện thoại: ..........................................................................

Email: .................................................................................
Facebook: ...........................................................................

5. Chuyên nghành đào tạo tại trường: ....................................
6. Trước khi vào trường, bạn sống ở (tính theo địa chỉ hộ 

khẩu thường trú)
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 Thành thị              Nông thôn
7. Nếu anh/chị có đi làm thêm ở năm học cuối, công việc có 

phù hợp với chương trình học không?
 Rất phù hợp  Phù hợp  Ít phù hợp  Không phù hợp
8. Kể từ khi tốt nghiệp, anh/chị có tham gia khóa học hay đào 

tạo thêm nào không?
 Có (tiếp câu 14)               không 
9. Hiện nay, phần lớn thời gian anh/chị đang làm gì?
 Đang đi làm                     Đang đi học 
 Đang đi tìm việc              Đang đi tìm việc 
II. THÔNG TIN VỀ SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐÃ CÓ 

VIỆC LÀM
1. Sau khi tốt nghiệp, anh/chị mất bao lâu để xin việc:... tháng
2. Tên cơ quan, tổ chức mà anh/chị làm việc: ........................
Thuộc lĩnh vực nào:
 Nông - Lâm - Thủy sản 
 Công nghiệp, xây dựng 
 Thương mại, du lịch, khách sạn - nhà hàng
 Giao thông vận tải, kho bãi, thông tin liên lạc
 Tài chính, tín dụng 
 Giáo dục, y tế, khoa học và công nghệ, kinh doanh tài sản, 

dịch vụ tư vấn
3. Thu nhập bình quân từ việc làm của cá nhân:...............

VNĐ/tháng
4. Công việc hiện nay của anh/chị là do:
 Anh/chị tự tạo việc làm (làm chủ công ty, doanh nghiệp)
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 Anh/chị làm cho gia đình
 Anh/chị được tuyển dụng
5. Theo ý kiến cá nhân anh/chị được tuyển dụng là do những 

yếu tố nào (Có thể chọn nhiều đáp án).
 Kiến thức chuyên môn
 Kỹ năng mềm
 Khả năng ngoại ngữ
 Khả năng tin học
 Kinh nghiệm làm việc
 Quen biết
 Ngoại hình
 Khác
8. Việc làm của anh/chị đúng, gần hoặc trái nghành đào tạo
 Đúng ngành đào tạo
 Gần đúng ngành đào tạo
 Trái ngành đào tạo
9. Anh/chị đánh giá như thế nào về lượng kiến thức đã học 

cho công việc theo ngành đào tạo
 Không sử dụng 
 Sử dụng ít
 Sử dụng tương đối
 Sử dụng nhiều
12. Trong quá trình làm việc anh/chị có được đào tạo thêm về 

kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ không.
 Có           Không
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(nếu “Có” anh/chị hãy kể tên kỹ năng, kiến thức và nghiệp 
vụ đó)

 ................................................................................................
 ................................................................................................
13.  Kể từ khi tốt nghiệp anh/chị có thay đổi việc làm không?
 Có. Nếu “Có”, anh/chị cho biết số lần thay đổi:...... lần.
 Không
14. Anh/chị thay đổi việc làm là do (Có thể chọn nhiều đáp án)
 Lương thấp
 Trái nghành đào tạo
 Khó có khả năng thăng tiến
 Không đủ khả năng đáp ứng yêu cầu công việc
 Khác (xin, ghi rõ): ..............................................................
 ................................................................................................
15. Anh/chị làm việc ở 
 Thành thị             Nông thôn
16. Tên hiện tại của tỉnh/thành phố nơi anh/chị làm việc:
 ................................................................................................
17. Anh/chị đánh giá mức độ ổn định của việc này trong 3 

năm tới
 Rất ổn định         Ít ổn định          Không ổn định 
III. THÔNG TIN VỀ SINH VIÊN SAU KHI TỐT 

NGHIỆP CHƯA CÓ VIỆC LÀM
1. Anh/chị chưa có việc làm là do:
 Học nâng cao
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 Chưa có ý định tìm việc
 Đã xin việc nhưng chưa được
 Khác (xin ghi rõ): ...............................................................
 ................................................................................................
2. Anh/chị xin nhưng chưa có việc làm là do: (Có thể chọn 

nhiều đáp án).
 Thiếu kiến thức chuyên môn
 Thiếu định hướng nghề nghiệp
 Không có kinh nghiệm làm việc
 Thiếu thông tin tuyển dụng
 Thiếu khả năng ngoại ngữ
 Thiếu khả năng tin học
 Thiếu mối quan hệ xã hội
 Đang chờ thi tuyển, phỏng vấn
 Khác (ghi rõ): .....................................................................
 ................................................................................................
3. Anh chị có dự định gì trong 03 năm tới?
 ................................................................................................
 ................................................................................................
 ................................................................................................
IV. Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP
1. Anh chị có ý kiến đóng góp gì cho việc nâng cao hiệu quả 

hoạt động của Nhà trường?
- Về chương trình đào tạo:
 ................................................................................................
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 ................................................................................................
 ................................................................................................
- Về hoạt động giảng dạy của giảng viên:..
 ................................................................................................
 ................................................................................................
 ................................................................................................
- Về cơ sở vật chất phục vụ việc giảng dạy và học tập
 ................................................................................................
 ................................................................................................
 ................................................................................................
- Về dịch vụ hỗ trợ sinh viên tại Trường:
 ................................................................................................
 ................................................................................................
 ................................................................................................
2. Anh chị muốn chia sẻ điều gì với sinh viên đang theo học 

tại Khoa/bộ môn?
 ................................................................................................
 ................................................................................................
 ................................................................................................
 ................................................................................................
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Phụ lục 3.2. Khảo sát cựu sinh viên về chương trình đào tạo

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH 
KHOA, VIỆN/CTĐT.....

PHIẾU KHẢO SÁT CỰU SINH VIÊN 
VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Nhằm không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo 
nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu thị trường lao động trong thời 
kỳ hội nhập với khu vực và thế giới, CTĐT................ thuộc Khoa/
Viện.........................., Trường Đại học Vinh gửi đến quý anh/chị 
“Phiếu khảo sát cựu sinh viên về chương trình đào tạo”.

Xin quý anh/chị vui lòng cho biết ý kiến và gửi phiếu khảo 
sát này về Khoa..................., địa chỉ:  ...........................................
trong vòng 2 tuần sau khi nhận phiếu. Thông tin trên phiếu được 
bảo mật và chỉ dùng để cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo.

Trưởng Khoa, Viện

I. Thông tin chung
(1) Họ và tên: ..........................................................................
(2) Địa chỉ liên hệ: ..................................................................
(3) Điện thoại........................... (4) Email: .............................
(5) Năm nhập học: .................. (6) Năm tốt nghiệp: ..............
(7) Tình hình việc làm của anh/chị hiện nay như thế nào? 
 Đang có việc làm
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 Đã có việc làm nhưng hiện nay nghỉ việc 
 Chưa đi làm kể từ khi tốt nghiệp
II. Đánh giá về chương trình đào tạo mà anh/chị đã học

Từ câu 1 đến câu 12, hãy cho biết mức độ 
hài lòng của anh/chị theo thang điểm: 1. Rất 
không hài lòng; 2. Không hài lòng; 3. Hài 
lòng một phần; 4. Hài lòng; 5. Rất hài lòng.

Mức độ hài lòng

1 2 3 4 5

1
Anh/chị có hài lòng với chương trình đào 
tạo mà anh/chị đã học không?

2
Anh/chị có hài lòng với phương pháp 
giảng dạy của giảng viên không?

3
Anh/chị có hài lòng với phương pháp thi 
cử/đánh giá/xếp lọai kết quả học tập/tốt 
nghiệp không?

4
Kiến thức, kỹ năng học được ở trường 
giúp anh/chị dễ dàng phát triển nghề 
nghiệp và năng lực học tập suốt đời.

5
Đồ án tốt nghiệp và thực tập tốt nghiệp giúp 
anh/chị dễ dàng phát triển nghề nghiệp.

6
Kiến thức chuyên ngành được đào tạo tại 
trường đáp ứng yêu cầu công việc của 
anh/chị

7
Năng lực ngoại ngữ được tích lũy tại trường 
đáp ứng yêu cầu công việc của anh/chị

8
Kỹ năng về công nghệ thông tin được đào 
tạo tại trường đáp ứng yêu cầu công việc 
của anh/chị
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Từ câu 1 đến câu 12, hãy cho biết mức độ 
hài lòng của anh/chị theo thang điểm: 1. Rất 
không hài lòng; 2. Không hài lòng; 3. Hài 
lòng một phần; 4. Hài lòng; 5. Rất hài lòng.

Mức độ hài lòng

1 2 3 4 5

9

Các kỹ năng mềm (làm việc nhóm, giao 
tiếp-thuyết trình, tư duy phản biện, nghiên 
cứu khoa học,...) được đào tạo tại trường 
đáp ứng yêu cầu công việc của anh/chị

10
Mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương 
trình đào tạo đáp ứng yêu cầu công việc 
của anh/chị

11
Nội dung, cấu trúc chương trình đào tạo 
cân đối giữa kiến thức, kỹ năng đại cương 
và kiến thức, kỹ năng chuyên ngành

12
Nội dung chương trình có tỷ lệ hợp lý 
giữa lý thuyết và thực hành

13
Thời gian đào tạo của chương trình là phù 
hợp

14
Số lượng môn học, số lượng tín chỉ của 
chương trình là phù hợp

15. Theo Anh/Chị, nội dung chương trình đào tạo của ngành 
mà Anh/Chị đã học cần được cải tiến ở các phần nào sau đây (có 
thể chọn nhiều phần):
 Thực hành  Các môn cơ sở ngành
 Các môn chuyên ngành  Các môn khoa học cơ bản 
 Tham quan thực tế   Đồ án môn học/đồ án thiết kế
 Đồ án tốt nghiệp   Thực tập tốt nghiệp
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Nội dung cải tiến là gì (nêu cụ thể):  ......................................
 ................................................................................................
 ................................................................................................
16. Theo Anh/Chị, chương trình đào tạo của ngành mà anh/chị 

đã học cần được bổ sung các kiến thức, kỹ năng và thái độ nào?
16.1. Về kiến thức:  ................................................................
 ................................................................................................
 ................................................................................................
16.2. Về kỹ năng:  ..................................................................
 ................................................................................................
 ................................................................................................
16.3. Về thái độ:  ....................................................................
 ................................................................................................
 ................................................................................................
17. Theo Anh/chị, chương trình đào tạo của ngành mà anh/

chị đã học cần thay đổi, điều chỉnh gì liên quan đến nội dung, cấu 
trúc chương trình đào tạo?

 ................................................................................................
 ................................................................................................
18. Theo Anh/Chị, chương trình đào tạo của ngành mà anh/

chị đã học cần thêm bớt hoặc tăng giảm nội dung các môn học 
cụ thể nào?

 ................................................................................................
 ................................................................................................
19. Xin Anh/Chị nêu ý kiến cần cải tiến gì về các hoạt động 

đào tạo để sinh viên đáp ứng tốt yêu cầu thực tế (về phương pháp 
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giảng dạy; về kiểm tra/đánh giá; về hoạt động nghiên cứu khoa 
học, các câu lạc bộ sinh viên, các hoạt động xã hội, thực hành, 
thực tập; đồ án môn học/tốt nghiệp,...)

 ................................................................................................
 ................................................................................................
 ................................................................................................
20. Xin Anh/Chị nêu ý kiến cần cải tiến gì về cơ sở vật chất 

để việc đào tạo phù hợp với yêu cầu thực tế (thư viện, phòng thí 
nghiệm, phòng máy tính/mạng internet, công cụ giáo vụ online, 
tài liệu/phần mềm học tập,...)

 ................................................................................................
 ................................................................................................
 ................................................................................................
Về mạng lưới cựu sinh viên Khoa/CTĐT...., xin anh/chị nêu 

ý kiến nhằm nâng cao tính phù hợp của tổ chức và tính hiệu quả 
của hoạt động. 

 ................................................................................................
 ................................................................................................
 ................................................................................................
III. Thông tin bổ sung
21. Từ khi tốt nghiệp đến nay, anh/chị có tham gia khóa/chương 

trình đào tạo/bồi dưỡng nào (có thể chọn nhiều phương án)
 Ngoại ngữ        Tin học        Bằng đại học thứ hai
 Thạc sĩ             Tiến sĩ
 Bồi dưỡng nghiệp vụ (nêu nội dung) .................................
 Các khóa/CT đào tạo khác (nêu rõ) ...................................
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22. Trong thời gian tới, để nâng cao trình độ chuyên môn, 
anh/chị có mong muốn tham gia các khóa đào tạo nào tại trường 
Đại học Vinh (ghi rõ):

 ................................................................................................
 ................................................................................................
 ................................................................................................
 ................................................................................................

Chân thành cám ơn 
sự hợp tác và ý kiến đóng góp của anh/chị!

Dành cho CB ĐBCL đơn vị:
Số phiếu:..................................................................................
Ngày gửi phiếu:.......................................................................
Ngày nhận phiếu:.....................................................................
Hình thức khảo sát:
 Hội thảo                   Email                    Điện thoại
 Công cụ online Khác...................................
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Phụ lục 3.3: Khảo sát cựu sinh viên về việc làm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
KHOA/VIỆN:.....................

PHIẾU KHẢO SÁT 
CỰU SINH VIÊN VỀ VIỆC LÀM 

Nhằm không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo 
nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu thị trường lao động trong thời 
kỳ hội nhập với khu vực và thế giới, Khoa/Viện.........................., 
Trường Đại học Vinh gửi đến quý anh/chị “Phiếu khảo sát cựu 
sinh viên về việc làm”.

Xin quý anh/chị vui lòng cho biết ý kiến và gửi phiếu khảo 
sát này về Khoa/Viện....................., địa chỉ: 182 Đường Lê Duẩn, 
TP. Vinh, Tỉnh Nghệ An trong vòng 02 tuần sau khi nhận phiếu.

Thông tin trên phiếu được bảo mật và chỉ dùng để cải tiến và 
nâng cao chất lượng đào tạo.

Họ và tên: .......................... Khoá/lớp: ...................................
Tên cơ quan công tác ..............................................................
Địa chỉ liên hệ ........................................................................
Điện thoại:........................ Email: ..........................................
Chân thành cám ơn sự hợp tác và ý kiến đóng góp của anh/chị!

HIỆU TRƯỞNG
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I. Thông tin chung
1. Năm nhập học: ...................................................................
2. Năm tốt nghiệp: ..................................................................
II. Thông tin việc làm
1. Tình hình việc làm của anh/chị hiện nay như thế nào?
 Đang có việc làm
 Đã có việc làm nhưng hiện nay nghỉ việc.
 Chưa đi làm kể từ khi tốt nghiệp
2. Anh/chị có việc làm đầu tiên kể từ khi nhận giấy chứng 

nhận tốt nghiệp?
 dưới 3 tháng             3- 6 tháng
 6-12 tháng                trên 1 năm
3. Hiện nay anh/chị đang làm việc cho loại hình cơ quan/

doanh nghiệp nào?
 Cơ quan/doanh nghiệp nhà nước
 Cơ quan/doanh nghiệp tư nhân,
 Cơ quan/doanh nghiệp nước ngoài 
 Tự tạo doanh nghiệp riêng
4. Vai trò của anh/chị trong đơn vị (Chức danh/Vị trí): .........
5. Anh/chị có được việc làm do các yếu tố sau (có thể chọn 

nhiều phương án):
 Trình độ chuyên môn      Trình độ ngoại ngữ
 Trình độ tin học               Kinh nghiệm làm việc 
 Ý thức, thái độ                 Sức khỏe      Kỹ năng mềm
 Sự ưu tiên/quen biết/giới thiệu của người thân
Yếu tố khác (nêu rõ) ...............................................................
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6. Công việc hiện tại của anh/chị có phù hợp với chuyên môn 
và trình độ được đào tạo không?
 Rất phù hợp                 Phù hợp
 Ít phù hợp                    Không phù hợp
7. Tổng thu nhập bình quân/tháng của anh/chị hiện nay là:
 Dưới 5 triệu đồng        Từ 5 đến 10 triệu đồng 
 Trên 10 triệu đồng
8. Anh/chị cho biết mức độ cần đào tạo lại hoặc đào tạo bổ 

sung khi anh chị mới đi làm
 Không cần đào tạo           Ít hơn 03 tháng 
 Từ 03 đến 06 tháng          Nhiều hơn 6 tháng 
9. Nếu anh/chị chưa từng có việc làm, xin cho biết nguyên nhân: 
 Tiếp tục đi học                 Chưa có ý định đi tìm việc
Đã xin việc nhưng không thành công, lý do là (có thể lựa 

chọn nhiều phương án sau):
 Chuyên ngành được học không phù hợp 
 Thiếu kinh nghiệm làm việc
 Trình độ ngoại ngữ chưa đáp ứng 
 Thiếu thông tin/hiểu biết về việc làm 
 Không đủ sức khỏe          Thiếu các kỹ năng mềm khác

Dành cho CB QA:
Số phiếu:.........Ngày gửi phiếu:..........Ngày nhận phiếu:........
Hình thức khảo sát:
 Hội thảo                   Email                    Điện thoại
 PV trực tiếp             Khác.........................................
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Phụ lục 3.4: Khảo sát ý kiến của nhà tuyển dụng (về sinh 
viên tốt nghiệp và chương trình đào tạo)
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Phụ lục 3.5. Khảo sát ý kiến các đơn vị liên kết đào tạo
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Phụ lục 3.6. Khảo sát ý kiến phản hồi từ người học về hoạt 
động giảng dạy. (SV ĐHCQ). 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Phiếu số 3

PHIẾU LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI TỪ NGƯỜI HỌC 
VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY HỌC KÌ ..., 

NĂM HỌC 20... - 20...
(Dùng cho sinh viên đại học hệ chính quy)
Ngày khảo sát:............/............/20............

Tên học phần:.............................Mã học phần: ......................
Tên người dạy: 
1 ..............................................................................................
2 ..............................................................................................
3 ..............................................................................................
Để giúp Nhà trường có thông tin điều chỉnh, cải tiến công tác 

giảng dạy và phục vụ người học tốt hơn, đề nghị anh/chị cho biết 
ý kiến của mình về các nội dung trong phiếu lấy ý kiến này. Anh/
chị hãy đưa ra ý kiến trung thực, khách quan và có tính xây dựng.

I. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN
Anh/chị hãy cho biết ý kiến của mình theo mức độ từ 1 đến 4 

(kích chuột máy tính vào ô phù hợp)
Mức độ đánh giá

1 2 3 4
Tốt 

(Mức độ đáp 
ứng từ 80 % 

trở lên)

Khá 
(Mức độ đáp 
ứng từ 65% 
đến 79%)

Trung bình 
(Mức độ đáp 
ứng từ 50% 
đến 64%)

Chưa đạt 
(Mức độ đáp 

ứng dưới 
50%)
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TT Nội dung lấy ý kiến
Mức độ đánh giá

1 2 3 4

1
Người dạy giới thiệu đầy đủ đề cương chi tiết học 
phần, giáo trình, tài liệu học tập, các phương tiện hỗ 
trợ dạy học và hướng dẫn phương pháp học tập

   

2
Người dạy thực hiện nội dung giảng dạy phù hợp với 
đề cương chi tiết học phần

   

3
Người dạy thực hiện tiến độ giảng dạy theo đề cương 
chi tiết học phần và thời khóa biểu đã công bố

   

4 Người dạy thể hiện tính chuẩn mực của nhà giáo    

5
Người dạy có phương pháp truyền đạt rõ ràng, dễ 
hiểu; khai thác và sử dụng hiệu quả các phương tiện, 
thiết bị dạy học

   

6
Người dạy giao nhiệm vụ tự học và thường xuyên kiểm 
tra, đánh giá phần tự học của người học

   

7
Người dạy có khả năng thiết lập môi trường học tập thân 
thiện, hợp tác và khuyến khích người học làm việc nhóm

   

8
Người dạy giải đáp đầy đủ và thỏa đáng những yêu 
cầu của người học liên quan đến học phần

   

9
Người dạy liên hệ kiến thức với thực tiễn nghề nghiệp; 
thường xuyên tư vấn, hỗ trợ cho người học về các lĩnh 
vực chuyên môn, nghiệp vụ

   

10
Người dạy công bố điểm chuyên cần, giữa kỳ công 
khai trước lớp trước khi kết thúc môn học và đảm bảo 
tính công bằng, khách quan

   

11
Mức độ hài lòng của anh/chị sau khi học xong môn 
học này.

   
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Các nhận xét, thông tin khác mà anh/chị muốn góp ý bổ 
sung cho người dạy

 ................................................................................................
 ................................................................................................

 ................................................................................................
B. THÔNG TIN CHUNG VỀ NGƯỜI TRẢ LỜI
Anh/chị hãy điền thông tin và kích chuột máy tính vào ô phù 

hợp (mục Giới tính).
Khóa học: ...............................Lớp:  .......................................
Ngành học:..............................Khoa/viện: ..............................
Giới tính:  Nam       Nữ 

Cảm ơn anh/chị đã tham gia ý kiến

Phiếu này đã được góp ý, bổ sung, chỉnh sửa của các đơn vị 
trong tháng .../20....

Nghệ An, ngày tháng năm 20...

BAN GIÁM HIỆU 
DUYỆT PHIẾU

TRƯỞNG PHÒNG 
CTCT-HSSV
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Phụ lục 3.7. Khảo sát ý kiến phản hồi từ người học về hoạt 
động giảng dạy và phục vụ của nhà trường. (Dùng cho sinh 
viên đại học hệ VHVL và ĐHT) 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Phiếu số 3

PHIẾU LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI TỪ NGƯỜI HỌC 
VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY VÀ PHỤC VỤ 

CỦA NHÀ TRƯỜNG HỌC KỲ..., NĂM HỌC 20... - 20...
(Dùng cho sinh viên đại học hệ VLVH và ĐTTX)

Ngày khảo sát:............/............/20............

Để giúp Nhà trường có thông tin điều chỉnh, cải tiến công tác 
giảng dạy và phục vụ người học tốt hơn, đề nghị anh/chị cho biết 
ý kiến của mình về các nội dung trong phiếu lấy ý kiến này. Anh/
chị hãy đưa ra ý kiến trung thực, khách quan và có tính xây dựng.

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ NGƯỜI TRẢ LỜI 
Giới tính: Nam / Nữ:........... Khóa học: .............Lớp: ............
Ngành học:...........................Khoa/viện: .................................
Nơi đặt lớp: .............................................................................
II. HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ 
Bước 1: Đọc kỹ các mức đánh giá và nội dung lấy ý kiến.
Bước 2: Căn cứ vào thực tế giảng dạy của giảng viên và các 

hoạt động phục vụ của Nhà trường để đưa ra mức đánh giá phù 
hợp, khách quan.

Bước 3: Ghi kết quả đánh giá vào ô tương ứng trong các 
bảng sau.
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III. MỨC ĐÁNH GIÁ 
1 2 3 4

Tốt 
(Mức độ đáp 
ứng từ 80 % 

trở lên)

Khá 
(Mức độ đáp 
ứng từ 65% 
đến 79%)

Trung bình 
(Mức độ đáp 
ứng từ 50% 
đến 64%)

Chưa đạt 
(Mức độ đáp 

ứng dưới 
50%)

IV. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN
1. Về hoạt động giảng dạy 
Câu 1: Người học được giới thiệu đầy đủ thông tin đề cương 

chi tiết học phần, giáo trình, tài liệu học tập.
Câu 2: Nội dung giảng dạy phù hợp với đề cương chi tiết 

học phần đã được người dạy giới thiệu.
Câu 3: Người dạy đảm bảo tiến độ giảng dạy theo thời khóa 

biểu đã công bố.
Câu 4: Tác phong của người dạy thể hiện tính chuẩn mực 

của nhà giáo.
Câu 5: Người dạy có phương pháp truyền đạt rõ ràng, dễ 

hiểu và liên hệ với thực tiễn.
Câu 6: Người dạy sẵn sàng giải đáp những câu hỏi liên quan 

đến học phần.
Câu 7: Người dạy cung cấp hệ thống câu hỏi ôn tập đầy đủ, 

bao quát, phù hợp với nội dung học phần.
Câu 8: Kết quả đánh giá người học được thực hiện công 

bằng và phản ánh đúng năng lực của người học
Lưu ý: 
- Các môn học lấy ý kiến tính từ đầu năm học 20.... - 20... 

đến tháng ...../20.....
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- Ghi kết quả đánh giá bằng số 1, 2, 3 hoặc 4 vào ô tương ứng.

TT
Tên môn học và
Tên người dạy

Mức đánh giá

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2. Về hoạt động phục vụ của Nhà trường (đánh dấu X vào 
ô phù hợp).

TT Nội dung lấy ý kiến
Mức độ đánh giá

1 2 3 4

1
Mức độ hài lòng của anh/chị về việc tổ chức hoạt động 
dạy học của Nhà trường và nơi đặt lớp (lịch học, thời 
gian học, lịch thi,...)

    
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TT Nội dung lấy ý kiến
Mức độ đánh giá

1 2 3 4

2
Mức độ hài lòng của anh/chị về hệ thống cơ sở vật chất 
phục vụ dạy học nơi anh/chị đang học     

3
Mức độ hài lòng của anh/chị về công tác vệ sinh môi 
trường nơi anh/chị đang học     

4
Mức độ hài lòng của anh/chị về công tác an ninh trật tự 
trường học nơi anh/chị đang học     

5
Mức độ hài lòng của anh/chị về đội ngũ cán bộ của Trung 
tâm GDTX Trường Đại học Vinh (thời gian, quy trình xử lý 
công việc; tinh thần, thái độ làm việc, phục vụ...)

    

6

Mức độ hài lòng của anh/chị về đội ngũ cán bộ nơi 
Trường Đại học Vinh liên kết đào tạo hoặc đặt lớp (thời 
gian, quy trình xử lý công việc; tinh thần, thái độ làm 
việc, phục vụ...)

    

3. Các nhận xét, thông tin khác mà anh/chị muốn góp ý 
bổ sung

 ................................................................................................
 ................................................................................................
 ................................................................................................
 ................................................................................................
Cảm ơn anh/chị đã tham gia ý kiến

Nghệ An, ngày tháng năm 20...

BAN GIÁM HIỆU 
DUYỆT PHIẾU

TRƯỞNG PHÒNG 
CTCT-HSSV
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Phụ lục 3.8. Khảo sát ý kiến phản hồi từ người học về hoạt 
động giảng dạy và phục vụ của nhà trường. (Dùng cho học 
viên cao học). 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Phiếu số 4

PHIẾU LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI TỪ NGƯỜI HỌC 
VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY VÀ PHỤC VỤ 

CỦA NHÀ TRƯỜNG HỌC KỲ II, NĂM HỌC 20.... - 20....
(Dùng cho học viên cao học)

Ngày khảo sát:............/............/20............

Để giúp Nhà trường có thông tin điều chỉnh, cải tiến công 
tác giảng dạy và phục vụ người học tốt hơn, đề nghị anh/chị 
cho biết ý kiến của mình về các nội dung trong phiếu lấy ý kiến 
này. Anh/chị hãy đưa ra ý kiến trung thực, khách quan và có 
tính xây dựng.

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ NGƯỜI TRẢ LỜI 
Giới tính: Nam / Nữ:........... Khóa học: .............Lớp: ............
Ngành học:...........................Khoa/viện: .................................
II. HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ 
Bước 1: Đọc kỹ các mức đánh giá và nội dung lấy ý kiến.
Bước 2: Căn cứ vào thực tế giảng dạy của giảng viên và các 

hoạt động phục vụ của Nhà trường để đưa ra mức đánh giá phù 
hợp, khách quan.

Bước 3: Ghi kết quả đánh giá vào ô tương ứng trong bảng sau.
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III. MỨC ĐÁNH GIÁ 
1 2 3 4

Tốt 
(Mức độ đáp 
ứng từ 80 % 

trở lên)

Khá 
(Mức độ đáp 
ứng từ 65% 
đến 79%)

Trung bình 
(Mức độ đáp 
ứng từ 50% 
đến 64%)

Chưa đạt 
(Mức độ đáp 

ứng dưới 
50%)

IV. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN
1. Về hoạt động giảng dạy 
Câu 1: Người dạy giới thiệu đầy đủ thông tin đề cương chi 

tiết môn học, giáo trình, tài liệu học tập và các phương tiện hỗ trợ 
phục vụ môn học.

Câu 2: Người dạy thực hiện nội dung giảng dạy phù hợp với 
đề cương chi tiết môn học.

Câu 3: Người dạy thực hiện tiến độ giảng dạy theo thời khóa 
biểu đã công bố.

Câu 4: Người dạy thể hiện tính chuẩn mực của nhà giáo.
Câu 5: Người dạy có phương pháp truyền đạt rõ ràng, dễ 

hiểu, liên hệ với thực tiễn nghề nghiệp và phát huy tính tự học, tự 
nghiên cứu của người học.

Câu 6: Người dạy có khả năng thiết lập môi trường học tập 
thân thiện, hợp tác và khuyến khích người học làm việc theo nhóm.

Câu 7: Người dạy sẵn sàng giải đáp những câu hỏi liên quan 
đến học phần giảng dạy.

Câu 8: Kết quả đánh giá người học được thực hiện công 
bằng và phản ánh đúng năng lực của người học.

Câu 9: Mức độ hài lòng của anh/chị sau khi học xong môn 
học này.
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Lưu ý: - Các môn học lấy ý kiến tính từ đầu khóa học đến 
tháng ....../20.....)

- Ghi kết quả đánh giá bằng số 1, 2, 3 hoặc 4 vào ô tương ứng.

TT
Tên môn học và
Tên người dạy

Mức đánh giá

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2. Về hoạt động phục vụ của Nhà trường (đánh dấu X vào 
ô phù hợp) 

TT Nội dung lấy ý kiến Mức độ đánh giá

Về hoạt động phục vụ của Nhà trường 1 2 3 4

1
Mức độ hài lòng của anh/chị về hệ thống cơ sở vật 
chất của Nhà trường

    
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TT Nội dung lấy ý kiến Mức độ đánh giá

Về hoạt động phục vụ của Nhà trường 1 2 3 4

2
Mức độ hài lòng của anh/chị về công tác vệ sinh 
môi trường.

    

3
Mức độ hài lòng của anh/chị về công tác đảm bảo 
an ninh, trật tự trường học

    

4
Mức độ hài lòng của anh/chị về các phòng ban liên 
quan (thời gian, quy trình xử lý công việc; tinh thần, 
thái độ làm việc, phục vụ của cán bộ...)

    

5
Mức độ hài lòng của anh/chị về khoa/viện đang theo 
học (thời gian, quy trình xử lý công việc; tinh thần, 
thái độ làm việc, phục vụ của cán bộ...)

    

6 Mức độ hài lòng của anh/chị với phụ trách chuyên ngành     

3. Các nhận xét, thông tin khác mà anh/chị muốn góp ý 
bổ sung 

 ................................................................................................

 ................................................................................................

 ................................................................................................

 ................................................................................................

Cảm ơn anh/chị đã tham gia ý kiến

Nghệ An, ngày tháng năm 20...

BAN GIÁM HIỆU 
DUYỆT PHIẾU

TRƯỞNG PHÒNG 
CTCT-HSSV



206

Phụ lục 3.9. Khảo sát ý kiến phản hồi từ người học về các 
hoạt động chung của nhà trường và các đơn vị hành chính. 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
PHIẾU LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI TỪ NGƯỜI HỌC 

VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA NHÀ TRƯỜNG 
VÀ CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH HỌC KỲ II, 

NĂM HỌC 20.... - 20....
(Dùng cho sinh viên đại học hệ chính quy)
Ngày khảo sát:............/............/20............

 
Để giúp Nhà trường có thông tin điều chỉnh, cải tiến công tác 

phục vụ người học tốt hơn, đề nghị anh/chị cho biết ý kiến của 
mình về các nội dung trong phiếu lấy ý kiến này. Anh/chị hãy đưa 
ra ý kiến trung thực, khách quan và có tính xây dựng.

A. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN
Anh/chị hãy cho biết ý kiến của mình theo mức độ từ 1 đến 

5 (kích chuột máy tính vào ô phù hợp)
Mức độ đánh giá

1 2 3 4
Tốt 

(Mức độ đáp 
ứng từ 80 % 

trở lên)

Khá 
(Mức độ đáp 
ứng từ 65% 
đến 79%)

Trung bình 
(Mức độ đáp 
ứng từ 50% 
đến 64%)

Chưa đạt 
(Mức độ đáp 

ứng dưới 
50%)
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TT Nội dung lấy ý kiến Mức độ đánh giá
I. Cơ sở vật chất của Nhà trường 1 2 3 4 5

1
Hệ thống phòng học và trang thiết bị các phòng học 
đảm bảo điều kiện học tập, rèn luyện, sinh hoạt của 
người học

    

2
Nhà thi đấu TDTT, sân bóng và các khu vực luyện tập, 
sinh hoạt chung đáp ứng điều kiện học tập, rèn luyện

    

3 Hệ thống vệ sinh công cộng của Nhà trường     

4 Hệ thống điện, nước của Nhà trường     

II. Trung tâm Thông tin - Thư viện Nguyễn Thúc Hào 1 2 3 4 5

1
Cơ sở dữ liệu, nguồn tài liệu đáp ứng nhu cầu của 
người học

    

2
Trang thiết bị các phòng đọc, thiết bị hỗ trợ người 
học trong việc tìm kiếm các tài liệu thông tin cần thiết

    

3
Thái độ phục vụ, tinh thần trách nhiệm của cán bộ thư 
viện đối với bạn đọc

    

III. Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm 1 2 3 4 5

1
Trang thiết bị các phòng thực hành - thí nghiệm 
của Nhà trường đáp ứng đủ điều kiện thực hành, thí 
nghiệm của người học 

    

2
Các thiết bị thực hành - thí nghiệm đều hoạt động tốt 
và cho kết quả đúng với lý thuyết

    

3
Thái độ phục vụ của Kỹ thuật viên, giáo viên hướng 
dẫn thực hành thí nghiệm

    

IV. Các hoạt động khác 1 2 3 4 5

1
Thái độ, tinh thần làm việc, ý thức trách nhiệm của 
giảng viên, giáo viên trong quá trình đào tạo.

    

2
Thái độ, tinh thần làm việc, ý thức trách nhiệm của 
cán bộ hành chính trong quá trình đào tạo.

    

3
Việc giải quyết các thủ tục hành chính của Nhà trường 
đối với người học.

    
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TT Nội dung lấy ý kiến Mức độ đánh giá
4 Công tác đảm bảo an ninh, trật tự trường học     

5
Việc cung cấp các thông tin nghề nghiệp và việc làm 
của Nhà trường đối với người học.

    

V. Các đơn vị hành chính, bộ phận và đoàn thể (thời gian, quy trình xử lý công 
việc; tinh thần, thái độ làm việc, phục vụ của cán bộ, viên chức...)
Nhóm 1:Bắt buộc người học cho ý kiến 1 2 3 4 5
1 Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên     

2 Phòng Đào tạo     

3 Bộ phận một cửa     

4 Phòng Kế hoạch - Tài chính     

5 Phòng Thanh tra - Pháp chế     

6 Phòng Quản trị và Đầu tư     

7 Trung tâm Công nghệ Thông tin     

8
Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ 
doanh nghiệp

    

9 Trung tâm Đảm bảo chất lượng     

10 Đoàn Thanh niên     

11 Hội Sinh viên     

12 Nhà xe sinh viên     

13 Bộ phận vệ sĩ     

Nhóm 2: Chỉ dành cho người học có tiếp xúc 1 2 3 4 5
1 Phòng Khoa học và hợp tác quốc tế     

2 Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh Vinh     

3 Trung tâm Nội trú     

4 Trạm Y tế     

5 Ban Quản lý Cơ sở 2     

6 Nhà ăn và các dịch vụ khác     
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Các nhận xét, thông tin khác mà anh/chị muốn góp ý bổ 
sung (ghi rõ cá nhân hoặc tập thể)

 ................................................................................................
 ................................................................................................
 ................................................................................................
Anh/chị có sáng kiến gì trong công tác cải cách hành chính 

của Nhà trường

 ........................................................................................
 ........................................................................................
B. THÔNG TIN CHUNG VỀ NGƯỜI TRẢ LỜI
Anh/chị hãy điền thông tin và kích chuột máy tính vào ô phù 

hợp (mục Giới tính).
Khóa học: ...........................Lớp:  ...........................................
Ngành học: .........................Khoa/viện:  .................................
Giới tính:  Nam         Nữ 
Cảm ơn anh/chị đã tham gia ý kiến

Nghệ An, ngày tháng năm 20...

BAN GIÁM HIỆU 
DUYỆT PHIẾU

TRƯỞNG PHÒNG 
CTCT-HSSV
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Phụ lục 3.10. Khảo sát thông tin về doanh nghiệp (phục vụ 
cho công tác đào tạo của nhà trường và tạo cơ sở xây dựng mối 
quan hệ hơp tác giữa nhà trường với doanh nghiệp).

KHẢO SÁT THÔNG TIN 
VỀ DOANH NGHIỆP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN

Trước hết xin chân thành cảm ơn ông/bà đại diện cho doanh 
nghiệp đã tham gia trả lời bảng hỏi này. Mục đích của bảng hỏi 
nhằm thu thập các thông tin liên quan đến doanh nghiệp của 
ông/bà để phục vụ cho công tác đào tạo của trường Đại học Vinh 
và là cơ sở để xây dựng mối quan hệ hợp tác giữa Nhà trường 
với doanh nghiệp của ông/bà. Nội dung khảo sát sẽ không làm 
phương hại đến lợi ích của cá nhân ông/bà và doanh nghiệp. 
Ông/bà vui lòng trả lời bằng cách đánh dấu X vào ô mình chọn 
hoặc điền vào chỗ trống. 

Câu 1: Xin ông/bà cho biết các thông tin về doanh nghiệp 
của mình:

1.1. Tên doanh nghiệp:  ........................................................
1.2. Địa chỉ doanh nghiệp: ....................................................
1.3. Tên giám đốc: .................................................................
1.4. Điện thoại:................................. Email: .........................
1.5. Địa chỉ webite: ................................................................
1.6. Số lượng cán bộ, công nhân viên: .................................
1.7. Lĩnh vực kinh doanh:
1. Công nghệ thông tin, điện tử, điện lạnh .........................
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2. Du lịch, thực phẩm, môi trường .....................................
3. Kinh doanh? Sản xuất ....................................................
4. Bất động sản ................................................................... 
5. Xây dựng, kỹ thuật .........................................................
6. May mặc, thời trang .......................................................
7. Tài chính, ngân hàng ......................................................
8. Khác (chỉ rõ): .....................................................................
Câu 2. Xin ông/bà cho biết dự kiến nhu cầu về số lượng 

nhân viên cần tuyển dụng của doanh nghiệp mình trong thời 
gian tới:

Thời gian Số lượng Lĩnh vực cần tuyển
Trong vòng 1 năm tới
Trong vòng 2 năm tới
Trong vòng 3 năm tới
Trong vòng 4 năm tới
Trong vòng 5 năm tới

Câu 3. Xin cho biết, tiêu chuẩn trong tuyển dụng đối với 
doanh nghiệp của ông/bà là gì?(Bao gồm kiến thức, kỹ năng...):

 ................................................................................................
 ................................................................................................
 ................................................................................................
Câu 4: Xin ông/bà cho biết những nội dung mà doanh 

nghiệp của ông/bà có thể hợp tác với Trường Đại học Vinh:
4.1. Tài trợ học bổng:

Có  Không 
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4.2. Hỗ trợ triển khai thực tập, thực hành chuyên môn:

Có  Không 

4.3. Chuyển giao khoa học công nghệ:

Có  Không 

4.4. Tổ chức các chương trình bồi dưỡng chuyên môn, 
nghiệp vụ

Có  Không 

4.5. Hợp tác khác (Quảng bá thương hiệu, tổ chức sự kiện...)
 ................................................................................................
 ................................................................................................
Câu 5: Những mong muốn, nguyện vọng từ phía doanh 

nghiệp của ông/bà khi hợp tác với Trường Đại học Vinh?
 ................................................................................................
 ................................................................................................
Câu 6: Ông/bà có đề xuất, ý kiến góp ý về nội dung chương 

trình đào tạo của Trường Đại học Vinh?
 ................................................................................................
 ................................................................................................
 ................................................................................................
Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của ông/ bà.
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Phụ lục 3.11. Khảo sát ý kiến phản hồi từ sinh viên cuối 
khóa tốt nghiệp năm ... về các hoạt động của nhà trường

 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

PHIẾU LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI 
TỪ SINH VIÊN CUỐI KHÓA TỐT NGHIỆP NĂM 20... 

VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG
(Dùng cho sinh viên đại học hệ chính quy)
Ngày khảo sát:............/............/20............

Để nâng cao chất lượng đào tạo, Trường Đại học Vinh tổ chức 
lấy ý kiến phản hồi từ sinh viên cuối khóa tốt nghiệp năm 2019 
về các hoạt động của Nhà trường. Đề nghị anh/chị hãy đánh giá, 
nhận xét trung thực, khách quan, chính xác để giúp Nhà trường 
có cơ sở đưa ra các biện pháp nhằm cải tiến các hoạt động giáo 
dục, đào tạo ngày càng tốt hơn. 

I. MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ: Anh/chị hãy cho biết ý kiến của 
mình theo mức độ từ 1 đến 4 (kích chuột máy tính vào ô phù hợp)

Mức độ đánh giá
1 2 3 4

Tốt 
(Mức độ đáp 
ứng từ 80 % 

trở lên)

Khá 
(Mức độ đáp 
ứng từ 65% 
đến 79%)

Trung bình 
(Mức độ đáp 
ứng từ 50% 
đến 64%)

Chưa đạt 
(Mức độ đáp 

ứng dưới 
50%)
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II. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

TT Nội dung lấy ý kiến Mức độ đánh giá

A Đánh giá về chương trình đào tạo 1 2 3 4

1
Chương trình đào tạo có mục tiêu rõ ràng, phù hợp 
với chuẩn đầu ra

   

2
Cấu trúc chương trình linh hoạt, thuận lợi cho người 
học lựa chọn chuyển đổi 

   

3
Chương trình phân bố tỷ lệ giờ lý thuyết, thực hành 
hợp lý

   

4
Nội dung các học phần có tính kế thừa và phù hợp 
với mục tiêu, yêu cầu của ngành học

   

5 Các học phần chú trọng cả kiến thức và kỹ năng    

6
Chương trình cân đối giữa thời gian học trên lớp và 
tự học

   

7
Chương trình đã cung cấp kiến thức và kĩ năng cần 
thiết cho nghề nghiệp.

   

B Đánh giá về đội ngũ giảng viên 1 2 3 4

8
Giảng viên có trình độ, kiến thức chuyên môn tốt và 
thường xuyên cập nhật thông tin mới trong bài giảng

   

9
Giảng viên có kỹ năng sư phạm và sử dụng hiệu quả 
nhiều phương pháp giảng dạy khác nhau

   

10
Giảng viên thông báo đầy đủ tiêu chí đánh giá cho 
từng học phần

   

11
Giảng viên thường xuyên khuyến khích sinh viên 
tham gia vào các hoạt động học tập, thảo luận và 
thực hành, rèn luyện chuyên môn.

   
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TT Nội dung lấy ý kiến Mức độ đánh giá

12
Giảng viên sẵn sàng hướng dẫn, giúp đỡ sinh viên 
trong học tập

   

13
Giảng viên công bằng, khách quan và đánh giá đúng 
năng lực của sinh viên

   

C Đánh giá về kết quả học tập của sinh viên 1 2 3 4

14
Khóa học cung cấp cho anh/chị những kiến thức cần 
thiết về chuyên môn và nghiệp vụ nghề nghiệp

   

15
Khóa học giúp anh/chị phát triển những kỹ năng 
mềm cần thiết cho nghề nghiệp (giao tiếp, trình bày, 
tổ chức, quản lý, làm việc nhóm...)

   

16
Khóa học giúp anh/chị nâng cao năng lực ngoại ngữ, 
tin học

   

17
Khóa học giúp anh/chị rèn luyện kỹ năng tư duy 
sáng tạo, khả năng tự học, tự nghiên cứu

   

18
Khóa học giúp anh/chị phát triển, nâng cao đạo đức, 
nhân cách, lối sống, tinh thần trách nhiệm, ý thức 
kỷ luật...

   

19
Anh/chị tự tin về khả năng đáp ứng yêu cầu nghề 
nghiệp sau khi ra trường

   

D
Đánh giá về tổ chức đào tạo và cơ sở vật chất, 
trang thiết bị dạy học

1 2 3 4

20
Kế hoạch, thời gian biểu học tập và thi kết thúc học 
phần được sắp xếp phù hợp

   

21
Cơ sở vật chất, trang thiết bị của Nhà trường đáp ứng 
nhu cầu học tập, nghiên cứu và rèn luyện của sinh viên

   

22
Thư viện của Trường có đủ học liệu đáp ứng nhu 
cầu học tập, nghiên cứu của sinh viên

   
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TT Nội dung lấy ý kiến Mức độ đánh giá

E Đánh giá chung 1 2 3 4

23
Mức độ hài lòng chung của anh/chị về chương trình 
đào tạo của ngành đã theo học

   

24
Mức độ hài lòng chung của anh/chị về môi trường 
sống, sinh hoạt, rèn luyện và học tập tại Trường.

   

25
Mức độ hài lòng của anh/chị về chất lượng phục vụ 
của Nhà trường đối với sinh viên.

   

III. Ý KIẾN KHÁC
1. Ý kiến đóng góp cho sự phát triển của khoa/viện
 ................................................................................................
 ................................................................................................
2. Ý kiến đóng góp cho sự phát triển của Nhà trường
 ................................................................................................
 ................................................................................................
IV. THÔNG TIN CHUNG VỀ NGƯỜI TRẢ LỜI
Anh/chị hãy điền thông tin cá nhân và kích chuột máy tính 

vào ô lựa chọn.
• Họ và tên (có thể không điền): .............................................
• Mã số sinh viên (có thể không điền): ...................................
• Email (có thể không điền): ...................................................
• Điện thoại liên lạc (có thể không điền): ...............................
• Giới tính:       nam;       nữ
• Khóa/Lớp:.......................... Viện/Khoa đào tạo: ..................
• Ngành học:..........................Khóa học:  ...............................
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• Năm tốt nghiệp:....................................................................
• Xếp loại TN (dự kiến):...... Điểm hệ 4:..... Điểm hệ 10: ......
• Xếp loại rèn luyện (dự kiến): ...............................................
• Dự kiến của anh/chị sau khi tốt nghiệp:
  - Đi làm ngay:  

  - Tiếp tục học cao học: 
  - Học tiếp ngành khác: 
  - Khác    

Cảm ơn anh/chị đã tham gia ý kiến
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Phụ lục 4a: Mẫu Kế hoạch cải tiến chất lượng sau đánh 
giá ngoài cơ sở giáo dục 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

Số:      /KH-ĐHV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghệ An, ngày   tháng   năm 

KẾ HOẠCH
Cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài cơ sở giáo dục 

Trường Đại học Vinh năm (giai đoạn)....

Căn cứ
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
II. NỘI DUNG CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG
III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
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Phụ lục 4.b. Mẫu Nội dung cải tiến chất lượng sau đánh 
giá ngoài cơ sở giáo dục

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

Số:     /KH-ĐHV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghệ An, ngày   tháng   năm 

NỘI DUNG 
CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG SAU ĐÁNH GIÁ NGOÀI 

CƠ SỞ GIÁO DỤC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH 
NĂM (GIAI ĐOẠN) ...

(Kèm theo Kế hoạch số.... /KH-ĐHV, ngày... tháng... năm 2020)

TT Hoạt động cải tiến
Khung thời gian Trách nhiệm Sản 

phẩmBắt đầu Kết thúc Chính Phối hợp

1

2

...
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Phụ lục 4.c: Mẫu Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch cải 
tiến chất lượng sau ĐGN CSGD

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

Số:     /BC-ĐHV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghệ An, ngày   tháng   năm 

BÁO CÁO 
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CẢI TIẾN CHẤT 
LƯỢNG SAU ĐÁNH GIÁ NGOÀI CƠ SỞ GIÁO DỤC

Phần I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CSGD
1. Tên đơn vị:
- Tên đơn vị: 

Tên tiếng Việt: ......................................................................
Tên tiếng Anh: ......................................................................

- Cấp chủ quản: ......................................................................
- Địa chỉ trường: .....................................................................
- Số điện thoại liên hệ:  ...........................................................

Số fax: ..................................................................................
Email: ...................................................................................
Website:  ...............................................................................

2. Thời hạn ghi trên Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng 
giáo dục:  ......................................................................................

3. Thời gian tự đánh giá:  ..................................................... 
 ................................................................................................
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Phần II: ĐÁNH GIÁ GIỮA KỲ

Tiêu chuẩn/ 
Tiêu chí 

(Trình bày lần 
lượt theo các 
tiêu chuẩn và 

tiêu chí)

Kết quả 
KĐCLGD 

(Đạt/ 
Chưa 
đạt)

Lĩnh vực cần cải 
tiến chất lượng 

theo khuyến nghị 
của Đoàn đánh giá 
ngoài và của Hội 

đồng KĐCLGD

Các hoạt 
động cải tiến 
chất lượng 

đã thực hiện 
và kết quả 

Lĩnh vực cần 
cải tiến chất 
lượng trong 

thời gian 
tiếp theo

Tiêu chuẩn ....

Tiêu chí ...

Phần III: DANH MỤC VÀ MÃ MINH CHỨNG
 ................................................................................................
 ................................................................................................
 ................................................................................................
 ................................................................................................
 ................................................................................................
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Phụ lục 5: Mẫu Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch 
năm học và xây dựng kế hoạch năm học các đơn vị đào tạo

Mẫu dùng cho 
các đơn vị đào tạo

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghệ An, ngày   tháng   năm 

BÁO CÁO 
Đánh giá thực hiện kế hoạch năm học..... 

và xây dựng kế hoạch năm học.......
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

PHẦN 1 
Báo cáo đánh giá 

tình hình thực hiện kế hoạch năm học.......
- Khái quát đặc điểm, tình hình của đơn vị trong năm học ...;
1. Công tác phát triển chương trình đào tạo và bồi dưỡng
a) Kết quả thực hiện
Các nội dung cơ bản:
- Kết quả khảo sát về nhu cầu của thị trường lao động liên 

quan đến CTĐT.
- Kết quả cập nhật chuẩn đầu ra CTĐT và công bố công khai 

CĐR của CTĐT.
- Cập nhật bản mô tả CTĐT.
- Kết quả cập nhật đề cương CTĐT và đề cương môn học/

học phần.
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- Kết quả thể hiện các nguồn lực và tiến độ trong việc thực hiện 
CTĐT (Sử dụng số liệu tại biểu 2, biểu 2A và biểu 3 - KHTC).

- Kết quả đánh giá/rà soát/cải tiến/thẩm định quy trình thiết 
kế, phát triển CTĐT

- Kết quả khảo sát/dữ liệu khảo sát/báo cáo khảo sát lấy ý 
kiến phản hồi các bên liên quan để xây dựng và phát triển CTĐT.

- Kết quả thực hiện kế hoạch kiểm định CTĐT.

b) Hạn chế và nguyên nhân
2. Công tác dạy học
a) Kết quả thực hiện
Các nội dung cơ bản:
- Kết quả về các hoạt động đổi mới dạy học như: câu lạc bộ 

học thuật, dự án, rèn nghề, thực tập, thực hành, thực tế tại doanh 
nghiệp... (Sử dụng số liệu tại biểu 4).

- Tài liệu/hội thảo/hội nghị/chuyên đề/tọa đàm liên quan đến 
thảo luận, trao đổi sáng kiến kinh nghiệm trong giảng dạy và học 
tập để đạt được CĐR.

- Công tác cập nhật, bổ sung, biên soạn nguồn tư liệu, giáo 
trình, sách, báo, phim ảnh phục vụ cho hoạt động dạy học.

- Kết quả đánh giá tính tương thích và phù hợp của quá trình 
dạy học, kiểm tra đánh giá và CĐR của CTĐT.

- Dữ liệu phản hồi của các bên liên quan về quá trình dạy học 
và kết quả học tập.

- Kết quả về công tác kiểm tra đánh giá: quy trình kiểm tra 
đánh giá, kết quả thi học phần, chấm luận văn tốt nghiệp/luận án, 
bài thi định kỳ/cuối kỳ/cuối khóa... của các hệ đào tạo.
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- Kết quả thực hiện nhiệm vụ dạy học và cập nhật định mức 
kinh tế kỹ thuật (Thống kê giờ chuẩn theo số liệu tại biểu 2, biểu 3).

b) Hạn chế và nguyên nhân
3. Công tác nghiên cứu khoa học (NCKH) và chuyển giao 

công nghệ
a) Kết quả thực hiện
Các nội dung cơ bản:
- Kết quả thực hiện kế hoạch/chiến lược/chính sách NCKH 

và chuyển giao công nghệ của khoa/viện.
- Kết quả về các nghiên cứu và công bố của người học và 

giảng viên (Số liệu tại biểu 7).
- Công tác biên soạn/cập nhật sổ tay/hướng dẫn thực hiện kế 

hoạch NCKH của đơn vị.
- Các hội nghị, hội thảo, sáng kiến kinh nghiệm,... để phổ 

biến, áp dụng kết quả NCKH vào thực tiễn/sử dụng cải tiến việc 
dạy và học.

- Tổ chức các hội nghị tổng kết, báo cáo kết quả NCKH của 
người học và GV.

- Kết quả thực hiện đối sánh trong nước và quốc tế về loại 
hình nghiên cứu và số lượng các hoạt động NCKH của người học 
và GV thuộc các CTÐT tương ứng.

b) Hạn chế và nguyên nhân
4. Công tác phát triển đội ngũ
a) Kết quả thực hiện
Các nội dung cơ bản:
- Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển đội ngũ của khoa/viện
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- Thông tin về cơ cấu độ tuổi, giới tính, trình độ chuyên môn 
của đội ngũ

- Kết quả khảo sát và dự báo nhu cầu đào tạo/bồi dưỡng đội ngũ 
- Kết quả thực hiện kế hoạch và kinh phí đào tạo, phát triển 

đội ngũ (Số liệu theo biểu 6, biểu 8)
- Kết quả đánh giá trình độ/năng lực hằng năm của đội ngũ 

và kết quả thi đua khen thưởng của đơn vị.
b) Hạn chế và nguyên nhân
5. Công tác về người học
5.1. Công tác tuyển sinh
a) Kết quả thực hiện
Các nội dung cơ bản:
- Đề án/chính sách tuyển sinh hằng năm của Khoa/viện; Dữ 

liệu, thống kê kết quả tuyển sinh (Theo số liệu biểu 1).
- Các thông báo/kế hoạch tuyển sinh, tờ rơi, trang thông tin 

điện tử của khoa/viện.
- Khảo sát hằng năm về ý kiến của các bên liên quan trong 

việc xây dựng chính sách tuyển sinh của đơn vị.
- Kiến nghị đóng/mở chương trình đào tạo.
b) Hạn chế và nguyên nhân
5.2. Công tác hỗ trợ người học
a) Kết quả thực hiện
Các nội dung cơ bản:
- Kết quả thực hiện sổ tay nghiệp vụ về người học (Bộ phận/

cá nhân chịu trách nhiệm theo dõi, liên hệ người học; Dữ liệu về 
kết quả học tập của người học hằng năm; Các báo cáo và phản 
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hồi về kết quả, tiến độ học tập và rèn luyện của người học; Bảng 
tổng hợp các hoạt động người học tham gia vào các câu lạc bộ, 
các nhóm nghiên cứu, các hoạt động ngoại khóa, cuộc thi, tài 
liệu tìm hiểu, phân tích nguyên nhân chậm tốt nghiệp; nhật ký tư 
vấn/hỗ trợ người học rút ngắn thời gian tốt nghiệp; Phản hồi của 
người học về chất lượng, hiệu quả các hoạt động tư vấn học tập).

- Kết quả thực hiện sổ tay nghiệp vụ về người học đã tốt 
nghiệp (Bộ phận/cá nhân theo dõi, liên hệ với người học tốt 
nghiệp; Số liệu thống kê, theo dõi, báo cáo tổng kết/đánh giá tỉ lệ 
tốt nghiệp, tỉ lệ có việc làm, thu nhập bình quân của các khóa tốt 
nghiệp; Danh sách các cơ sở đào tạo, các doanh nghiệp/tổ chức 
phối hợp/liên kết với CSGD trong việc hỗ trợ đào tạo, thực hành, 
thực tập và tuyển dụng; Phản hồi của người học về chất lượng, 
hiệu quả các hoạt động tư vấn học tập, hỗ trợ việc làm; Tìm hiểu, 
phân tích nguyên nhân người học tốt nghiệp chưa tìm được việc 
làm; nhật ký tư vấn/hỗ trợ người học tốt nghiệp có việc làm).

- Kết quả thực hiện đối sánh trong CSGD, trong nước/quốc 
tế về tỉ lệ có việc làm của người học tốt nghiệp; báo cáo đánh giá, 
dự đoán xu thế về việc làm

- Kết quả khảo sát/trao đổi/làm việc với các đơn vị sử dụng 
lao động trong việc gắn kết doanh nghiệp với CSGD ở tất cả các 
khâu trong quá trình đào tạo và tìm kiếm việc làm.

b) Hạn chế và nguyên nhân
6. Công tác cơ sở vật chất
a) Kết quả thực hiện
Các nội dung cơ bản:
- Công tác quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị,...; Sổ theo 

dõi tình trạng hoạt động, tần suất sử dụng,... của trang thiết bị
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- Kết quả thực hiện kế hoạch mua sắm và nâng cấp cơ sở vật 
chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo. Kinh phí dành cho đầu tư cơ 
sở vật chất và trang thiết bị (Số liệu theo biểu 5).

b) Hạn chế và nguyên nhân
7. Công tác hợp tác đối ngoại
a) Kết quả thực hiện
Các nội dung cơ bản: Các hoạt động hợp tác đối ngoại với 

các đơn vị trong và ngoài nước về đào tạo, NCKH, thực hành, 
thực tập, bồi dưỡng,...

b) Hạn chế và nguyên nhân
8. Các công tác khác
a) Kết quả thực hiện
Các nội dung cơ bản: Công tác chính trị, tư tưởng, công tác 

phát triển Đảng, hoạt động đoàn thể, công tác kết nối phục vụ 
cộng đồng và các công tác đặc thù khác của đơn vị.

b) Hạn chế và nguyên nhân

PHẦN 2
Kế hoạch năm học 2020 - 2021

Trong quá trình xây dựng Kế hoạch năm học, các đơn vị căn 
cứ vào các văn bản của Nhà trường và đơn vị, trong đó bao gồm:

- Sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu, giá trị cốt lõi và triết lý giáo 
dục của Nhà trường;

- Quyết định số 1278/QĐ-ĐHV ngày 28/12/2018 của Hiệu 
trưởng ban hành Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại học 
Vinh giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn 2030;
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- Quyết định số 766/QĐ-ĐHV ngày 31/8/2018 của Hiệu 
trưởng ban hành về Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ 
Trường Đại học Vinh giai đoạn 2018-2025;

- Quyết định số 2389/QĐ-ĐHV ngày 06/09/2019 của Hiệu 
trưởng ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị 
thuộc và trực thuộc Trường Đại học Vinh; 

- Quyết định số 61/QĐ-ĐHV ngày 30/10/2019 của Hiệu 
trưởng ban hành về Kế hoạch tự đánh giá và đánh giá ngoài 
chương trình đào tạo Trường Đại học Vinh giai đoạn 2019-2025;

- Quyết định số 3510/QĐ-ĐHV ngày 23/12/2019 của Hiệu 
trưởng về việc phân bổ chỉ tiêu công bố bài báo trên các tạp chí 
khoa học thuộc cơ sở dữ liệu của Web of Science hoặc Scopus 
năm 2020;

- Đặc điểm, tình hình của đơn vị hiện tại.
1. Công tác phát triển chương trình đào tạo và bồi dưỡng
- Kế hoạch khảo sát về nhu cầu của thị trường lao động liên 

quan đến CTĐT.
- Cập nhật chuẩn đầu ra CTĐT và công bố công khai CĐR 

của CTĐT.
- Cập nhật bản mô tả CTĐT.
- Cập nhật đề cương CTĐT và đề cương môn học/học phần.
- Kế hoạch thể hiện các nguồn lực và tiến độ trong việc thực 

hiện CTĐT (Sử dụng biểu 2, biểu 2A và biểu 3).
- Đánh giá/rà soát/cải tiến/thẩm định quy trình thiết kế, phát 

triển CTĐT.
- Khảo sát/dữ liệu khảo sát/báo cáo khảo sát lấy ý kiến phản 

hồi các bên liên quan để xây dựng và phát triển CTĐT.
- Kế hoạch chi tiết tự đánh giá các CTĐT.
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2. Công tác dạy học
- Các hoạt động đổi mới dạy học như: câu lạc bộ học thuật, 

dự án, rèn nghề, thực tập, thực hành, thực tế tại doanh nghiệp... 
(Sử dụng biểu 4).

- Tài liệu/hội thảo/hội nghị/chuyên đề/tọa đàm liên quan đến 
thảo luận, trao đổi sáng kiến kinh nghiệm trong giảng dạy và học 
tập để đạt được CĐR.

- Công tác cập nhật, bổ sung, biên soạn nguồn tư liệu, giáo 
trình, sách, báo, phim ảnh phục vụ cho hoạt động dạy học.

- Đánh giá tính tương thích và phù hợp của quá trình dạy học, 
kiểm tra đánh giá và CĐR của CTĐT.

- Dữ liệu phản hồi của các bên liên quan về quá trình dạy học 
và kết quả học tập.

- Công tác kiểm tra đánh giá: quy trình kiểm tra đánh giá, kết 
quả thi học phần, chấm luận văn tốt nghiệp/ luận án, bài thi định 
kỳ/cuối kỳ/cuối khóa... của các hệ đào tạo.

- Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ dạy học và cập nhật định mức 
kinh tế kỹ thuật (Sử dụng biểu 2, biểu 3).

3. Công tác nghiên cứu khoa học (NCKH) và chuyển giao 
công nghệ

- Cập nhật kế hoạch/chiến lược/chính sách NCKH và chuyển 
giao công nghệ của khoa/viện.

- Dự kiến kết quả về các nghiên cứu và công bố của người 
học và giảng viên (Sử dụng biểu 7).

- Công tác biên soạn/ cập nhật sổ tay/ hướng dẫn thực hiện kế 
hoạch NCKH của đơn vị.

- Các hội nghị, hội thảo, sáng kiến kinh nghiệm, ... để phổ 
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biến, áp dụng kết quả NCKH vào thực tiễn/sử dụng cải tiến việc 
dạy và học.

- Tổ chức các hội nghị tổng kết, báo cáo kết quả NCKH của 
người học và GV.

- Kế hoạch thực hiện đối sánh trong nước và quốc tế về loại 
hình nghiên cứu và số lượng các hoạt động NCKH của người học 
và GV thuộc các CTÐT tương ứng.

4. Công tác phát triển đội ngũ
- Kế hoạch phát triển đội ngũ của khoa/viện.
- Kế hoạch khảo sát và dự báo nhu cầu đào tạo/bồi dưỡng 

đội ngũ.
- Kế hoạch và kinh phí đào tạo, phát triển đội ngũ (Sử dụng 

biểu 6, biểu 8).
- Công tác đánh giá cán bộ và thi đua khen thưởng của đơn vị.
5. Công tác về người học
5.1. Công tác tuyển sinh
- Đề án/chính sách tuyển sinh hằng năm của Khoa/viện; Dữ 

liệu, thống kê kết quả tuyển sinh (Sử dụng biểu 1)
- Các thông báo/kế hoạch tuyển sinh, tờ rơi, trang thông tin 

điện tử của khoa/viện.
- Khảo sát hằng năm về ý kiến của các bên liên quan trong 

việc xây dựng chính sách tuyển sinh của đơn vị.
- Kiến nghị đóng/mở chương trình đào tạo.
5.2. Công tác hỗ trợ người học
- Kế hoạch thực hiện sổ tay nghiệp vụ về người học (Bộ phận/

cá nhân chịu trách nhiệm theo dõi, liên hệ người học; Dữ liệu về 
kết quả học tập của người học hằng năm; Các báo cáo và phản hồi 
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về kết quả, tiến độ học tập và rèn luyện của người học; Bảng tổng 
hợp các hoạt động người học tham gia vào các câu lạc bộ, các 
nhóm nghiên cứu, các hoạt động ngoại khóa, cuộc thi, tài liệu tìm 
hiểu, phân tích nguyên nhân chậm tốt nghiệp; nhật ký tư vấn/hỗ 
trợ người học rút ngắn thời gian tốt nghiệp; Phản hồi của người 
học về chất lượng, hiệu quả các hoạt động tư vấn học tập).

- Kế hoạch thực hiện sổ tay nghiệp vụ về người học đã tốt 
nghiệp (Bộ phận/cá nhân theo dõi, liên hệ với người học tốt 
nghiệp; Số liệu thống kê, theo dõi, báo cáo tổng kết/đánh giá tỉ lệ 
tốt nghiệp, tỉ lệ có việc làm, thu nhập bình quân của các khóa tốt 
nghiệp; Danh sách các cơ sở đào tạo, các doanh nghiệp/tổ chức 
phối hợp/liên kết với CSGD trong việc hỗ trợ đào tạo, thực hành, 
thực tập và tuyển dụng; Phản hồi của người học về chất lượng, 
hiệu quả các hoạt động tư vấn học tập, hỗ trợ việc làm; Tìm hiểu, 
phân tích nguyên nhân người học tốt nghiệp chưa tìm được việc 
làm; nhật ký tư vấn/hỗ trợ người học tốt nghiệp có việc làm).

- Kế hoạch thực hiện đối sánh trong CSGD, trong nước/quốc 
tế về tỉ lệ có việc làm của người học tốt nghiệp; báo cáo đánh giá, 
dự đoán xu thế về việc làm.

- Khảo sát/trao đổi/làm việc với các đơn vị sử dụng lao động 
trong việc gắn kết doanh nghiệp với CSGD ở tất cả các khâu 
trong quá trình đào tạo và tìm kiếm việc làm.

6. Công tác cơ sở vật chất
- Công tác quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị, ...; Sổ theo 

dõi tình trạng hoạt động, tần suất sử dụng,... của trang thiết bị
- Kế hoạch mua sắm và nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị 

phục vụ đào tạo. Kinh phí dành cho đầu tư cơ sở vật chất và trang 
thiết bị (Sử dụng biểu 5).



232

7. Công tác hợp tác đối ngoại
Các hoạt động hợp tác đối ngoại với các đơn vị trong và ngoài 

nước về đào tạo, NCKH, thực hành, thực tập, bồi dưỡng,...
8. Các công tác khác
Các nội dung cơ bản: Công tác chính trị, tư tưởng, công tác 

phát triển Đảng, hoạt động đoàn thể, các hoạt động phục vụ cộng 
đồng và các công tác đặc thù khác của đơn vị.

9. Kiến nghị và đề xuất
Lưu ý: Chi tiết các nội dung hoạt động có thể kiểm đếm được 

sản phẩm đầu ra cần được thể hiện rõ tại Phụ lục 1 - Kế hoạch 
năm học 2020-2021. 

Phụ lục 1 - Kế hoạch năm học.....

TT Lĩnh vực công tác

Nội dung kế hoạch
(nêu các hoạt động 
kiểm đếm được sản 

phẩm đầu ra)

Khung 
thời gian 
thực hiện

Đơn vị 
phối 
hợp

Sản 
phẩm 

dự kiến

1
Công tác phát triển 
chương trình đào tạo 
và bồi dưỡng

Tháng... 
đến 

tháng....

2 Công tác dạy học

3
Công tác nghiên cứu 
khoa học và chuyển 
giao công nghệ

4
Công tác phát triển 
đội ngũ

5 Công tác về người học

6 Công tác cơ sở vật chất
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TT Lĩnh vực công tác

Nội dung kế hoạch
(nêu các hoạt động 
kiểm đếm được sản 

phẩm đầu ra)

Khung 
thời gian 
thực hiện

Đơn vị 
phối 
hợp

Sản 
phẩm 

dự kiến

7
Công tác hợp tác đối 
ngoại

8 Các công tác khác

PHẦN 3
Các biểu kế hoạch năm học 2020 - 2021

Biểu 1.
Biểu 2.
Biểu 3.
...

PHÊ DUYỆT 
CỦA HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG ĐƠN VỊ
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Phụ lục 6: Ví dụ mẫu phiếu khảo sát về chuẩn đầu ra, 
khung chương trình của ngành Công nghệ thông tin

(Trích nguồn Khảo sát các bên liên quan của Ngành CNTT - 
Trường Đại học Vinh)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
VIỆN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU ĐIỀU TRA 
NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

(Dùng cho sinh viên tốt nghiệp)

Thưa Anh/Chị,
Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo bậc đại học ngành Công 

nghệ thông tin, chúng tôi rất mong sự chia sẻ ý kiến đánh giá của 
Anh/Chị về chương trình đào tạo, các kỹ năng và năng lực của sinh 
viên tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin. Ý kiến đóng góp của 
Anh/Chị là thông tin quan trọng để chúng tôi cải tiến chương trình 
đào tạo đáp ứng nhu cầu của xã hội và sự phát triển của đất nước.

Trân trọng cảm ơn!

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
1. Họ và tên: ...........................................................................
Giới tính:      Nam                         Nữ
2. Khóa học:........................... Năm tốt nghiệp: .....................
3. Việc làm:  Đã có, công việc:     Chưa có
4. Điện thoại:...................................Email: ............................
5. Địa chỉ liên hệ: ...................................................................
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II. KHẢO SÁT CHUẨN ĐẦU RA 
1. Anh/Chị đánh giá như thế nào về mức độ cần thiết/đạt 

được/mong muốn đạt được của “KIẾN THỨC VÀ LẬP LUẬN 
NGÀNH” đối với sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin?

Ký 
hiệu

Chủ đề chuẩn đầu ra
A

Mức độ cần 
thiết

B
Mức độ SV đạt 
được hiện nay

C
Mức độ mong 
muốn đạt được

a: Không cần thiết
b: Ít cần thiết
c: Không biết
d: Cần thiết
e: Rất cần thiết

1 hoặc I: Có biết hoặc có nghe qua
2 hoặc II: Có hiểu biết hoặc có thể tham gia
3 hoặc III: Có khả năng vận dụng
4 hoặc IV: Có khả năng phân tích
5 hoặc V: Có khả năng tổng hợp và đánh giá

a b c d e 1 2 3 4 5 I II III IV V

1.1 Kiến thức khoa học cơ bản

1.1.1 Lý luận chính trị, pháp luật

1.1.2 Xã hội

1.1.3 Ngoại ngữ

1.1.4
Toán (gồm xác suất 
thống kê)

1.1.5
Vật lý (gồm kỹ thuật 
điện, điện tử)

1.1.6 Hóa học

1.1.7 Hình họa và vẽ kỹ thuật

1.1.8 Tin học văn phòng

1.2. Kiến thức nền tảng

1.2.1 Cơ sở toán cho Tin học

1.2.2
Lập trình cơ bản (C, 
C++, Java)
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1.2.3
Kiến thức nền tảng về 
máy tính (kiến trúc máy 
tính, hệ điều hành,..)

1.2.4 Mạng máy tính

1.2.5 Công nghệ Web

1.2.6

Các hệ thống thông 
tin (cơ sở dữ liệu, hệ 
quản trị cơ sở dữ liệu, 
phân tích và thiết kế hệ 
thống,...)

1.2.7 Tương tác người-máy

1.3 Kiến thức kỹ thuật ngành

1.3.1

Các hệ thống thông 
minh (trí tuệ nhân tạo, 
học máy, khai phá dữ 
liệu,...)

1.3.3

Lập trình tích hợp (lập 
trình.NET, Java nâng 
cao, lập trình cho thiết 
bị di động,...)

1.3.4
An toàn và an ninh 
thông tin 

1.3.5

Tích hợp hệ thống và 
kiến trúc phần mềm 
(công nghệ phần mềm, 
kiến trúc phần mềm,...) 

1.3.6
Quản lý và bảo trì hệ 
thống
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2. Anh/Chị đánh giá như thế nào về mức độ cần thiết/đạt 
được/mong muốn đạt được của “KỸ NĂNG, PHẨM CHẤT 
CÁ NHÂN VÀ NGHỀ NGHIỆP” đối với sinh viên tốt nghiệp 
ngành Công nghệ thông tin?

Ký 
hiệu

Chủ đề chuẩn đầu ra

A
Mức độ cần 

thiết

B
Mức độ SV đạt 
được hiện nay

C
Mức độ mong 
muốn đạt được

a: Không cần thiết
b: Ít cần thiết
c: Không biết
d: Cần thiết
e: Rất cần thiết

1 hoặc I: Có biết hoặc có nghe qua
2 hoặc II: Có hiểu biết hoặc có thể tham gia
3 hoặc III: Có khả năng vận dụng
4 hoặc IV: Có khả năng phân tích
5 hoặc V: Có khả năng tổng hợp và đánh giá

a b c d e 1 2 3 4 5 I II III IV V

2.1 Lập luận phân tích và giải quyết vấn đề

2.1.1 Xác định vấn đề

2.1.2 Mô hình hóa vấn đề 

2.1.3
Ước lượng và phân tích 
định tính

2.1.4
Phân tích các yếu tố 
ngẫu nhiên

2.1.5 Giải pháp và đề xuất

2.2 Thử nghiệm, nghiên cứu và khám phá tri thức

2.2.1 Hình thành giả thuyết

2.2.2
Chọn lọc thông tin qua 
tài liệu

2.2.3
Khảo sát dựa trên thử 
nghiệm

2.2.4
Kiểm tra và bảo vệ giả 
thuyết
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2.3 Tư duy hệ thống

2.3.1
Phác thảo tổng thể vấn 
đề

2.3.2
Phát hiện vấn đề nảy 
sinh và tương tác trong 
hệ thống

2.3.3
Sắp xếp thứ tự ưu tiên 
và quan trọng

2.3.4
Dung hòa, đánh giá và 
cân bằng trong cách 
giải quyết

2.4 Thái độ, tư tưởng và học tập

2.4.1
Sẵn sàng chấp nhận 
rủi ro

2.4.2
Kiên trì, quyết tâm, tháo 
vát và linh hoạt

2.4.3 Tư duy sáng tạo

2.4.4 Tư duy phản biện

2.4.5
Hiểu biết về khả năng 
của bản thân

2.4.6
Học tập và rèn luyện 
suốt đời

2.4.7
Quản lý thời gian và 
nguồn lực

2.5 Đạo đức, công bằng và các trách nhiệm khác

2.5.1
Đạo đức nghề nghiệp 
và trách nhiệm xã hội

2.5.2
Thái độ hành xử chuyên 
nghiệp
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2.5.3
Lập kế hoạch nghề 
nghiệp của bản thân

2.5.4
Cập nhật thông tin trong 
lĩnh vực kỹ thuật

3. Anh/Chị đánh giá như thế nào về mức độ cần thiết/đạt 
được/mong muốn đạt được của “KỸ NĂNG LÀM VIỆC 
NHÓM VÀ GIAO TIẾP” đối với sinh viên tốt nghiệp ngành 
Công nghệ thông tin?

Ký 
hiệu

Chủ đề chuẩn đầu ra

A
Mức độ cần 

thiết

B
Mức độ SV đạt 
được hiện nay

C
Mức độ mong 
muốn đạt được

a: Không cần thiết
b: Ít cần thiết
c: Không biết
d: Cần thiết
e: Rất cần thiết

1 hoặc I: Có biết hoặc có nghe qua
2 hoặc II: Có hiểu biết hoặc có thể tham gia
3 hoặc III: Có khả năng vận dụng
4 hoặc IV: Có khả năng phân tích
5 hoặc V: Có khả năng tổng hợp và đánh giá

a b c d e 1 2 3 4 5 I II III IV V

3.1 Làm việc nhóm

3.1.1
Hình thành nhóm làm 
việc hiệu quả

3.1.2
Tổ chức hoạt động 
nhóm hiệu quả

3.1.3 Phát triển nhóm

3.1.4 Lãnh đạo nhóm

3.1.5
Hợp tác làm việc giữa 
các nhóm

3.2 Giao tiếp
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3.2.1
Cấu trúc giao tiếp (cách 
lập luận, sắp xếp ý 
tưởng)

3.2.2 Giao tiếp bằng văn bản

3.2.3
Giao tiếp đa phương 
tiện (sử dụng bảng biểu, 
hình ảnh,...)

3.2.4 Kỹ năng thuyết trình

3.2.5 Lắng nghe và đối thoại

3.2.6
Đàm phán, thõa hiệp và 
giải quyết xung đột

3.3 Giao tiếp bằng ngoại ngữ

3.3.1 Đọc tiếng Anh

3.3.2
Viết báo cáo và trình 
bày một vấn đề đơn 
giản bằng tiếng Anh

3.3.3
Giao tiếp đơn giản bằng 
tiếng Anh

4. Anh/Chị đánh giá như thế nào về mức độ cần thiết/ đạt 
được /mong muốn đạt được của “NĂNG LỰC HÌNH THÀNH 
Ý TƯỞNG, THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ VẬN HÀNH 
TRONG BỐI CẢNH DOANH NGHIỆP VÀ XÃ HỘI” đối 
với sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin?
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Ký 
hiệu

Chủ đề chuẩn đầu ra

A
Mức độ cần 

thiết

B
Mức độ SV đạt 
được hiện nay

C
Mức độ mong 
muốn đạt được

a: Không cần thiết
b: Ít cần thiết
c: Không biết
d:Cần thiết
e: Rất cần thiết

1 hoặc I: Có biết hoặc có nghe qua
2 hoặc II: Có hiểu biết hoặc có thể tham gia
3 hoặc III: Có khả năng vận dụng
4 hoặc IV: Có khả năng phân tích
5 hoặc V: Có khả năng tổng hợp và đánh giá

a b c d e 1 2 3 4 5 I II III IV V

4.1 Bối cảnh bên ngoài, xã hội và môi trường

4.1.1
Vai trò và trách nhiệm 
của người kỹ sư

4.1.2
Tác động của kỹ thuật 
đến xã hội và môi trường

4.1.3
Các quy định của Nhà 
nước đối với kỹ thuật

4.1.4
Bối cảnh lịch sử và văn 
hóa

4.1.5
Các vấn đề mang tính 
thời sự

4.2 Bối cảnh nghề nghiệp và kinh doanh

4.2.1
Tôn trọng sự đa dạng văn 
hóa của doanh nghiệp

4.2.2
Chiến lược, mục tiêu 
và kế hoạch của doanh 
nghiệp

4.2.3
Thương mại hóa sản 
phẩm, giải pháp kỹ thuật

4.2.4
Phát triển công nghệ 
mới và đánh giá
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4.2.5
Thích nghi với môi 
trường làm việc của tổ 
chức/doanh nghiệp

4.3 Hình thành ý tưởng kỹ thuật hệ thống

4.3.1
Hiểu nhu cầu và thiết 
lập các mục tiêu của hệ 
thống/sản phẩm/dự án...

4.3.2
Xác định chức năng, 
nguyên lý và kiến trúc

4.3.3
Mô hình hóa hệ thống 
kỹ thuật và đảm bảo các 
mục tiêu có thể đạt được

4.3.4
Kế hoạch quản lý phát 
triển dự án

4.4 Thiết kế hệ thống

4.4.1 Quy trình thiết kế

4.4.2
Phương pháp tiếp cận 
thiết kế và thiết kế chi tiết 

4.4.3
Vận dụng kiến thức 
trong thiết kế

4.4.4 Thiết kế chuyên ngành

4.4.5
Thiết kế đa mục tiêu 
(bền vững, an toàn, 
thẩm mỹ...,)

4.5 Triển khai hệ thống

4.5.1
Thiết kế và mô phỏng 
quá trình triển khai
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4.5.2
Quy trình lắp ráp phần 
cứng/cài đặt phần mềm

4.5.3
Quy trình xây dựng sản 
phẩm phần mềm

4.5.4
Tích hợp phần cứng - 
phần mềm

4.5.5
Kiếm tra, thử nghiệm, 
phê chuẩn, chứng nhận

4.5.6
Quản lý quá trình triển 
khai hệ thống

4.6 Vận hành hệ thống

4.6.1
Thiết kế và tối ưu hóa 
vận hành bền vững và 
an toàn

4.6.2
Huấn luyện, đào tạo và 
vận hành

4.6.3
Hỗ trợ chu kỳ vòng đời 
hệ thống

4.6.4
Cải tiến và phát triển hệ 
thống

4.6.5
Giải quyết các vấn đề 
khi kết thúc vòng đời hệ 
thống 

4.6.6
Quản lý quá trình vận 
hành
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III. KHẢO SÁT KHUNG CHƯƠNG TRÌNH
1. Dưới đây là khung chương trình đào tạo của ngành Công 

nghệ thông tin, Trường Đại học Vinh. Theo Anh/Chị: 
a) Những học phần này có cần thiết để đáp ứng yêu cầu của 

doanh nghiệp về kiến thức, kỹ năng, và phẩm chất đạo đức làm 
việc không? Đánh dấu ü vào ô tương ứng cho từng mục với mức 
độ do mình chọn.

b) Số tín chỉ của các học phần có hợp lý không? Nếu chưa hợp 
lý, Anh/Chị kiến nghị số tín chỉ cho các học phần đó là bao nhiêu?

Chú ý: 1 tín chỉ tương đương 15 tiết học, 1 tiết học tương đương 
50 phút lên lớp.

TT Học phần
Số 
tín 
chỉ

Mức độ cần 
thiết

Mức độ hợp lý 
của số tín chỉ Kiến 

nghị 
số 
tín 
chỉ

1.
 K

hô
ng

 c
ần

 th
iết

2.
 Ít

 c
ần

 th
iết

3.
 K

hô
ng

 b
iết

4.
 C

ần
 th

iết
5.

 R
ất

 c
ần

 th
iết

I. 
Qu

á 
ít

II.
 Ít

III.
 H

ợp
 lý

IV
. N

hiề
u

V.
 Q

uá
 n

hiề
u

I Khối kiến thức đại cương 60 1 2 3 4 5 I IV III IV V

1
Những nguyên lý cơ bản 
của CN Mác-Lênin

5

2 Toán A1 4

3 Tiếng Anh 1 3

4 Nhập môn ngành kỹ thuật 3

5 Toán A2 4

6 Tiếng Anh 2 4

7 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
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8 Vật lý đại cương 5

9 Hình họa - Vẽ kỹ thuật 4

10 Kỹ thuật điện, điện tử 4

11 Hóa đại cương 4

12 Tin học ngành kỹ thuật 4

13
Tự chọn 1 (tự chọn về các 
kỹ năng mềm)

2

14 Đường lối CM của ĐCSVN 3

15
Xác suất - Thống kê (NN KT, 
CN) 

3

16
Quản trị doanh nghiệp và 
maketing

3

17
Kỹ năng viết và tư duy phản 
biện

3

II Khối kiến thức cơ sở ngành 51 1 2 3 4 5 I II III IV V

1 Toán rời rạc 3

2 Ngôn ngữ lập trình C 4

3 Cơ sở dữ liệu 3

4 Kiến trúc máy tính 3

5 Tiếng Anh chuyên ngành CNTT 3

6 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 4

7 Lập trình hướng đối tượng 3

8 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 3

9
Phân tích và thiết kế hệ 
thống thông tin

3

10
Ngôn ngữ hình thức và 
Automata

3
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11 Kỹ thuật vi xử lý 3

12 Cơ sở truyền tin 3

13 Lập trình Java 3

14 Mạng máy tính 3

15 Lập trình Web 4

16 Hệ điều hành 3

17 Đồ họa máy tính 3

18 Xử lý tín hiệu số 3

19
Phát triển ứng dụng Web với 
PHP & MySQL

3

20 Tương tác người-máy 3

III Khối kiến thức chuyên ngành: 24 tín chỉ

3.1 Khối kiến thức bắt buộc 12 1 2 3 4 5 I II III IV V

1 Xử lý ảnh 3

2 Trí tuệ nhân tạo 3

3 Công nghệ phần mềm 3

4 An toàn thông tin 3

3.2
Khối kiến thức tự chọn 
nhóm I 12 1 2 3 4 5 I II III IV V

1 Tối ưu hóa 3

2
Các giải thuật lập trình nâng 
cao

3

3 Chương trình dịch 3

4 Thương mại điện tử 3

5
Đánh giá độ phức tạp thuật 
toán

3
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6 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên 3

3.3
Khối kiến thức tự chọn 
nhóm II 12 1 2 3 4 5 I II III IV V

1 Cơ sở dữ liệu nâng cao 3

2 Kiến trúc phần mềm 3

3 Hệ thống thông tin quản lý 3

4
Phát triển ứng dụng dựa trên 
mã nguồn mở

3

5 Khai phá dữ liệu 3

6 Máy tìm kiếm 3

3.4
Khối kiến thức tự chọn 
nhóm III 12 1 2 3 4 5 I II III IV V

1 Lập trình.NET 3

2 Lập trình cho Robot 3

3 Lập trình cho thiết bị di động 3

4 Mạng nơ ron 3

5 Học máy 3

6 Xử lý tiếng nói 3

3.5
Khối kiến thức tự chọn 
nhóm IV 12 1 2 3 4 5 I II III IV V

1 Lập trình Java nâng cao 3

2 Quản trị mạng 3

3 An ninh mạng 3

4 Phân tích, thiết kế mạng 3

5 Lập trình mạng 3

6 Hệ điều hành mạng 3
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IV
Khối kiến thức thực tập và 
tốt nghiệp

15 1 2 3 4 5 I II III IV V

1 Thực tập cơ sở 3

2 Thực tập chuyên ngành 3

3 Thực tập tốt nghiệp 3

4 Đồ án tốt nghiệp 6

Tổng số tín chỉ 150

2. Theo Anh/Chị, nên bổ sung học phần nào dưới đây vào 
khung chương trình đào tạo của ngành Công nghệ thông tin? (bằng 
cách đánh dấu ü vào mức độ lựa chọn) và cho biết số tín chỉ.

TT Học phần

Lựa chọn
1. Không nên bổ 
sung
2. Nên bổ sung

Khối kiên thức
I. Cơ sở ngành
II. Chuyên ngành bắt buộc
III. Chuyên ngành tự chọn

Kiến 
nghị 
số tín 
chỉ

1 2 I II III

1
Phương pháp nghiên cứu khoa 
học

2 Bảo trì hệ thống

3 Nguyên lý ngôn ngữ lập trình

4
Phát triển ứng dụng Internet 
of things

5 Lý thuyết trò chơi

6 Tính toán song song

7
Thị giác máy tính (computer 
vision)

8 Ngoại vi và giao diện
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9 Quản lý dự án phần mềm

10 Phân tích yêu cầu phần mềm

11 Kiểm thử phần mềm

12
Công nghệ XML và Web ngữ 
nghĩa

13 Các hệ thống phân tán

14 Đa phương tiện

Anh/Chị đề xuất thêm các môn khác?

1

2

3

3. Mong Anh/Chị vui lòng cho ý kiến nhận xét của mình về 
chương trình học tại Trường bằng cách đánh dấu ü vào ô tương 
ứng cho từng mục với mức độ do mình chọn cho tất cả các lĩnh 
vực dưới đây:

TT Nội dung

Mức độ đánh giá

1.
 K

hô
ng

 rõ
2.

 H
oà

n 
to

àn
 

kh
ôn

g 
đồ

ng
 ý

3.
 K

hô
ng

 đ
ồn

g 
ý

3.
 Đ

ồn
g 

ý
4.

 H
oà

n 
to

àn
 

đồ
ng

 ý

1 Chương trình đào tạo

1.1
Ngành học có mục tiêu rõ ràng và phù hợp với yêu 
cầu xã hội

1.2
Cấu trúc chương trình đào tạo mềm dẻo, tạo điều 
kiện thuận lợi cho SV
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1.3
Chương trình đào tạo có khối lượng vừa phải so với 
thời lượng quy định

1.4 Tỷ lệ phân bố giữa lý thuyết và thực hành hợp lý

1.5 Nội dung chương trình phù hợp với mục tiêu đào tạo

2 Đội ngũ giảng viên

2.1 Giảng viên có kiến thức chuyên môn sâu rộng, cập nhật

2.2
Giảng viên có phương pháp sự phạm tốt và đạt 
hiệu quả cao

2.3 Giảng viên nhiệt tình, sẵn sàng giúp đỡ SV

2.4 Giảng viên đảm bảo giờ lên lớp và kế hoạch giảng dạy

2.5
Sinh viên được đánh giá đúng, công bằng trong 
kiểm tra, thi

3 Quản lý và phục vụ đào tạo

3.1
Công tác tổ chức đào tạo của Nhà trường tạo thuận 
lợi cho SV

3.2
Cán bộ, nhân viên văn phòng có thái độ phục vụ 
SV tốt

3.3 Thư viện có đủ tư liệu tham khảo cho các môn học

3.4
Nhà trường có đủ trang thiết bị phục vụ giảng dạy, 
học tập

4 Sinh hoạt và đời sống

4.1
Các hoạt động Đoàn và Hội có tác dụng tốt, thiết 
thực với SV

4.2
Nhà trường đáp ứng tốt nhu cầu văn hóa, văn nghệ 
của SV

4.3
Nhà trường đáp ứng tốt nhu cầu thể dục, thể thao 
của SV



251

4.4 Nhà trường chăm lo tốt sức khỏe của SV

5 Đáp ứng của khóa học

5.1 Khóa học đáp ứng được các mục tiêu đào tạo

5.2
Khóa học cung cấp cho SV đủ những kiến thức cần 
thiết và được cập nhật

5.3 Khóa học giúp SV phát triển đạo đức, nhân cách

5.4
Khóa học giúp SV phát triển những kỹ năng cần 
thiết cho nghề nghiệp

5.5
SV tự tin về khả năng đáp ứng các yêu cầu của 
nghề nghiệp

6 Kiểm tra đánh giá

6.1
Sử dụng đa dạng hóa các hình thức thi, kiểm tra 
đánh giá môn học

6.2
Các kỳ thi, kiểm tra đánh giá đảm bảo tính nghiêm 
túc, khách quan

6.3
Các tiêu chí đánh giá kết quả học tập được thiết kế 
rõ ràng, phù hợp

Trân trọng cảm ơn Anh/Chị đã dành thời gian tham gia khảo 
sát. Chúng tôi luôn ghi nhận những đóng góp quan trọng của 
Anh/Chị trong việc cải tiến chương trình đào tạo ngành Công 
nghệ Thông tin của trường Đại học Vinh.

.........., ngày.....tháng..... năm 20.....
Ký tên

(Ký và ghi rõ họ và tên)
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Phụ lục 7a. Mẫu Kế hoạch hoạt động cải tiến sau đánh 
giá ngoài cấp CTĐT

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

Số:    /KH-ĐHV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghệ An, ngày   tháng   năm 

KẾ HOẠCH 
Cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài CTĐT 

Trường Đại học Vinh năm....

Thực hiện khuyến nghị của Hội đồng kiểm định chất lượng 
giáo dục thuộc..... về việc khắc phục những tồn tại, tiếp tục cải 
tiến, nâng cao chất lượng giáo dục; Căn cứ Báo cáo Đánh giá 
ngoài chương trình đào tạo ngành.....; Căn cứ các kiến nghị cải 
tiến chất lượng đối với Chương trình đào tạo...... của Hội đồng 
Kiểm định chất lượng giáo dục,......... ban hành kèm theo các 
Nghị quyết số..../NQ-HĐKĐCL ngày....... của Hội đồng Kiểm 
định chất lượng giáo dục, Trung tâm KĐCLGD-....../AUN, 
Khoa...... xây dựng Kế hoạch cải tiến chất lượng sau đánh giá 
ngoài chương trình đào tạo........ Trường Đại học Vinh như sau:

I. MỤC ĐÍCH
- Triển khai, thực hiện tốt các khuyến nghị của Đoàn đánh 

giá ngoài về kiểm định chất lượng giáo dục chương trình đào tạo 
theo bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, phù 
hợp với tình hình thực tế của Khoa cũng như của Nhà trường.

- Xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng, đẩy mạnh hoạt 
động đảm bảo chất lượng trong mọi hoạt động của Nhà trường, 
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đáp ứng yêu cầu công tác kiểm định chất lượng trường đại học 
theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

II. CÁC NỘI DUNG CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG
1. Mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo 
2. Bản mô tả chương trình đào tạo
3. Cấu trúc và nội dung chương trình dạy học
4. Phương pháp tiếp cận trong dạy và học 
5. Đánh giá kết quả học tập của người học 
6. Đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên 
7. Đội ngũ nhân viên 
8. Người học và hoạt động hỗ trợ người học 
9. Cơ sở vật chất và trang thiết bị 
10. Nâng cao chất lượng 
11. Kết quả đầu ra 
III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN
1. Khoa /Viện 
2. Trung tâm Đảm bảo Chất lượng và các đơn vị liên quan
Giao Trung tâm ĐBCL là đầu mối theo dõi và giám sát việc 

triển khai các hoạt động cải tiến chất lượng chương trình đào tạo 
của Nhà trường; tư vấn khi các đơn vị yêu cầu. Tổng hợp minh 
chứng, tài liệu về hoạt động cải tiến chất lượng của các đơn vị 
và báo cáo Hiệu trưởng Nhà trường theo từng tháng và từng quý.

Các phòng ban, trung tâm chức năng, trung tâm dịch vụ có 
trách nhiệm hỗ trợ, cung cấp hồ sơ minh chứng liên quan đến 
nội dung cải tiến chất lượng của CTĐT.... Khi Khoa/Viện...... 
yêu cầu. 
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Trên đây là Kế hoạch cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài 
chương trình đào tạo Cử nhân....... Trường Đại học Vinh, Nhà 
trường yêu cầu Trưởng các đơn vị Khoa Viện, Trung tâm ĐBCL 
và các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận: 
- Bộ GD&ĐT (b/c);
- HĐT, BGH (b/c);
- TT ĐBCL, TTT KĐ CLGD;
-.......;
- Lưu:....

HIỆU TRƯỞNG
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Phụ lục 7c: Mẫu Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch cải 
tiến chất lượng, nâng cao chất lượng giáo dục CTĐT

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN 
TÊN ĐƠN VỊ

Số: /BC -....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Địa danh, ngày..... tháng..... năm 20...

BÁO CÁO 
Kết quả thực hiện kế hoạch cải tiến, 

nâng cao chất lượng giáo dục chương trình đào tạo 
đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng năm 202.....

Thực hiện quy định tại Thông tư số 38/2013/TT-BGDĐT 
ngày 29/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 
hành quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng 
chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng và trung 
cấp chuyên nghiệp; căn cứ vào kết quả đánh giá ngoài và công 
nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng chương trình đào tạo của tổ chức 
kiểm định chất lượng giáo dục, Trường Đại học/Học viện... báo 
cáo kết quả thực hiện kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng giáo 
dục các chương trình đào tạo đã được đánh giá, công nhận đạt 
tiêu chuẩn chất lượng năm 202... như sau:

I. SỐ LIỆU CHUNG

Trình độ
Tổng số 

chương trình 
đào tạo

Số lượng (tỉ lệ) số chương trình đào tạo
Ghi 
chúĐã hoàn thành 

tự đánh giá
Đã được đánh 

giá ngoài
Đã được 

công nhận

Đại học a m (m/d%) 

Thạc sĩ b
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Tiến sĩ c

Tổng cộng d

II. CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM ĐỊNH
1. Chương trình đào tạo...
a) Thời điểm được công nhận:....; 
b) Tên tổ chức Kiểm định chất lượng giáo dục:........
c) Kết quả đánh giá và thực hiện cải tiến nâng cao chất lượng:

Tiêu chuẩn, 
tiêu chí

Đánh giá tiêu chí Ghi chú
(Đối với tiêu chí sau 
khi cải tiến chất lượng 
có thay đổi kết quả so 
với ĐGN: nêu vắn tắt 
lí do)

TĐG ĐGN

CSGD tự xác định kết 
quả đạt được sau khi 
thực hiện cải tiến nâng 
cao chất lượng (tính đến 
thời điểm báo cáo)

Tiêu chuẩn 1 

Tiêu chí 1.1 3 3

Tiêu chí 1.2 5 4

Tiêu chí 1.3 6 5

Tiêu chuẩn 2

Tiêu chí 2.1

.....

Tiêu chuẩn 3

Tiêu chí 3.1

.....

Tiêu chuẩn 11

Tiêu chí 11.1
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.....

Đánh 
giá 

chung 
CTĐT

Số tiêu 
chí đạt 45

40 42

Tỉ lệ 
(%) 90

80 84

2. Chương trình đào tạo...
(Trình bày các chương trình đào tạo tiếp theo đến hết theo 

cấu trúc trên)
Trân trọng./.

Nơi nhận: 
- Cục QLCL (để b/c); 
-...............; 
- Lưu: VT,.....

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
(Họ và tên, chữ ký, đóng dấu) 
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Phụ lục 8: Hướng dẫn lưu trữ minh chứng tại các đơn vị
Các cá nhân và bộ phận/đơn vị cần bám sát theo Công văn 

Số 1308/ĐHV-ĐBCL ban hành ngày 19/11/2019 về việc Hướng 
dẫn lưu trữ minh chứng phục vụ KĐCLGD. 

Minh chứng tại các đơn vị sau khi ban hành được scan và lưu 
trữ trên hệ thống phần mềm của Nhà trường, việc lưu trữ đảm 
bảo các nguyên tắc sau:

- Minh chứng được lưu trữ theo nhóm nội dung, loại văn bản
- Minh chứng được lưu trữ theo thời gian
- Minh chứng được lưu trữ theo chu trình PDCA

Hộp 
minh chứng 

đơn vị

Nội dung 
2

Nội dung 
1

2017 P

2018 D

2019
C

C
Nội dung 

3

Sơ đồ 1: Cách thức lưu trữ minh chứng

I. Lưu trữ minh chứng tại các phòng ban, trung tâm:
Minh chứng của các phòng ban, trung tâm có thể được lưu 

trữ theo các nội dung công việc được phân công theo chức năng 
nhiệm vụ của đơn vị.

Ví dụ: Hộp minh chứng phòng CTCT&HSSV
1. Công văn chỉ đạo (Quy định, quy chế...)
- Dự thảo
- Công văn lấy ý kiến góp ý dự thảo
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- Quyết định ban hành
- Lấy ý kiến các bên liên quan (nếu có)
- Quyết định bổ sung, điều chỉnh... (nếu có)
2. Học bổng khuyến khích học tập 
Năm 2019
- Kế hoạch/ công văn hướng dẫn
- Quyết định thành lập hội đồng xét học bổng học kỳ, năm học
- Quyết định cấp học bổng/ khen thưởng sinh viên
- Báo cáo tổng hợp kết quả/ tỉ lệ xét học bổng năm học theo 

ngành/khoa
3. Trợ cấp xã hội
Năm 2019
- Kế hoạch/ công văn hướng dẫn
- Quyết định thành lập hội đồng xét trợ cấp xã hội học kỳ, 

năm học
- Quyết định về việc trợ cấp xã hội/ hỗ trợ học tập/ miễn 

giảm/... cho sinh viên
- Báo cáo tổng hợp kết quả học kỳ/ năm học
4. Lấy ý kiến các bên liên quan
- Lấy ý kiến các bên liên quan về các hoạt động của Nhà trường
- Lấy ý kiến các bên liên quan về công tác giảng dạy
- Lấy ý kiến sinh viên tốt nghiệp
- Lấy ý kiến các bên liên quan về sự hài lòng về dịch vụ công
Năm 2019
+ Kế hoạch/ thông báo lấy ý kiến
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+ Hướng dẫn
+ Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, các nhóm thư ký
+ Kế hoạch thực hiện
+ Báo cáo kết quả lấy ý kiến/ kết luận, đề xuất cải tiến...
5. Hội nghị sinh viên (dân chủ/ đối thoại với Hiệu trưởng/ 

lớp trưởng/...)
Năm 2019
- Thông báo/ kế hoạch
- Hướng dẫn tổ chức
- Thông tri triệu tập
- Biên bản/ Kết luận/ báo cáo kết quả
6. Hoạt động cộng đồng - Đoàn - Hội
Năm 2019
- Thông báo/ kế hoạch
- Hướng dẫn tổ chức
- Thông tri triệu tập
- Biên bản/ Kết luận/ báo cáo kết quả
- Báo cáo tổng hợp/ tổng kết học kỳ/ năm học
7. Ngừng học, thôi học, học tiếp, cảnh báo kết quả học tập, 

tốt nghiệp
Năm 2019
- Kế hoạch/ thông báo/ Công văn về việc xét thôi học, học 

tiếp...
- Quyết định thành lập Hội đồng xét (ngừng học, thôi học, 

học tiếp, cảnh báo kết quả học tập, tốt nghiệp...)
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- Biên bản/ Thông báo kết luận/nội dung phiên họp hội 
đồng xét (Ngừng học, thôi học, học tiếp, cảnh báo kết quả học 
tập, tốt nghiệp...); Quyết định công nhận tốt nghiệp, ngừng học, 
thôi học...

- Báo cáo tổng hợp số lượng/ tỉ lệ sinh viên ngừng học, thôi học, 
học tiếp, cảnh báo kết quả học tập, tốt nghiệp... theo ngành/ khóa

II. Lưu trữ minh chứng tại các các Khoa/viện
Các Khoa/viện đào tạo có thể lưu trữ minh chứng theo các 

mảng nội dung phục vụ công tác đào tạo, tùy theo nội dung mà 
lưu theo đầu mục hoặc theo năm.

Ví dụ: Hộp minh chứng khoa Kinh tế 
1. Chương trình đào tạo 
- Văn bản chỉ đạo (quyết định, quy định, quy chế...) hàng năm;
- Thông báo, hướng dẫn, chủ trương về chương trình đào tạo; 

đề thi...
- Khung chương trình đào tạo; đề cương chi tiết học phần, 

chuẩn đầu ra - CĐR (tất cả các lần thay đổi) của các ngành; 
- Văn bản rà soát về chương trình đào tạo, đề thi...của Nhà 

trường, công văn triển khai của khoa, Biên bản cuộc họp tổ/khoa, 
Kết quả rà soát;

- Bảng đối sánh (sau mỗi lần rà soát hoặc đối sánh với các 
chương trình đào tạo khác, chương trình đào tạo của cơ sở giáo 
dục khác);

- Lấy ý kiến các bên liên quan (sinh viên, cựu sinh viên, 
người sử dụng lao động) về chương trình đào tạo hàng kỳ/ năm 
(Kế hoạch, mẫu phiếu, kết quả khảo sát, đề xuất cải tiến (Biên 
bản cuộc họp)...
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2. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ
Năm 2019 (có thể lưu riêng của cán bộ và sinh viên hoặc lưu 

chung)
- Danh mục đăng ký đề tài NCKH của cán bộ, sinh viên năm 

2019;
- Quyết định phê duyệt đề tài các cấp;
- Hồ sơ nghiệm thu (scan trước khi nạp về phòng NCKH);
- Sản phẩm NCKH (sách, giáo trình, kỷ yếu...);
- Báo cáo công tác NCKH năm (cần có bảng thống kê, tổng 

hợp để có số liệu đối sánh giữa các năm).
3. Công tác tổ chức thi và đánh giá kết quả
Năm 2019, học kỳ I
- Lịch thi của Nhà trường 
- Biên bản họp chỉ đạo công tác thi học kỳ
- Kế hoạch, phân công nhiệm vụ trực thi, tổ chức coi thi, 

chấm thi, nhập điểm, sổ bàn giao bài thi
- Báo cáo tổng kết công tác tổ chức thi học kỳ/ năm học
- Hồ sơ điểm (Văn phòng khoa): lưu theo khóa/học kỳ/ môn 

(bảng điểm điều kiện/bảng điểm thi theo phách (theo danh sách 
thi hoặc bài tập lớn)/Bảng điểm tổng kết học phần của từng môn/ 
bảng điểm tổng kết học kỳ của ngành/ khóa, bảng điểm toàn khóa 
(nếu năm cuối)).

4. Hồ sơ sinh viên (bộ phận Quản lý sinh viên): Lưu theo khóa 
+ Quyết định nhập học (ngừng học, thôi học, tiếp nhận, 

chuyển trường, chuyển khóa); 
+ Lý lịch sinh viên; khen thưởng, kỷ luật; 
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+ Sổ tay nội trú, ngoại trú
+ Nhật ký liên lạc với gia đình sinh viên (gửi kết quả học tập, 

tư vấn,...); 
+ Quyết định thành lập (kiện toàn) Ban liên lạc cựu sinh viên, 

danh sách cựu sinh viên các khóa có đầy đủ thông tin liên lạc); 
+ Bảng tổng hợp kết quả số lượng/tỉ lệ sinh viên ngừng học, 

thôi học, học tiếp, cảnh báo kết quả học tập, tốt nghiệp... theo 
ngành/ khóa, theo năm của khoa (lấy từ phòng CTCT&HSSV có 
ký xác nhận) để làm dữ liệu đối sánh giữa các năm.

+ Hoạt động ngoại khóa của khoa, trường (có liên quan đến 
sinh viên khoa): Kế hoạch, thông tri triệu tập, kết quả...

+ Sổ tay theo dõi ngừng học, thôi học, lý do tốt nghiệp muộn; 
các phương án hỗ trợ

5. Hồ sơ của khoa, cán bộ khoa 
- Quyết định thành lập (đổi tên, sát nhập...) của khoa và các 

bộ phận liên quan đến khoa
- Hợp đồng lao động của cán bộ
- Quyết định tiếp nhận, luân chuyển cán bộ
- Quyết định đào tạo, bồi dưỡng; Văn bằng, chứng chỉ bồi 

dưỡng, Thống kê kết quả BD, đào tạo hàng năm... (dùng để làm 
dữ liệu đối sánh hoặc làm báo cáo KĐCL)

- Quyết định bổ nhiệm (Trưởng khoa, Phó trưởng khoa, tổ 
trưởng, tổ phó, trợ lý...)

- Biên bản Hội nghị viên chức, họp khoa hàng tháng, học kỳ, 
năm học (có các nội dung liên quan đến đề xuất về dự báo nguồn 
nhân lực của khoa, nhu cầu bồi dưỡng, đào tạo của cán bộ...)

- Báo cáo tổng kết, phương hướng nhiệm vụ
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6. Công tác kiểm định chất lượng chương trình đào tạo
- Văn bản chỉ đạo (Quyết định, quy định, quy chế...)
- Kế hoạch ĐBCL năm học
- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch ĐBCL năm học
- Tự đánh giá
Ngành Kế toán
+ Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá
+ Kế hoạch tự đánh giá
+ Báo cáo tự đánh giá
+ Danh mục minh chứng
+ Hồ sơ minh chứng 
+ Giấy công nhận kết quả kiểm định chất lượng
+ Kế hoạch cải tiến chất lượng hàng năm
+ Báo cáo kết quả cải tiến chất lượng hàng năm, sản phẩm 

(minh chứng) cải tiến chất lượng
+ Báo cáo giữa kỳ (Quyết định thành lập Hội đồng và nhóm 

chuyên trách; Báo cáo giữa kỳ, danh mục minh chứng...)
+ Tự đánh giá chu kỳ 2, v.v...
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